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ĐẶT VẤN ĐỀ

1. Sự cần thiết thành lập Khu Công nghệ cao Thừa Thiên Huế

Với bề dày lịch sử hơn 700 năm, từng là Thủ phủ của 9 đời chúa Nguyễn ở Đàng Trong (1636-1775), là Kinh đô của triều đại Tây Sơn, của nước Việt Nam thống nhất dưới 13 triều vua Nguyễn (1788-1945), Huế được biết đến là vùng đất văn hiến, có bề dày lịch sử, văn hóa đặc sắc; là nơi hội tụ các nền văn hóa lớn đã từng tồn tại trên đất nước Việt Nam.

Thừa Thiên Huế ở vào vị trí trung độ của cả nước, nằm giữa thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh là hai trung tâm lớn của hai vùng kinh tế phát triển nhất nước, là nơi giao thoa giữa điều kiện tự nhiên-kinh tế - xã hội của cả hai miền Nam - Bắc. Thừa Thiên Huế là một trong những trung tâm văn hóa, du lịch, y tế chuyên sâu; là một trong những trung tâm lớn của cả nước về khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao và là trục phát triển kinh tế trọng điểm của vùng kinh tế miền Trung. Thừa Thiên Huế còn sở hữu sự đa dạng về địa hình - sông, núi, gò đồi, đầm phá, biển với những cảnh quan thiên nhiên phong phú như: sông Hương, núi Ngự, đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, Vườn quốc gia Bạch Mã, Lăng Cô vịnh đẹp thế giới...
Thừa Thiên Huế có điều kiện giao thông thuận lợi đang được hoàn thiện và phát triển cả về đường hàng không, đường thủy, đường bộ và đường sắt. Ngoài ra, do nằm trên nhiều tuyến giao thông huyết mạch, việc kết nối với các khu công nghiệp, khu đô thị lân cận, đặc biệt với thành phố Đà Nẵng, đã tạo sự thuận lợi trong liên kết vùng để phát triển.

Hạ tầng và thiết chế khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ngày càng hoàn chỉnh với các trường đại học, cao đẳng; nhiều viện, phân viện và trung tâm nghiên cứu thuộc các bộ, ngành. Có trên 24 tổ chức hoạt động trên các lĩnh vực tư vấn dịch vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ thuộc mọi thành phần kinh tế. Đại học Huế đã trở thành trung tâm đào tạo đại học, sau đại học và là trung tâm nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực. Thừa Thiên Huế có nguồn nhân lực khoa học và công nghệ chất lượng cao, có học hàm, học vị giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ với số lượng lớn; với đội ngũ nhân lực KH&CN chiếm khoảng 7,27 % nguồn lao động của tỉnh, đứng thứ ba trong cả nước về số lượng; đã từng bước phát triển đồng bộ trên các lĩnh vực khoa xã hội, nhân văn, tự nhiên, y dược, kỹ thuật và công nghệ; dần khẳng định là một trong những trung tâm khoa học và công nghệ của cả nước. Hiện nay, Thừa Thiên Huế đã hình thành một số cơ sở nghiên cứu và triển khai công nghệ cao. Các cơ sở này là những đơn vị tiên phong ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất và đời sống, mang lại hiệu quả cao. Để thu hút các nguồn lực công nghệ cao trong nước và nước ngoài, gắn kết giữa đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ với sản xuất, kinh doanh và dịch vụ; thúc đẩy đổi mới công nghệ, ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao và phát triển thị trường khoa học và công nghệ, góp phần quan trọng vào việc nâng cao hiệu quả kinh tế, sức cạnh tranh của các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ của Thừa Thiên Huế, việc thành lập Khu Công nghệ cao có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có công nghệ cao.
Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Thừa Thiên Huế bình quân đạt 7,2%/năm; ở mức khá so với tốc độ tăng trưởng của cả nước (khoảng 6,12%). Năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) trong GRDP tăng từ 10% năm 2009 lên 28% năm 2018. Tốc độ tăng trưởng ngành công nghiệp bình quân 14%/năm, đã phát triển một số ngành công nghiệp sử dụng công nghệ cao, chế biến sâu, có giá trị xuất khẩu. Các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp được quan tâm đầu tư hạ tầng kỹ thuật; thu hút 148 dự án, với tổng số vốn đăng ký hơn 100.000 tỷ đồng. Quy mô, năng lực sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực ngày càng tăng, đóng góp ngày càng lớn trong cơ cấu kinh tế. Thừa Thiên Huế là tỉnh thu hút số lượng doanh nghiệp đứng thứ 9/14 tỉnh, thành. Tuy nhiên, tại các khu công nghiệp của Thừa Thiên Huế việc sử dụng công nghệ cao để sản xuất sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn chiếm tỷ lệ rất thấp. 
Hiệu quả, giá trị sản xuất sản phẩm công nghệ cao là điểm sáng trong bức tranh phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương đang vận hành các khu công nghệ cao hiện nay trên cả nước. Khu CNC Hòa Lạc thời gian qua đã thu hút đầu tư nhiều dự án lớn, hiện có 94 dự án đầu tư đang hoạt động tại đây với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 89.300 tỷ đồng, trong đó có 51 dự án đang hoạt động với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 5 năm gần đây đạt trên 4 tỷ USD. Các hoạt động khoa học và công nghệ đã bước đầu tạo ra môi trường thuận lợi đối với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo với các hoạt động hỗ trợ ươm tạo, đào tạo, chia sẻ hạ tầng nghiên cứu và triển khai, kết nối các nhà đầu tư và thương mại hóa sản phẩm... để đủ tầm dẫn dắt các lĩnh vực công nghệ. Khu CNC Thành phố Hồ Chí Minh (SHTP) với tính chất đặc biệt đã tập trung thu hút đầu tư nước ngoài, đồng thời huy động các nguồn lực trong nước về khoa học và công nghệ cao, hình thành một lực lượng sản xuất hiện đại, tạo nền móng công nghiệp công nghệ cao cho đất nước; năm 2019 giá trị sản xuất ở SHTP đạt 17 tỷ USD, năm 2020 dự kiến vượt mốc 20 tỷ USD. Khu CNC Đà Nẵng, lũy kế đến năm 2019, đã thu hút 16 dự án đầu tư vào Khu CNC, tổng số vốn đầu tư là 560 triệu USD, tổng diện tích thuê đất là 98,835 ha góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành trung tâm kinh tế - xã hội của khu vực miền Trung và cả nước. Do vậy, việc thành lập được khu công nghệ cao là nhu cầu tự thân, là nhiệm vụ bức thiết của tỉnh Thừa Thiên Huế trong giai đoạn hiện nay.
Nhằm sớm hiện thực hóa quan điểm, chủ trương và đường lối của Đảng, Nhà nước, đặc biệt Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 54-NQ-TW về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó xác định Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế, với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh; là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch và y tế chuyên sâu; một trong những trung tâm lớn của cả nước về khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao. Đồng thời, đặt trong mối quan hệ liên kết vùng, phát triển liên kết vùng gắn với Đà Nẵng tạo thành “đô thị sinh đôi” - hạt nhân, tạo thành cực tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Vì vậy, việc xây dựng Đề án “ Khu Công nghệ cao Thừa Thiên Huế” là cần thiết nhằm phát huy thế mạnh, hoàn thiện thiết chế để xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành trung tâm lớn của cả nước về khoa học và công nghệ, sẽ có ý nghĩa quan trọng đẩy mạnh thu hút nguồn lực để trở thành tạo bước đột phá trong xây dựng phát triển Thừa Thiên Huế nhanh và bền vững.

2. Căn cứ để lập đề án
Đề án được lập căn cứ trên các văn bản quan trọng sau:

1. Nghị quyết 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

2. Nghị quyết 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
3. Nghị quyết 83/NQ-CP ngày 27/5/2020 Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

4. Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18/6/2013.
5. Luật Chuyển giao công nghệ ngày 29/11/2006. 

6. Luật Công nghệ cao ngày 13/11/2008.

7. Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017.

8. Kết luận 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.


9. Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ Quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế.


10. Nghị định số 154/2013/NĐ-CP ngày 08/11/2013 của Chính phủ quy định về khu công nghệ thông tin tập trung.

11. Quyết định số 38/2020/QĐ-TTg ngày 30/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ Về việc ban hành danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển.


12. Quyết định số 122/QĐ-TTg ngày 10/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2030.

13. Quyết định số 646/QĐ-TTg ngày 15/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

14. Quyết định số 392/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu phát triển ngành công nghiệp công nghệ thông tin đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025. 

15. Quyết định số 792/QĐ-TTg ngày 08/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghệ cao đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. 

16. Quyết định số 1670/QĐ-TTg ngày 18/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các viện, trung tâm nghiên cứu và phòng thí nghiệm về công nghệ sinh học đến năm 2025.

17. Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”.

18. Quyết định số 553/QĐ-TTg ngày 21/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển công nghiệp sinh học đến năm 2030.
19. Quyết định số 523/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ  phê duyệt Đề án phát triển Viện Công nghệ Sinh học, Đại học Huế.

20. Quyết định 1898/QĐ-TTg ngày 25/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc kết nạp Trung tâm công nghệ thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế (HueCIT) là thành viên Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung.

21. Báo cáo chính trị của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI.

22. Nghị quyết số 19/2020/NQ-HĐND ngày 07/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

23. Nghị quyết 42 /NQ-HĐND ngày 08/5/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thông qua Đề án Cơ chế, chính sách đặc thù xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

24. Kế hoạch số 138-KH/TU ngày 20/02/2020 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế thực hiện Nghị quyết 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
25. Chương trình số 69-CTr/TU ngày 03/02/2020 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.


26. Quyết định số 1595/QĐ-UBND ngày 01/9/2010 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt đề cương Đề án thành lập khu công nghệ cao tại tỉnh Thừa Thiên Huế.


27. Công văn số 3231/UBND-CN ngày 04/8/2011 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc điều chỉnh Đề án thành lập Khu Công nghệ cao Thừa Thiên Huế.


28. Công văn số 4198/UBND-CN ngày 26/9/2011 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thống nhất vị trí nghiên cứu lập Đề án thành lập Khu Công nghệ cao.


29. Kế hoạch 133/KH-UBND ngày 27/5/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

30. Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 28/02/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về Kế hoạch triển khai chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
3. Thông tin khái quát về Khu Công nghệ cao Thừa Thiên Huế
3.1. Vị trí địa lý

Vị trí Khu Công nghệ cao Thừa Thiên Huế nằm ở phía Đông Nam tỉnh Thừa Thiên Huế, thuộc địa phận xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, được giới hạn như sau:

- Phía Đông giáp sông Nước Ngọt, núi Mỏ Diều;

- Phía Tây giáp dãy núi Đầm Gòng (giáp xã Lộc Trì);

- Phía Nam giáp hồ Thủy Yên - Thủy Cam;

- Phía Bắc giáp đường QL1A Bắc - Nam.

Tổng diện tích Khu Công nghệ cao là 1.408,86 ha. Trong đó, diện tích để xây dựng khoảng 719,46 ha và vùng phụ cận có 689,4 ha là sông, suối, ao hồ, đồi núi và ruộng thấp có khả năng tạo sinh cảnh. 
3.2. Mục tiêu thành lập

- Cụ thể hóa định hướng phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế theo Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
- Phát triển các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục - đào tạo, khoa học và công nghệ xứng tầm là trung tâm lớn của miền Trung và cả nước; tạo tiền đề xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2025.

- Phấn đấu xây dựng đưa Thừa Thiên Huế thành một trung tâm khoa học và công nghệ của cả nước và khu vực Đông Nam châu Á.

3.3. Loại hình khu công nghệ cao

Khu Công nghệ cao Thừa Thiên Huế là khu công nghệ cao đa ngành, dạng mở, dựa vào nguồn lực nội sinh và ngoại sinh; là khu công nghệ cao quốc gia, trực thuộc UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. 
Các phân khu chức năng trong định hướng phát triển Khu Công nghệ cao Thừa Thiên Huế (các chi tiết sẽ được cụ thể hóa khi tiến hành làm quy hoạch tổng thể với nguyên tắc quy định mềm) gồm:

- Khu nghiên cứu- triển khai (NC&TK) và đào tạo.
- Khu sản xuất các ngành công nghiệp công nghệ cao.

- Khu trung tâm (quản lý hành chính, hội nghị, trưng bày,…).

- Khu dịch vụ tổng hợp.

- Khu nhà ở.

- Khu  công viên, thể thao, giải trí.

- Cơ sở hạ tầng: đường giao thông nội bộ, khu xử lý nước thải tập trung, trạm điện, bãi trung chuyển rác thải rắn.

 - Cây xanh và vùng đệm.
3.4. Cơ cấu nguồn vốn

Trên cơ sở các nguồn vốn đã được xác định, bố trí cơ cấu nguồn vốn đầu tư như sau: 


- Vốn Trung ương: 
2.620.000.000.000đ
(tỷ lệ 35,02%)

   + Giai đoạn 2022 - 2025:   300.000.000.000đ


   + Giai đoạn 2026 - 2030:   500.000.000.000đ   




- Vốn địa phương: 
3.660.000.000.000đ       (tỷ lệ 48,93%)

   + Giai đoạn 2021 - 2025:   400.000.000.000đ


   + Giai đoạn 2025 - 2030:   600.000.000.000đ 



- Vốn khác (vốn vay ODA, vốn xã hội hóa):
1.200.000.000.000đ  (tỷ lệ 16,05%)


          Tổng cộng: 
    7.480.000.000.000đ


Chương 1
ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ PHÁT TRIỂN
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỦA THỪA THIÊN HUẾ

1.Vị trí địa lý
Thừa Thiên Huế là một trong 4 tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, có toạ độ địa lý 16-16,8 độ vĩ Bắc và 107,8-108,2 độ kinh Đông. Phía Bắc giáp tỉnh Quảng Trị, phía Nam giáp thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam, phía Tây giáp nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, phía Đông giáp Biển Đông. Diện tích tự nhiên 5.025,30 km2, dân số trung bình năm 2019 là 1.129.505 người, chiếm 1,5% về diện tích và 1,4% về dân số so với cả nước, có 6 huyện, 2 thị xã và thành phố Huế với 145 xã, phường, thị trấn. Thừa Thiên Huế có một vị trí chiến lược quan trọng, nằm trên trục giao thông quan trọng Bắc-Nam và trục hành lang kinh tế Đông - Tây. Có hai cửa khẩu biên giới đất liền với nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào nối thông ra biển Đông theo quốc lộ 49 đến cảng Chân Mây; có Cảng hàng không quốc tế Phú Bài.

Thừa Thiên Huế ở vào vị trí trung độ của cả nước, nằm giữa thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh là hai trung tâm lớn của hai vùng kinh tế phát triển nhất nước ta, là nơi giao thoa giữa điều kiện tự nhiên-kinh tế-xã hội của cả hai miền Nam-Bắc. Thừa Thiên Huế là một trong những trung tâm văn hóa, du lịch, trung tâm giáo dục đào tạo, y tế lớn của cả nước và là trục phát triển kinh tế trọng điểm của vùng kinh tế miền Trung. Bờ biển của tỉnh dài 120 km, có cảng Thuận An và cảng Chân Mây​​ với độ sâu 18-20 m đủ điều kiện đón các tàu có trọng tải lớn cập bến, có cảng hàng không Phú Bài nằm trên Quốc lộ 1A (QL1A) và đường sắt xuyên Việt chạy dọc theo đại bàn của tỉnh, có 81 km biên giới với Lào. 
Vị trí địa lý của tỉnh hết sức thuận lợi, tạo điều kiện cho tỉnh phát triển toàn diện cả kinh tế, văn hóa, xã hội và mở rộng giao lưu với các tỉnh trong nước và quốc tế.
2. Đặc điểm tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên đặc thù 

Lãnh thổ tỉnh Thừa Thiên Huế hẹp theo hướng Đông Tây và có địa hình đa dạng, trong đó yếu tố chủ đạo là dãy Trường Sơn chạy dọc theo hướng Bắc Nam và nền địa hình dốc nghiêng từ Tây sang Đông nên có nhiều sông suối ngắn, lắm thác ghềnh. Một số dãy núi tách từ hướng chủ đạo của dãy Trường Sơn đâm ngang ra biển thành các mũi, đèo (Phước Tượng - Chân Mây Tây, Phú Gia - Chân Mây Đông, Hải Vân) chia cắt lãnh thổ phía nam tỉnh Thừa Thiên Huế thành những tiểu vùng sinh thái có các đặc điểm tự nhiên khác nhau. Đồng bằng nhỏ, hẹp nằm ở dải đất ven biển, đất đai canh tác manh mún vì địa hình bị chia cắt bởi núi đèo và sông suối, nghèo dinh dưỡng vì bị xói mòn do đất dốc, nên khó phát triển nông nghiệp hàng hóa, nếu có thì chỉ là hàng hóa có tính đặc sản. 


Đường bờ biển của tỉnh Thừa Thiên Huế dài hơn 120 km có nhiều bãi đẹp như Thuận An (thị trấn Thuận An), Hà Thanh (xã Vinh Thanh), Đông Dương (xã Vinh Hải), Cảnh Dương (xã Lộc Vĩnh) và Lăng Cô (thị trấn Lăng Cô). Bãi biển Lăng Cô là bãi biển dài và thẳng nhất Việt Nam, được UNESCO công nhận là thành viên thứ 29 của câu lạc bộ các vịnh biển đẹp của thế giới. Mặc dù có diện tích hạn chế, nhưng khu vực biển ven bờ Hải Vân - Sơn Chà có nhiều hệ sinh thái biển tiêu biểu với mật độ dày đặc, đặc biệt là các rạn san hô ngay vùng biển ven bờ với đa dạng giống loài cao và các thảm cỏ biển với nhiều lợi ích về sinh thái.       


Vịnh Chân Mây có địa hình đáy bằng phẳng, với độ sâu trung bình 14 m, độ sâu khu vực cửa vịnh 20 m, không bị bồi lấp, kín gió nhờ có mũi Chân Mây Đông che chắn hướng đông bắc, được đánh giá là đủ điều kiện để xây dựng và phát triển cảng biển nước sâu. Mặt bằng bên trong vịnh rộng hơn 70 km2 thuận lợi cho việc xây dựng và phát triển các ngành dịch vụ hỗ trợ hoặc đi kèm kinh tế cảng biển. 

Cấu trúc địa chất lãnh thổ tỉnh Thừa Thiên Huế rất đa dạng, các loại đá cứng macma, biến chất và trầm tích chiếm trên ¾ diện tích tự nhiên, ¼  diện tích tự nhiên còn lại là các loại trầm tích bở rời. Sự đa dạng đó chính là nguồn gốc của sự phong phú các loại tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là các khoáng sản, tài nguyên đất và nước dưới đất. Trên lãnh thổ tỉnh Thừa Thiên Huế đã phát hiện 120 mỏ, điểm khoáng sản với 25 loại khoáng sản, nước dưới đất, trong đó chiếm tỷ trọng đáng kể và có giá trị kinh tế là các nhóm khoáng sản phi kim loại và vật liệu xây dựng
. Tài nguyên nước dưới đất của tỉnh Thừa Thiên Huế phong phú, bao gồm nước nhạt và nước khoáng nóng, phân bố tương đối đều trên lãnh thổ toàn tỉnh. Bảy nguồn nước khoáng nóng có thể sử dụng để uống và chữa bệnh phân bố từ vùng rừng núi đến đồng bằng ven biển, trong đó ba nguồn nước khoáng nóng ở xã A Roàng, huyện A Lưới; xã Phong Sơn, huyện Phong Điền; xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang đang được khai thác, sử dụng có hiệu quả.  Trong các loại tài nguyên vật liệu xây dựng, tỉnh Thừa Thiên Huế có đủ các loại nguyên liệu cho sản xuất xi măng: đá vôi, sét, các loại phụ gia. Các thân quặng đá vôi chạy dọc theo dãy Trường Sơn từ phía Bắc vào đến dãy Bạch Mã là chấm dứt. 

Những khu rừng tự nhiên ở tỉnh Thừa Thiên Huế được đánh giá là những khu “rừng kín thường xanh mưa mùa nhiệt đới điển hình của Việt Nam”
. Hiện nay, tỷ lệ che phủ rừng toàn tỉnh đạt 56,3%; kinh tế rừng phát triển mạnh, đến nay có 9.000 ha rừng trồng gỗ lớn được cấp chứng chỉ FSC (số liệu 2018)
. 

Đa dạng sinh học (ĐDSH) là một tài nguyên thiên nhiên (TNTN) quý giá của tỉnh Thừa Thiên Huế. Từ sự chia cắt của địa hình, và nhờ có sự đan xen của các miền khí hậu và các môi trường sống khác nhau mà tỉnh Thừa Thiên Huế có ĐDSH được đánh giá là thuộc loại cao của Việt Nam và khu vực ở cả 3 mức: đa dạng hệ sinh thái, đa dạng loài và đa dạng nguồn gien. Có thể phân chia lãnh thổ tỉnh Thừa Thiên Huế thành 04 vùng tương ứng với 04 hệ sinh thái cơ bản, mỗi hệ sinh thái lại bao gồm các tiểu hệ sinh thái nhỏ hơn. Đó là: (1) Hệ sinh thái núi rừng, (2) Hệ sinh thái gò đồi, (3) Hệ sinh thái đồng bằng, và (4) Hệ sinh thái đầm phá. Hai hệ sinh thái được đánh giá là tiêu biểu cho các hệ sinh thái tương tự của Việt Nam và khu vực là hệ sinh thái Vườn Quốc gia Bạch Mã và hệ sinh thái đầm phá Tam Giang - Cầu Hai. Kết quả điều tra cơ bản về đa dạng loài động vật cho thấy, ở tỉnh Thừa Thiên Huế đã xác định được 278 loài cá, 38 loài lưỡng cư, 78 loài bò sát, 362 loài chim và 176 loài thú
. Qua điều tra và tổng hợp các nguồn báo cáo, đã ghi nhận được trong phạm vi Vườn Quốc gia Bạch Mã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế có tổng cộng 2.131 loài thực vật, 126 loài lưỡng cư, 336 loài bướm, 358 loài chim, 92 loài cá và 83 loài động vật có vú
. Trong các loài thực vật và động vật có nhiều loài đặc hữu địa phương, đặc hữu hoặc gần đặc hữu, và một số loài được ghi nhận là mới đối với Việt Nam và thế giới. 


Bề mặt vực nước của đầm phá Tam Giang - Cầu Hai rộng xấp xỉ 22 ngàn ha, chiếm 48,2 % tổng số diện tích mặt nước các đầm phá ven bờ Việt Nam, lớn nhất Đông Nam Á, vào loại lớn trên thế giới. Hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai có nhiều giá trị được quốc tế công nhận, có điều kiện tốt để phát triển nuôi trồng thủy sản, đủ tiêu chuẩn để được các tổ chức quốc tế công nhận là vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế. Cấu trúc quần xã sinh vật đầm phá Tam Giang -Cầu Hai khá đặc biệt, phản ánh tính chất khu hệ ven bờ tây vịnh Bắc Bộ, mang tính chuyển tiếp với các khu hệ phía Nam, đồng thời thể hiện những nét đặc thù cho riêng hệ đầm phá. Ở hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai đã phát hiện được khoảng 900 loài sinh vật, đặc biệt có 7 loài cỏ biển, 7 loài thực vật ngập mặn, 230 loài cá và 73 loài chim nước
.
2.1. Khí hậu, thủy văn


Tỉnh Thừa Thiên Huế có chế độ khí hậu nhiệt đới gió mùa nóng ẩm đặc trưng với nền nhiệt độ cao, bức xạ dồi dào và chế độ mưa khác hẳn các vùng, miền trong cả nước. Nhiệt độ trung bình năm tại các nơi thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế phân bố tương đối đồng nhất với phân bố độ cao. Trung bình lên cao 100 mét, nhiệt độ giảm từ 0,6 - 0,7oC. Vùng đồng bằng và đồi núi thấp dưới 100m có nhiệt độ trung bình năm trong khoảng 24-250C, tương đương với tổng nhiệt độ năm 8700 - 9100oC. Thừa Thiên Huế là một trong những tỉnh có lượng mưa nhiều nhất nước ta. Lượng mưa trung bình hàng năm ở các vùng trong toàn tỉnh phổ biến từ 2700 - 3800mm, phân bố lượng mưa không đồng đều tại các nơi trong tỉnh, vùng có lượng mưa nhiều nhất có thể hơn vùng ít mưa đến 40%. Mưa tại Thừa Thiên Huế không những thay đổi theo thời gian do tác động của hoàn lưu khí quyển và dao động quy mô hành tinh mà còn phân hóa theo không gian dưới tác dụng của địa hình. Tổng lượng mưa trong mùa mưa ở hầu hết các nơi thuộc Thừa Thiên Huế chiếm tỷ trọng khá lớn so với tổng lượng mưa cả năm. Các khu vực có lượng mưa lớn gồm:  phần lớn diện tích huyện A Lưới,  phần cực tây huyện Phong Điền, huyện Nam Đông và vùng núi trong dãy Bạch Mã đến đèo Hải Vân. Các khu vực này có tổng lượng mưa trong mùa mưa từ 2400 đến trên 2600mm. Vùng mưa nhiều nhất chiếm tỷ trọng 68-72% so với tổng lượng mưa cả năm. Lượng mưa lớn đó lại tập trung trong một thời gian ngắn, từ 3 đến 4 tháng trong năm, chiếm khoảng 70 % tổng lượng mưa cả năm
. Vì vậy, lũ lụt là loại hình thiên tai xảy ra thường xuyên, gây nhiều tổn thất nhất trong hầu hết tất cả các dạng thiên tai ở Việt Nam mà tỉnh Thừa Thiên Huế phải hứng chịu. 

Hệ thống thủy văn của tỉnh Thừa Thiên Huế hết sức phức tạp với 5 con sông chính từ Bắc vào Nam là sông Ô Lâu, sông Bồ, sông Hương, sông Truồi và sông Bu Lu
. Đa số các con sông của tỉnh Thừa Thiên Huế đan nối vào nhau thành một mạng lưới chằng chịt. Trong hệ thống thủy văn của tỉnh Thừa Thiên Huế, đầm phá Tam Giang-Cầu Hai đóng vai trò hết sức quan trọng: là nơi hội tụ của các dòng chảy trước khi ra biển qua 2 cửa Thuận An và Tư Hiền, là vực nước lợ khổng lồ nằm đệm giữa biển và lục địa có vai trò duy trì gương nước ngầm cho một khu vực đồng bằng rộng lớn của tỉnh ở bên trong, là nơi chứa và làm sạch một phần những dòng nước thải từ nông nghiệp, công nghiệp và sinh hoạt.       

2.2. Môi trường tự nhiên


Môi trường tự nhiên tốt là một trong những nguồn lực quan trọng cho phát triển bền vững. Nếu nhìn một cách tổng quát, toàn diện, trên cơ sở so sánh với các địa phương khác và các tiêu chuẩn môi trường quốc gia, có thể nói, các thành phần môi trường cơ bản là đất, nước, không khí và các hệ sinh thái của tỉnh Thừa Thiên Huế đều đang ở trong tình trạng tốt. 

Theo kết quả chất lượng môi trường không khí được quan trắc tại trạm quan trắc tự động và liên tục môi trường không khí (đặt tại Trường Cao đẳng sư phạm Huế, số 83 Hùng Vương, phường Phú Nhuận, thành phố Huế) trong năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường đánh kết quả quan trắc thông số bụi PM2.5 nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không khí xung quanh. Có thể kết luận rằng không khí của tỉnh Thừa Thiên Huế về cơ bản còn trong lành. Tuy nhiên, ở khu vực đô thị và các khu công nghiệp đã bắt đầu có hiện tượng ô nhiễm bụi và ô nhiễm tiếng ồn với hàm lượng bụi lơ lửng trong không khí và tiếng ồn tại khu vực các chợ và nút giao thông vượt quá tiêu chuẩn cho phép từ 2 đến 3 lần; ô nhiễm khí thải xuất hiện xung quanh một số cơ sở sản xuất. Về môi trường nước mặt của các con sông chính, nhất là sông Hương, môi trường nước đầm phá, môi trường nước các hồ, ao, theo kết luận của các công trình nghiên cứu chất lượng nước sông Hương hơn 10 năm trước
 và gần đây kết quả quan trắc chất lượng nước tại Trạm quan trắc môi trường nước tự động, cố định trên sông Hương vào tháng 12 năm 2019 (phường Phú Hậu, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) cho thấy pH, DO dao động ở mức tốt và đạt quy chuẩn QCVN08-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt. Thông số độ đục trung bình có giá trị là 6,78 NTU, nhiệt độ trung bình có giá trị là 24,10oC
, ngoại trừ thông số về chất hữu cơ ở một số điểm có nguồn nước thải lớn như chợ Đông Ba, chợ cá đầu mối.


Về chất lượng nước và tình trạng ô nhiễm nước đầm phá Tam Giang - Cầu Hai cho thấy bắt đầu xuất hiện tình trạng ô nhiễm chất hữu cơ và nguy cơ xảy ra hiện tượng phú dưỡng ở một số vùng đầm phá có nuôi tôm với mật độ lớn. Qua kết quả tính toán tải lượng các chất gây ô nhiễm từ các hoạt động dân sinh, công nghiệp, nông nghiệp và thủy sản các nhà khoa học đã đi đến kết luận là các chất thải từ nông nghiệp và thủy sản có đóng góp lớn nhất vào tải lượng các chất ô nhiễm đổ vào đầm phá (hơn 98 % của tổng lượng BOD5, N và P), trong khi đó lượng chất thải từ các hoạt động dân sinh và công nghiệp là không đáng kể. Một số khu vực đầm phá được khai thác để nuôi trồng thủy sản bị ô nhiễm cục bộ đang được các nhà khoa học và người dân tích cực áp dụng các biện pháp phòng hoặc xử lý.


Môi trường đất của tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ tập trung ở vấn đề thoái hóa đất canh tác. Đất canh tác ở tỉnh Thừa Thiên Huế không chỉ nghèo các chất dinh dưỡng đa lượng, mà ngay cả các chất dinh dưỡng vi lượng cũng có vấn đề. Việc thiếu hụt các chất dinh dưỡng vi lượng dễ tiêu trong đất liên quan mật thiết đến việc sử dụng không cân đối các chất dinh dưỡng đa lượng. Sự rửa trôi xói mòn xẩy ra mạnh mẽ trên các vùng gò đồi làm cho đất bị mất đi một lượng Ca và Mg đáng kể. Đồng thời, với hiện tượng suy giảm pH đất là sự thiếu hụt Cu và Zn trong đất. 


Là một tỉnh ven biển miền Trung, diện tích canh tác, dân cư và các hoạt động kinh tế đều tập trung ở rẻo đất hẹp ven biển nên tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ là một trong những tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của mực nước biển dâng, một hệ quả trực tiếp của biến đổi khí hậu. 
2.3. Tài nguyên đất
Thừa Thiên Huế có tổng diện tích đất tự nhiên 502629,47 ha, trong đó đất nông nghiệp 411264,80 ha đất, chiếm gần 81,82 % tổng diện tích tự nhiên của tỉnh. Phần còn lại là diện tích đất phi nông nghiệp, đất chưa sử dụng 
. 
Đối chiếu với bảng phân loại đất Việt Nam theo phương pháp FAO-UNESCO ở Thừa Thiên Huế có 23 loại đất thuộc 10 nhóm đất. Nhóm đất phù sa là nhóm bao gồm nhiều loại đất nhất - 7 loại, tiếp theo là nhóm đất đỏ vàng có 6 loại, các nhóm đất cồn cát và đất cát biển và nhóm đất mặn, mỗi nhóm có 2 loại, còn lại 6 nhóm là đất phèn, đất lầy và than bùn, đất xám bạc màu, đất thung lũng dốc tụ, đất mùn vàng đỏ trên núi, đất xói mòn trơ sỏi đá, mỗi nhóm chỉ có một loại đất. 



Nhóm đất đỏ vàng là nhóm có tỷ trọng lớn nhất trong các nhóm, tổng số diện tích các loại đất trong nhóm này 347.431 ha, chiếm tới 68,74 % tổng diện tích tự nhiên của tỉnh. Trong 6 loại đất thuộc nhóm này thì 2 loại đất có diện tích là đất đỏ vàng trên đá sét và đá biến chất và đất đỏ vàng trên đá macma axit. Loại đất đỏ vàng trên đá macma axit chiếm 26,80 % diện tích tự nhiên, phân bố ở vùng núi, đồi với độ dốc phổ biến trên 15° ở các huyện A Lưới, Nam Đông, Phú Lộc, Phong Điền, thị xã Hương Trà và thị xã Hương Thủy nên dễ bị xói mòn, nhưng có thể khai thác để trồng cây lâm nghiệp và cây công nghiệp với phương thức canh tác phù hợp. Loại đất đỏ vàng trên đá sét và đá biến chất là loại đất có số lượng lớn nhất ở Thừa Thiên Huế, chiếm đến 31,48 % diện tích tự nhiên, phân bố ở vùng núi, đồi các huyện A Lưới, Nam Đông, Phú Lộc, Phong Điền, thị xã Hương Trà, thị xã Hương Thủy và thành phố Huế là loại đất tốt đối với vùng đồi núi, có tầng đất dày 1,5 m, hiện đang được sử dụng có hiệu quả trong sản xuất nông, lâm nghiệp. Loại đất tốt nhất trong các loại đất thuộc vùng đồi núi này là đất nâu vàng trên đá gabro và đá diorit, có tầng đất dày trên 3 m, thích hợp với nhiều loại cây lâu năm như cao su, cà phê, chè, tiêu,...Số lượng loại đất này không lớn, chỉ có 4.934 ha, chiếm chưa đầy 1 % diện tích tự nhiên của tỉnh.


Các loại đất thuộc nhóm đất phù sa, đặc biệt là các loại đất phù sa được bồi hàng năm, đất phù sa không được bồi hàng năm, đất phù sa glây, và đất phù sa có tầng loang lổ đỏ vàng, mặc dù có tổng diện tích không lớn, chỉ hơn 41.000 ha, hay 8,11 % diện tích đất tự nhiên toàn tỉnh, nhưng có vai trò đặc biệt quan trọng trong sản xuất nông nghiệp của tỉnh. Những vùng đất này đều là các trọng điểm lúa, hoặc là những vùng canh tác các loại cây trồng có yêu cầu cao về thổ nhưỡng và có hiệu quả kinh tế cao như đậu đỗ, rau màu, cây ăn quả và các loại hoa.

2.4. Thực vật - Động vật

 Những khu rừng tự nhiên ở Thừa Thiên Huế có số lượng các loài thực vật cao hơn hẳn các nơi khác, vì đây là nơi gặp nhau, là mảnh đất hội tụ của hai hệ thực vật tương ứng với hai miền khí hậu nhiệt đới và á nhiệt đới. Chỉ tính riêng các loài cây gỗ lớn, thì ngoài những loài nhiệt đới như gõ, mật, chò chỉ, lim xanh, kiền kiền, dầu,...còn có các loài á nhiệt đới như hoàng đàn giả, thông tre, kim giao.

Một số những cánh rừng đó đã được đánh giá, quy hoạch thành các vườn quốc gia, các khu bảo tồn thiên nhiên, các khu bảo vệ cảnh quan,… tiêu biểu là Vườn Quốc gia Bạch Mã. Vườn này có tổng diện tích hơn 22.000 ha, cộng thêm hơn 22.000 ha vùng đệm thuộc địa phận 9 xã, 2 thị trấn của hai huyện Phú Lộc và Nam Đông, và huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, được bao phủ bởi cả hai kiểu rừng: rừng kín thường xanh nhiệt đới ở độ cao 900 m trở xuống và rừng kín thường xanh á nhiệt đới từ 900 m trở lên. Bạch Mã là nơi tập trung một số khá lớn các loài chim của Việt Nam. Số lượng loài chim đã được thống kê ở đây chiếm hơn 43 % tổng số loài chim trong toàn quốc, nhưng nếu so sánh về tổng số họ và bộ thì tỷ lệ này lại còn cao hơn. Các loài chim ở Bạch Mã chiếm tới gần 68 % tổng số họ và gần 80 % tổng số bộ trong toàn quốc. Đặc biệt, trong số 12 loài trĩ có mặt tại Việt Nam thì ở Bạch Mã có tới 7 loài, bằng số loài trĩ hiện có ở Lào và nhiều hơn số loài trĩ có ở Campuchia. Hơn thế nữa, lịch sử Vườn Quốc gia Bạch Mã có quan hệ với một loài chim là gà lôi lam mào trắng (Lophura edwardsi) ở khu vực này.

Hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai với các điều kiện tự nhiên thuận lợi về chế độ thủy, hải văn, độ mặn, môi trường nước trong sạch đã làm cho nguồn lợi thủy sinh phong phú, tính đa dạng sinh học cao ở cả ba cấp độ hệ sinh thái, giống loài và nguồn gien; nơi đây còn là một điểm dừng chân của hơn 30 loài chim nước di trú, trong số đó có nhiều loài có tên trong Sách đỏ Việt Nam và Danh mục chim bảo vệ nghiêm ngặt của cộng đồng châu Âu, cùng với hơn 30 loài chim nước bản địa tạo thành một sân chim lớn và là địa điểm có các thảm cỏ biển tập trung - những khu rừng dưới nước lớn thứ hai Việt Nam, sau đảo Phú Quốc, với tổng diện tích các thảm cỏ lên đến khoảng 1.000 ha.

Khu vực biển ven bờ quanh mũi đèo Hải Vân, đảo Sơn Chà và đầm Lập An nằm ở huyện Phú Lộc được đưa vào danh sách 15 khu bãi biển của Việt Nam vì tính độc đáo về đa dạng sinh học biển của nó. Ở cấp độ hệ sinh thái, trên một diện tích không lớn, khoảng 7.000 ha, chỉ tính riêng phần dưới nước, khu vực này bao gồm năm hệ sinh thái là hệ sinh thái rạn san hô, hệ sinh thái cỏ biển, hệ sinh thái vùng triều đá, hệ sinh thái vùng triều cát và hệ sinh thái rừng ngập mặn. Ngoài ra, do vị trí chuyển tiếp giữa vịnh Bắc bộ và biển Đông của khu vực này, mà số lượng loài san hô ở đây cao hơn hẳn các vùng biển khác có diện tích tương đương. Nếu chỉ tính riêng san hô cứng thì số loài san hô ở khu vực Hải Vân - Sơn Chà chỉ đứng sau Côn Đảo, Cát Bà và Cù Lao Chàm, là những vùng biển, đảo có diện tích lớn hơn nhiều. Các rạn san hô không chỉ là một quần thể sinh vật đa dạng có vẻ đẹp quyến rũ, mà còn là một sinh cư lý tưởng cho các loài thủy sinh, trong đó có cá san hô, những nhân vật chính của hệ sinh thái san hô. Số lượng loài cá san hô tìm thấy ở khu vực này là 132 loài, chỉ ít hơn so với Cù Lao Chàm và nhiều hơn nhiều so với các khu vực biển, đảo trong vịnh Hạ Long và đảo Cồn Cỏ.
  Ngoài số lượng các loài loài thực vật từ bậc thấp đến bậc cao lớn hơn hẳn so với các địa phương khác do tính chất chuyển tiếp của các khu hệ thực vật nhiệt đới và á nhiệt đới, tính đặc sắc đa dạng sinh học của Thừa Thiên Huế còn thể hiện ở cho đây là nơi dừng chân cuối cùng của những giống loài đặc trưng của hai miền Nam, Bắc, nơi xuất hiện của nhiều giống loài quý hiếm. Đến thời điểm này, các nhà khoa học đã kiểm kê được ở Thừa Thiên Huế 43 loài thực vật quý hiếm, được phân thành 5 bậc là đang nguy cấp hay đang bị đe đoạ tuyệt chủng (ký hiệu quốc tế là E) 1 loài, sẽ nguy cấp hay có thể bị đe doạ tuyệt chủng (ký hiệu quốc tế là V) 10 loài, hiếm hay có thể sẽ nguy cấp (ký hiệu quốc tế là R) 16 loài, bị đe dọa (ký hiệu quốc tế là T) 6 loài và biết không chính xác (ký hiệu quốc tế là K) 10 loài.

3. Tổng quan tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế

Sau 10 năm triển khai Kết luận 48-KL/TW, nền kinh tế tỉnh Thừa Thiên Huế có chuyển biến rõ rệt, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp. Ngành dịch vụ chiếm tỷ trọng cao (chiếm gần 50% cơ cấu kinh tế), đóng vai trò chủ đạo trong cơ cấu kinh tế. Đã phát triển một số ngành công nghiệp sử dụng công nghệ cao, chế biến sâu, có giá trị xuất khẩu; nông nghiệp phát triển theo hướng phục vụ đô thị và du lịch. 

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 7,2%/năm; ở mức khá so với tốc độ tăng trưởng của cả nước (khoảng 6,12%). Quy mô GRDP năm 2019 (theo giá so sánh 2010) đạt 31.355 tỷ đồng, gấp 1,9 lần so năm 2009. Tổng sản phẩm bình quân đầu người (GRDP/người) tăng hơn 2 lần, năm 2019 đạt 2.028 USD. Trong đó, thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 1.863 USD (chiếm 92% GRDP bình quân đầu người). 

Thu ngân sách nhà nước năm 2019 đạt 8.423 tỷ đồng, gấp 3,2 lần so với năm 2009, tốc độ tăng bình quân 12%/năm. Giá trị xuất khẩu hàng hóa năm 2019 đạt 950 triệu USD, gấp gần 6,5 lần so với năm 2009, trong đó hàng dệt may gấp 9,7 lần (chiếm khoảng 50% tổng giá trị xuất khẩu năm 2009 tăng lên 74% năm 2019). Thị trường xuất khẩu mở rộng đến hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Hệ số bất bình đẳng thu nhập (GINI) của tỉnh tốt hơn so với nhiều địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và bình quân cả nước; năng suất lao động tăng khá, năm 2019 đạt 90 triệu đồng/lao động (giá hiện hành), gấp 3 lần so với năm 2009. Kinh tế giảm phụ thuộc vào vốn đầu tư, hệ số đầu tư tăng trưởng (ICOR) giảm hàng năm và bình quân thấp hơn mức bình quân chung của vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung. Năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) trong GRDP tăng từ 10% năm 2009 lên 28% năm 2018.

Tốc độ tăng trưởng ngành công nghiệp bình quân 14%/năm. Quy mô, năng lực sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực ngày càng tăng, đóng góp ngày càng lớn trong cơ cấu kinh tế. Sản xuất nông nghiệp, thủy sản đã chuyển mạnh sang sản xuất hàng hóa; nông nghiệp, nông thôn phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Nhóm ngành dịch vụ phát triển khá, du lịch tiếp tục củng cố là ngành kinh tế mũi nhọn, tổng mức bán lẻ hàng hóa phát triển nhanh, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế. Năm 2019, tổng lượt khách du lịch đến Huế ước đạt 4.800 nghìn lượt, trong đó khách quốc tế đạt 2.220 nghìn lượt. Doanh thu ngành dịch vụ du lịch ước đạt 4.900 tỷ đồng và doanh thu xã hội từ du lịch ước hơn 12.000 tỷ đồng.

Thừa Thiên Huế ngày càng khẳng định là trung tâm y tế chuyên sâu, có cơ sở vật chất và trang thiết bị đồng bộ, tiên tiến, hiện đại. Hiện nay, tỉnh đã triển khai Hệ sinh thái y tế thông minh giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025. Triển khai tạo lập và quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử toàn dân tỉnh Thừa Thiên Huế, đến nay đã có trên 99% người dân trên địa bàn tỉnh có mã số Hồ sơ sức khỏe điện tử theo Quyết định 831/QĐ-BYT ngày 11/3/2017 của Bộ Y tế. Nhiều kỹ thuật y học hiện đại, chẩn đoán và điều trị chuyên sâu, tiên tiến trên thế giới được áp dụng trong lĩnh vực tim mạch, ghép tạng, điều trị ung thư. Đội ngũ y, bác sĩ và cán bộ quản lý y tế phát triển nhanh về số lượng, trình độ chuyên môn cao, y đức tốt, đáp ứng yêu cầu triển khai các kỹ thuật tiên tiến, hiện đại trong khám và điều trị.

Thiết chế giáo dục và đào tạo ngày càng hoàn thiện. Công tác đầu tư cơ sở vật chất xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia đã được tăng cường với 316/594 trường đạt chuẩn. Đại học Huế đã trở thành trung tâm đào tạo đại học, sau đại học và là trung tâm nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực. Tiềm lực khoa học và công nghệ được củng cố, từng bước phát triển đồng bộ các lĩnh vực khoa xã hội, nhân văn, tự nhiên, kỹ thuật và công nghệ, dần khẳng định là một trong những trung tâm khoa học - công nghệ của cả nước. Thừa thiên Huế đã xây dựng và đưa vào vận hành Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh, có chức năng tiếp nhận phản ánh, theo dõi xử lý tất cả các vấn đề của người dân thông qua mạng xã hội, website và ứng dụng Huế - S chạy trên điện thoại di động. 

Công tác an sinh xã hội, giảm nghèo, giải quyết việc làm của tỉnh ngày càng được chú trọng tăng cường và bảo đảm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh theo chuẩn nghèo, năm 2009 là 11,16%, năm 2019 còn 4,17%. Chất lượng lao động tăng dần qua các năm, tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng từ 37% năm 2009 lên 64% năm 2019.

4. Hiện trạng nghiên cứu và triển khai công nghệ cao tại Thừa Thiên Huế
Hạ tầng và thiết chế khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ngày càng hoàn chỉnh với các trường đại học, cao đẳng; nhiều viện, phân viện và trung tâm nghiên cứu thuộc các bộ, ngành. Có trên 24 tổ chức hoạt động trên các lĩnh vực tư vấn dịch vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ thuộc mọi thành phần kinh tế. Đại học Huế có 8 trường đại học:  Đại học Khoa học, Đại học Sư phạm, Đại học Y Dược, Đại học Nông lâm, Đại học Nghệ thuật, Đại học Kinh tế, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Luật; 01 viện nghiên cứu thành viên, 01 Phân hiệu, 4 khoa trực thuộc, 3 trung tâm và 3 viện đào tạo, nghiên cứu và phục vụ; 6 trường cao đẳng và 1 trường đại học ngoài công lập với đội ngũ nhân lực KH&CN hùng hậu, chiếm khoảng 7,27 % nguồn lao động của tỉnh, đứng thứ ba trong cả nước về số lượng. Ngành y dược đã tổ chức được tương đối thường xuyên các hội thảo quốc gia và quốc tế tạo ra sự hội tụ của các chuyên gia y tế đến với Huế.  

Các tổ chức KH&CN, các doanh nghiệp và các cơ quan quản lý nhà nước có tất cả 136 phòng thí nghiệm lớn, nhỏ, trong đó có nhiều phòng thí nghiệm lớn về quy mô và khá mạnh về năng lực. Tỉnh Thừa Thiên Huế có 16 thư viện lớn và hàng chục thư viện nhỏ. Trung tâm Học liệu thuộc Đại học Huế là một trong những thư viện điện tử hiện đại nhất ở Việt Nam. Thư viện Tổng hợp tỉnh là một trong những thư viện có nguồn lực thông tin lớn nhất trong các thư viện cấp tỉnh trong cả nước. 


Hiện nay, ở Thừa Thiên Huế đã hình thành một số cơ sở nghiên cứu và triển khai công nghệ cao, những năm qua các cơ sở này đang tiến hành nghiên cứu ứng dụng một số công nghệ cao, trong đó nổi bật là các ứng dụng công nghệ thông tin và công nghệ sinh học, một số đơn vị nổi bật là: Trung tâm Công nghệ Thông tin Thừa Thiên Huế, Viện Tài nguyên và Môi trường - Đại học Huế, Viện Công nghệ sinh học - Đại học Huế, Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế, Trường Đại học Y Dược - Đại học Huế, Viện Nghiên cứu khoa học miền Trung -Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Có thể ghi nhận các cơ sở này là những đơn vị tiên phong đi vào ứng dụng các công nghệ cao tại Thừa Thiên Huế. Các kết quả nghiên cứu của những cơ sở này được ứng dụng vào sản xuất và đời sống, mang lại hiệu quả cao. Có thể coi đây là những cố gắng bước đầu để phát triển CNC tại Thừa Thiên Huế. Các cơ sở nghiên cứu, đào tạo có trình độ cao tại Thừa Thiên Huế tập trung ở các trường đại học thành viên của Đại học Huế và một số đơn vị trực thuộc tỉnh như Trung tâm Công nghệ Thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế. Dưới đây điểm qua một số nội dung cần liên kết giữa Khu Công nghệ cao và các cơ sở nghiên cứu, đào tạo có trình độ cao tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
4.1. Đại học Huế

Đại học Huế, tiền thân là Viện Đại học Huế, được thành lập năm 1957, Viện Đại học Huế là cơ sở giáo dục đào tạo bậc đại học đầu tiên tại miền Trung Việt Nam, gồm các Trường: Sư phạm, Khoa học, Văn khoa, Luật khoa, Y khoa, Viện Hán học và một số cơ sở khác. Viện Đại học Huế trở thành một trong những trung tâm giáo dục đại học nổi bật cả nước và khu vực Đông Nam Á trong giai đoạn 1957 - 1975. Trải qua nhiều giai đoạn tách, nhập và mở rộng ngành nghề đào tạo, đến nay ĐHH đã có 8 trường đại học:  Đại học Khoa học, Đại học Sư phạm, Đại học Y Dược, Đại học Nông lâm, Đại học Nghệ thuật, Đại học Kinh tế, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Luật; 01 viện nghiên cứu thành viên, 01 Phân hiệu, 4 khoa trực thuộc, 3 trung tâm và 3 viện đào tạo, nghiên cứu và phục vụ. Hơn 63 năm xây dựng và phát triển, đã tạo dựng Đại học Huế tầm vóc của một cở sở giáo dục đại học quốc gia, trở thành một phần tinh hoa của văn hóa Huế. Có thể nói, với thiên chức và sứ mạng của mình, Đại học Huế là cái nôi có trí tuệ, ươm mầm tài năng và nhân tài lớn của đất nước. Trong quá trình xây dựng và phát triển, Đại học Huế đã và đang hoàn thành sứ mạng cao cả là đào tạo cho đất nước một đội ngũ trí thức đông đảo, có trình độ cao, có năng lực thực tiễn và phẩm chất đạo đức tốt để phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc; góp phần đắc lực trong việc tạo dựng tiềm lực to lớn để phát triển kinh tế, xã hội khu vực miền Trung, Tây Nguyên và cả nước. Tính đến tháng 3/2020, Đại học Huế có 4.088 viên chức và lao động; trong đó có 3.050 viên chức, với 2.635 giảng viên, nghiên cứu viên; 275 giáo sư, phó giáo sư, 782 tiến sĩ, 1.950 thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I, 2 và 35 giáo sư danh dự người nước ngoài; 275 giảng viên cao cấp, 341 giảng viên chính, 31 chuyên viên chính và tương đương; 92 nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú, thầy thuốc ưu tú. Đại học Huế đang tổ chức đào tạo 145 ngành trình độ đại học, 92 ngành trình độ thạc sĩ, 56 ngành trình độ tiến sĩ, 12 ngành đào tạo bác sĩ nội trú, 63 chuyên ngành đào tạo bác sĩ chuyên khoa cấp I và II, 11 chương trình đào tạo liên kết quốc tế và tiếng nước ngoài; hàng năm tuyển sinh khoảng 12.000 sinh viên, học viên hệ chính quy. Đại học Huế cũng đã có nhiều nghiên cứu khoa học thành công và nhiều sản phẩm, công nghệ chuyển giao cho xã hội. Hệ thống các trường đại học, viện thành viên, trung tâm bắt đầu hoạt động theo hướng tự chủ về tài chính, tổ chức nhân sự và hoạt động chuyên môn; là đại học được đánh giá trong tốp 5 của Việt Nam và tốp 350 của Châu Á
. Đến nay, Đại học Huế đã thực hiện 12 chương trình liên kết đào tạo cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ với các đối tác nước ngoài và đang tiếp tục triển khai các đề án mới trong liên kết đào tạo quốc tế với các nước Pháp, Ý, Nhật Bản, Úc, Hoa Kỳ, Áo, Thái Lan, Trung Quốc, Hàn Quốc, Phần Lan, Đài Loan, Ireland trong các lĩnh vực khoa học môi trường, y dược, công nghệ sinh học, y sinh học, kinh tế, tài chính ngân hàng, khoa học tự nhiên (Toán, Hóa, Lý), an ninh mạng, khoa học dữ liệu, công nghệ thực phẩm…Việc liên kết với các cơ sở nghiên cứu, đào tạo có trình độ cao này tạo điều kiện thuận lợi trong việc phát triển công nghệ cao và xây dựng khu công nghệ cao tại Thừa Thiên Huế. 

* Nhiệm vụ: 


- Đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, phục vụ công cuộc xây dựng đất nước, đặc biệt cho khu vực miền Trung và Tây nguyên về các lĩnh vực khoa học tự nhiên và xã hội, nông lâm, nghệ thuật, kinh tế, luật, văn hoá, giáo dục và y dược… 


- Thực hiện các nghiên cứu cơ bản và ứng dụng, làm tư vấn các chiến lược phát triển kinh tế, khoa học và xã hội ở tỉnh Thừa Thiên Huế và khu vực.


* Mục tiêu

- Đào tạo ra những cử nhân, kỹ sư, kiến trúc sư, bác sĩ, dược sĩ, thạc sĩ, tiến sĩ có kiến thức vững chắc về chuyên môn, có kỹ năng thực hành ứng dụng, có năng lực tự học tự nghiên cứu suốt đời. 


- Đào tạo những trí thức có tình yêu tổ quốc sâu sắc, trung thực, nhân ái, trọng tín nghĩa, có khát vọng vươn đến chân thiện mỹ, là lực lượng nòng cốt để xây dựng chủ nghĩa xã hội, góp phần hiện đại hóa và công nghiệp hóa đất nước.  
4.1.1. Viện Công nghệ Sinh học, Đại học Huế
Viện Công nghệ sinh học là đơn vị trực thuộc Đại học Huế, tiền thân là Trung tâm Tài nguyên, Môi trường và Công nghệ sinh học được thành lập theo quyết định số 3283/GĐ-ĐT ngày 13/09/1995 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ngày 14 tháng 5 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 523/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển Viện Công nghệ Sinh học, Đại học Huế với mục tiêu phát triển Viện Công nghệ Sinh học thành một trung tâm công nghệ sinh học cấp quốc gia tại miền Trung có khả năng giải quyết các nhiệm vụ cơ bản và chuyển giao công nghệ đáp ứng nhu cầu xã hội. Căn cứ theo Quyết định số 523/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngày 16 tháng 7 năm 2018 Viện Công nghệ Sinh học được tổ chức lại thành đơn vị thành viên của Đại học Huế theo Quyết định số 939/QĐ-ĐHH của Giám đốc Đại học Huế. Cơ cấu tổ chức của Viện gồm 02 Phòng chức năng, 05 Phòng thí nghiệm, 01 Bộ môn và 02 Trung tâm. Đội ngũ cán bộ cơ hữu của Viện có 02 PGS, 6 TS, 14 ThS, 7 Cử nhân và Kỹ sư. Ngoài ra, Viện còn phối hợp với hơn 150 GS, PGS, TS đang công tác tại các đơn vị trong và ngoài Đại học Huế cùng nghiên cứu khoa học và đào tạo. Hướng nghiên cứu của Viện Công nghệ Sinh học tập trung nghiên cứu cơ bản về khoa học sự sống, công nghệ nguồn; nghiên cứu ứng dụng công nghệ gen và tế bào, protein/enzyme, vi sinh, hóa sinh…trong y dược, sinh học biển, nông nghiệp, thủy sản, công nghiệp chế biến và môi trường; phân tích thử nghiệm và đánh giá an toàn sinh học, sản phẩm hàng hóa đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vât di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen. Trong 5 năm qua, đội ngũ cán bộ Viện đã công bố hơn 150 bài báo khoa học, trong đó có hơn 34 bài báo đăng trên tạp chí quốc tế; thực hiện 02 đề tài KH&CN cấp quốc gia, 11 đề tài cấp Bộ, 01 đề tài NAFOSTED, 03 đề tài cấp tỉnh, 23 cấp Đại học Huế, 03 dự án hợp tác quốc tế. Nhiều sản phẩm khoa học công nghệ, quy trình công nghệ, giải pháp hữu ích đã được áp dụng thành công, giải quyết nhiều vấn đề bức thiết mang lại hiệu quả cao trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, chăn nuôi thú y. Từ tháng 12/2018, Viện mở chương trình đào tạo Tiến sĩ ngành Sinh học song ngữ (Tiếng Anh và tiếng Việt) và cung cấp 23 khóa đào tạo ngắn hạn về các kỹ thuật cơ bản cũng như ứng dụng trong Công nghệ Sinh học. Ngoài ra, Viện đang triển khai xây dựng Đề án mở ngành đào tạo thí điểm trình độ Tiến sĩ Nông nghiệp hữu cơ, dự kiến sẽ tuyển sinh vào năm 2020.


Hiện Viện có quan hệ hợp tác với khoảng 20 trường đại học và viện nghiên cứu trong cả nước. Bên cạnh đó, Viện còn có quan hệ hợp tác với các trường đại học ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Áo… và nhiều tổ chức liên quan đến công nghệ sinh học trên thế giới.


a) Những kết quả đạt được và định hướng phát triển về công nghệ sinh học
 
* Những kết quả đạt được: Trong thời gian qua, việc phát triển ngành công nghệ sinh học tại Thừa Thiên Huế đã được thực hiện và thu được một số thành tựu:

- Về xây dựng cơ sở vật chất: đã xây dựng được các phòng thí nghiệm đặt tại Viện Công nghệ sinh học - Đại học Huế với các trang thiết bị hiện đại và đồng bộ, có thể tiến hành các nghiên cứu đến kỹ thuật gen.


- Về đào tạo: đã đào tạo kỹ sư Công nghệ sinh học từ năm 2004, đào tạo Cao học Công nghệ sinh học từ năm 2010, hiện nay đã mở mã ngành đào tạo Tiến sĩ Công nghệ sinh học.


- Về nghiên cứu: nhiều hướng nghiên cứu khác nhau thuộc lĩnh vực công nghệ sinh học đã và đang được thực hiện tại Thừa Thiên Huế, bao gồm:

+ Nuôi cấy mô thực vật: đã nhân giống in vitro nhiều loài cây hoa, cây dược liệu và cây gỗ có giá trị như hoa phong lan, hoa mắt mèo, hoa đồng tiền, hà thủ ô đỏ, măng tây, sưa, hông, nghệ đen, cà gai leo… 

+ Sản xuất hợp chất thứ cấp từ nuôi cấy tế bào thực vật trong bioreactor: nghiên cứu sản xuất cucurmin từ nghệ đen, asiaticoside từ rau má, glycoalkaloid từ cà gai leo ở quy mô phòng thí nghiệm. 

+ Công nghệ gen: đã nghiên cứu tạo dòng thành công gen protease từ Bacillus subtilis, chitinase từ Trichoderma asperellum, serin protease từ gium quế, pectinase từ Aspergillus niger, gen chịu hạn rabLH từ lúa,…nhiều gen đã được đăng ký trên GenBank.

+ Chuyển gen vào thực vật: đã chuyển thành công gen LTB (độc tố đường ruột của vi khuẩn E. coli) vào cà chua, rau má, càng cua, xà lách xoong; chuyển gen CTB (độc tố gây bệnh tả của vi khuẩn Vibrio cholerae) vào cà chua, mía…tạo cơ sở cho việc sản xuất vaccine thực vật sau này.

+ Sản xuất enzyme tái tổ hợp: đã sản xuất thành công protease trung tính từ Bacillus subtilis trong E. coli ở quy mô pilot (40 L).

+ Nghiên cứu đa dạng di truyền: đã sử dụng các kỹ thuật điện di protein 1 chiều, 2 chiều, kỹ thuật RAPD, DGGE để nghiên cứu đặc điểm di truyền của lúa, nấm bệnh đạo ôn, bưởi Thanh trà, các giống dưa, hệ vi sinh vật đường ruột của gia súc…

*Định hướng phát triển

- Tiếp tục nghiên cứu sản xuất các hoạt chất sinh học bằng nuôi cây huyền phù tế bào như cucurmin, glycoalkaloid, asiaticosie, saponin…


- Tiếp tục nghiên cứu sản xuất enzyme tái tổ hợp: sản xuất protease, serin protease, pectinase trong E. coli, chitinase trong Saccharomyces cerevisiae ở quy mô phòng thí nghiệm và quy mô pilot.


b) Các hoạt động nghiên cứu và ứng dụng tại Thừa Thiên Huế


Các hoạt động nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực công nghệ sinh học được thực hiện chủ yếu tại Viện Công nghệ sinh học – Đại học Huế. Một số đơn vị khác như Khoa Sinh học (Trường Đại học Khoa học và Trường Đại học Sư phạm), Khoa Nông học và Khoa Chăn nuôi - Thú y (Trường Đại học Nông lâm)… cũng đã có được một số thành công nhất định, nhưng tập trung chủ yếu ở lĩnh vực nuôi cấy mô thực vật, nghiên cứu hệ vi sinh vật đường ruột của gia súc... 

4.1.2. Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế
Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế không ngừng mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng đào tạo; phát triển theo mô hình Đại học khoa học sức khỏe. Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế đã đạt được nhiều thành tựu trong lĩnh vực “Ứng dụng công nghệ sinh học trong Y học”. 

a) Đánh giá về thành tựu, các hoạt động nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sinh học trong y học


Trong thập niên vừa qua, Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế đã có cơ hội tiếp cận, học hỏi và ứng dụng nhiều thành tựu công nghệ sinh học trong nghiên cứu cũng như chẩn đoán bệnh, dự phòng và điều trị bệnh. 


- Về nhân lực: đã xây dựng được một đội ngũ cán bộ với trình độ chuyên môn cao, được đào tạo trong và ngoài nước về các lĩnh vực liên quan đến Y sinh học (Di truyền Y học, Hóa sinh, Vi sinh, Ký sinh trùng, Sinh lý bệnh-Miễn dịch, Mô phôi, Giải phẫu bệnh, Huyết học, Dược…). Hiện nay, nhân lực cơ hữu của Trường và Bệnh viện Trường là 1.121 người. Trường có một đội ngũ giảng viên có trình độ sau đại học khá hùng hậu gồm 9 GS, 49 PGS, 70 TS, 198 Thạc sĩ, 07 BSCKII; 3 BSCKI; trong đó có 02 Nhà giáo nhân dân, 17 Nhà giáo ưu tú và 01 Thầy thuốc Nhân dân, 33 Thầy thuốc ưu tú, 49 giảng viên cao cấp và 30 giảng viên chính. Đặc biệt, có nhiều cán bộ được đào tạo tập huấn về kỹ thuật sinh học phân tử tại nước ngoài hoặc do chuyên gia nước ngoài đến tập huấn trực tiếp trên điều kiện thực tế của cơ sở.


- Về cơ sở vật chất trang thiết bị: đã được đầu tư một số trang thiết bị hiện đại và cần thiết cho các hoạt động thuộc lĩnh vực công nghệ sinh học trong y học, bao gồm:
+ Phòng thí nghiệm an toàn sinh học cấp 3, giúp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các nhân viên cũng như cộng đồng khi thực hiện các thí nghiệm, xét nghiệm liên quan đến các vi sinh vật có khả năng lây nhiễm cao và gây bệnh nặng.

+ Các thiết bị cần thiết trong nghiên cứu về gene (người và tác nhân vi sinh vật gây bệnh), bao gồm: máy PCR, máy Real-time PCR, buồng thao tác phản ứng PCR, hệ thống điện di ADN, hệ thống phân tích hình ảnh gel điện di và các màng lai, thiết bị lai phân tử và cố định ADN, máy đo nồng độ ADN, máy ly tâm thường và ly tâm lạnh, máy gia nhiệt, máy lắc…

+ Các thiết bị cần thiết trong nghiên cứu di truyền tế bào và di truyền tế bào-phân tử nhằm phân tích các bất thường về nhiễm sắc thể: phòng vô trùng, tủ nuôi cấy tế bào, kính hiển vi quang học và kính hiển vi huỳnh quang có kết nối camera và máy vi tính.
+ Các thiết bị cần thiết trong nghiên cứu hóa sinh và miễn dịch: bao gồm các hệ thống Elisa và các thiết bị quang phổ kế… 
+ Các thiết bị cần thiết trong nghiên cứu tế bào học và mô bệnh học: các kính hiển vi chuyên dụng, hệ thống làm tiêu bản tự động, hệ thống làm hóa miễn dịch mô…

+ Các thiết bị cần thiết trong nghiên cứu về hình thái vi sinh vật: hệ thống kính hiển vi chuyên dụng, các thiết bị làm tiêu bản và nhuộm vi sinh vật, hệ thống nuôi cấy vi sinh vật… cùng nhiều thiết bị cơ bản khác.


- Về hoạt động nghiên cứu: đã thực hiện nhiều đề tài cấp Bộ, cấp tỉnh và cấp cơ sở với mục tiêu nghiên cứu liên quan đến việc ứng dụng công nghệ sinh học trong y học. Nhiều đề tài được đánh giá cao trong các Hội nghị chuyên ngành, cụ thể trong các năm gần đây đã đạt được một số giải thưởng như sau:

+ Có 3 nghiên cứu sinh thuộc các ngành Y sinh học - Di truyền, Hóa sinh và Giải phẫu bệnh đoạt 4 giải trong các Hội nghị Nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Y Hà Nội với các đề tài liên quan đến ứng dụng công nghệ sinh học trong y học.

- Ứng dụng công nghệ sinh học trong việc chẩn đoán và theo dõi bệnh: xét nghiệm phân tích nhiễm sắc thể, xét nghiệm về gene người (gene SRY, FMR1, các vùng AFZ…) xét nghiệm ADN của các tác nhân vi sinh vật gây bệnh (virus viêm gan B, virus viêm gan C, HPV, vi khuẩn lao…), xét nghiệm các marker về bệnh lý tự miễn, kháng nguyên HLA, các chỉ số hóa sinh, chỉ số huyết học, xét nghiệm tế bào học và mô bệnh học…

b) Hướng phát triển của Trường Đại học Y  Dược trong thời gian tới.


Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế có định hướng phát triển bền vững và tốt hơn trong công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học, nâng cao chất lượng chẩn đoán, theo dõi, dự phòng và điều trị bệnh. Đề xuất xây dựng trung tâm chuyên sâu về Y Sinh học. 

4.1.3. Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, tiền thân là Trường Đại học Tổng hợp Huế, được thành lập theo Quyết định số 426/TTg ngày 27/10/1976 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở sát nhập Đại học Khoa học và Đại học Văn khoa của Viện Đại học Huế trước đây (Viện Đại học Huế thành lập năm 1957). Năm 1994, theo Nghị định số 30/CP của Chính phủ về việc thành lập Đại học Huế, Trường Đại học Tổng hợp trở thành trường thành viên của Đại học Huế và được đổi tên thành Trường Đại học Khoa học.

a) Nhiệm vụ

-Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế là cơ sở đào tạo đại học, sau đại học đa ngành, đa lĩnh vực và nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội - nhân văn, kỹ thuật và công nghệ; là nơi cung cấp nguồn nhân lực và sản phẩm khoa học công nghệ chất lượng cao, đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trực tiếp là các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên.
b) Nhân lực 
Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế hiện nay đã xây dựng được một mô hình giáo dục hiện đại, đa dạng ngành nghề, nhiều tiềm năng hợp tác quốc tế và liên kết với các doanh nghiệp. Trường có 15 khoa, 05 trung tâm nghiên cứu, 01 viện nghiên cứu. Đội ngũ giảng viên, cán bộ của Trường hiện nay có 02 giáo sư, 44 phó giáo sư, 67 tiến sĩ và 197 nghiên cứu sinh, thạc sĩ; đã đạt nhiều thành tích trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học và ứng dụng, chuyển giao công nghệ với hơn 1.535 đề tài khoa học cùng nhiều bài báo quốc tế có uy tín. Trong đó, có 22 đề tài hợp tác quốc tế, 4 đề tài cấp quốc gia, 159 đề tài nghiên cứu cơ bản, 312 đề tài cấp Bộ và cấp Bộ trọng điểm, 108 đề tài cấp tỉnh và các đề tài cơ sở. Cơ sở vật chất của Trường đang không ngừng hiện đại hóa nhằm bắt kịp với xu thế giáo dục trong nền văn minh công nghiệp 4.0. 
c) Cơ sở vật chất

 Khuôn viên của Trường có diện tích 3,7 ha; với 09 tòa nhà đã và đang được xây dựng với 92 phòng học đạt tiêu chuẩn, trong đó có 12 phòng được trang bị hệ thống nghe nhìn hiện đại; 47 phòng thí nghiệm cơ bản, phòng thí nghiệm chuyên đề, phòng tư liệu và phòng bảo tàng; 08 phòng thực hành máy tính (gần 400 máy tính) và 01 thư viện trung tâm. Các phòng thí nghiệm được xây dựng hiện đại, thư viện có nguồn tài liệu bao gồm sách, báo, tạp chí… đáp ứng tốt cho công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học của cán bộ, sinh viên, học viên của Trường.

Trải qua hơn 40 năm xây dựng và phát triển, Trường đã đào tạo được gần 30 ngành cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, THCN, THPT... trong đó có hơn 20 ngàn cử nhân hệ chính quy.

Trường có mối quan hệ hợp tác với nhiều trường đại học và các viện nghiên cứu của các nước Pháp, Anh, Nhật Bản, Úc, Mỹ, Đức, Thái Lan, New Zealand, Canada, Đan Mạch, Ý, Hà Lan...

Theo kế hoạch chiến lược phát triển của Trường đến năm 2015 và tầm nhìn 2020 như sau:
          - Từ 2011 – 2015, có 650 cán bộ, trong đó CBGD có trình độ SĐH là 80-90% (30 % tiến sĩ, tiến sĩ khoa học; 40 % GVC trở lên, 7% PGS và GS và 2% giảng viên cao cấp). 
          - Đến giai đoạn 2016 - 2020, có 750 cán bộ, trong đó có 90-95% CBGD có trình độ SĐH (60% giảng viên có trình độ thạc sĩ và 35% giảng viên đạt trình độ tiến sĩ).
- Đẩy mạnh các lĩnh vực nghiên cứu cơ bản, đặc trưng của một trường đại học khoa học cơ bản ở miền Trung (KHTN, KHXH&NV, KH&CN, Kỹ thuật và KHGD) nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của khu vực miền Trung, Tây Nguyên.


- Phát huy thế mạnh về đội ngũ và trang thiết bị hiện có để phấn đấu trở thành một trung tâm nghiên cứu và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Xây dựng và triển khai các đề tài ứng dụng và chuyển giao công nghệ, góp phần quy hoạch phát triển bền vững và khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên

- Tăng cường liên kết với các đối tác để tiến hành ký kết hợp tác nghiên cứu các đề tài trọng điểm, các đề tài có tính chuyển giao công nghệ, ứng dụng cao và tham gia thỉnh giảng trao đổi chuyên môn.
4.2. Trung tâm Công nghệ Thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế
Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế (HueCIT) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, qua 20 năm hình thành và phát triển, Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế (HueCIT) đã và đang từng bước khẳng định vị thế và vai trò của mình trong việc xây dựng các sản phẩm phần mềm, cung cấp các dịch vụ CNTT, hoạt động công viên phần mềm và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội.

Nhận được sự đầu tư có trọng điểm của tỉnh, sở hữu hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật đồng bộ và nguồn lực chất lượng, HueCIT đã từng bước tạo nên thành công với các sản phẩm và dịch vụ được đánh giá cao về chất lượng, tính hiệu quả và tính ứng dụng. Một số sản phẩm của HueCIT đã giành được các giải thưởng uy tín tại các cuộc thi quốc gia về công nghệ thông tin như cuộc thi Trí tuệ Việt Nam, Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc VIFOTEC, Danh hiệu Sao Khuê...”. 


Với các sản phẩm chiến lược hướng đến xây dựng Chính quyền điện tử và đô thị thông minh, các giải pháp của HueCIT đã góp phần quan trọng trong việc đưa Thừa Thiên Huế trở thành tỉnh đứng đầu về phát triển chính phủ điện tử cấp tỉnh, đô thị thông minh được đánh giá cao trong cả nước và là một trong những tỉnh liên tục có chỉ số ứng dụng CNTT đứng đầu cả nước. 

Các nhóm giải pháp phần mềm chính của HueCIT gồm: 

· Nhóm giải pháp xây dựng chính quyền điện tử và đô thị thông minh: có hơn 10 giải pháp đang được triển khai ứng dụng thực tiễn.

· Nhóm giải pháp phần mềm ứng dụng quản lý cho các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp: có trên 20 giải pháp đã được triển khai xây dựng và ứng dụng cho các cơ quan doanh nghiệp.

· Nhóm giải pháp thương mại điện tử: triển khai cho nhiều khách hàng trong và ngoài nước với các thị trường như Mỹ, Pháp, Úc…


Đặc biệt, với chức năng “Tổ chức công viên công nghệ phần mềm và cung cấp dịch vụ tiện nghi về cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, quản lý vườn ươm doanh nghiệp phần mềm và công nghiệp kỹ thuật số, hỗ trợ cho các doanh nghiệp phần mềm phát triển, đồng thời kêu gọi các doanh nghiệp phần mềm đầu tư vào Thừa Thiên Huế”, từ năm 2012, HueCIT đã tổ chức triển khai nhiều hoạt động với mục đích hỗ trợ các doanh nghiệp trong ngành CNTT có được những điều kiện phát triển thuận lợi nhất cũng như thu hút các doanh nghiệp CNTT về đầu tư tại Thừa Thiên Huế nhằm thúc đẩy ngành CNTT phát triển mạnh, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.


Cho đến nay, Công viên phần mềm Huế đã hỗ trợ cho hơn 35 lượt doanh nghiệp và đang vận hành với 14 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực CNTT với số lượng người làm việc thường xuyên là khoảng 200 người và hàng năm đón tiếp trung bình 20 đoàn khách trong nước và nước ngoài đến tìm kiếm cơ hội đầu tư trong lĩnh vực CNTT tại Thừa Thiên Huế. Ngày 25/12/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1898/QĐ-TTg về việc kết nạp HueCIT trở thành thành viên của Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung với quy mô gồm Khu Công nghệ thông tin tập trung với diện tích 39,6 ha đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết tại Khu đô thị mới An Vân Dương và tòa nhà 5 tầng với diện tích sàn 2.450 m2 tại số 06 Lê Lợi đang mở ra một cơ hội mới cho các nhà đầu tư muốn tìm kiếm cơ hội đầu tư trong lĩnh vực CNTT tại Công viên phần mềm Huế nói riêng và tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung.


Bên cạnh đó, HueCIT còn được biết đến là địa chỉ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có uy tín với các chương trình liên kết đào tạo quốc tế, đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực theo các định hướng phát triển của tỉnh Thừa Thiên Huế trong thời kỳ mới. 

Mục tiêu phải đạt được trong thời gian tới của Trung tâm là trở thành một đơn vị mạnh trong lĩnh vực kinh tế tri thức, có vai trò hỗ trợ cho các doanh nghiệp khác trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế phát triển đồng thời đóng góp vào ngân sách của tỉnh. Ngoài hoạt động làm các phần mềm gia công cho nước ngoài, mục tiêu cơ bản của Trung tâm vẫn là đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thông qua các giải pháp ứng dụng CNTT thiết thực và hiệu quả cho các cơ quan, doanh nghiệp. 
4.3. Viện Nghiên cứu khoa học miền Trung

Viện Nghiên cứu khoa học miền Trung được thành lập năm 2009, địa chỉ tại số 321 Huỳnh Thúc Kháng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Viện có chức năng nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu phát triển công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền Trung, Tây Nguyên theo quy định của pháp luật. Nhiệm vụ chủ yếu là nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng thuộc các lĩnh vực: Công nghệ sinh học, công nghệ hóa học, địa lý, địa chất, môi trường, nông lâm nghiệp; nghiên cứu, điều tra cơ bản xây dựng cơ sở dữ liệu, đánh giá tổng hợp các nguồn lợi tài nguyên thiên nhiên và môi trường (tài nguyên sinh học, vùng ven biển, đầm phá, lưu vực sông, vùng đất ngập nước, ven bờ, khí hậu, năng lượng) làm cơ sở khoa học cho việc lập quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của các tỉnh Duyên hải miền Trung...
Nhân lực nghiên cứu hiện có: 02 PGS, 06 tiến sĩ, 12 thạc sĩ, 06 kỹ sư/cử nhân. Trong thời gian từ 2015 - 2020 Viện Nghiên cứu khoa học miền Trung đã hoàn thành 01 đề tài cấp quốc gia, 04 đề tài cấp Viện Hàn lâm, 03 đề tài  hợp tác với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, 03 đề tài nghiên cứu cơ bản thuộc Quỹ Phát triển KH và CN Quốc gia, 01 đề tài Hợp tác quốc tế và các đề tài cấp cơ sở, nghiên cứu viên cao cấp, Postdoc; có 118 công trình công bố trên các tạp chí, hội thảo, hội nghị, 02 sách chuyên khảo, 01 giáo trình, 02 sáng chế và 01 giải pháp hữu ích. Các kết quả nghiên cứu trong thời gian qua đã dần nâng cao về chất lượng và tính thực tiễn, quy mô của đề tài, dự án ngày càng lớn hơn, tạo tiền đề cho việc xây dựng chiến lược phát triển lâu dài của đơn vị.
Viện đã có trụ sở ổn định với diện tích hơn 6000 m2, bao gồm tòa nhà chính 3 tầng, 1 khu sản xuất thử nghiệm và 1 khu nhà phụ trợ; Trung tâm Khoa học và Công nghệ Quảng Trị trực thuộc Viện, với diện tích 5.498 m2 bao gồm khối nhà 02 tầng, cấp III, tổng diện tích sàn 450 m2 và các hạng mục phụ trợ khác. Viện có cơ sở vật chất đồng bộ, hiện đại. UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có chủ trương giao đất tại Khu C, khu quy hoạch An Vân Dương với diện tích 1,69 ha để xây dựng Trung tâm Tích hợp ứng phó sự cố môi trường biển trực thuộc Viện Nghiên cứu khoa học miền Trung nhằm xây dựng đồng bộ cơ sở, đầu tư thiết bị phục vụ công tác nghiên cứu và quan trắc môi trường biển để tạo cơ sở đề xuất và xây dựng các phương án tích hợp ứng phó với sự cố môi trường biển và các phương án thích nghi với biến đổi khí hậu cho khu vực miền Trung và Tây Nguyên. 
Viện hiện trao đổi khoa học, tham gia nghiên cứu và thúc đẩy hợp tác quốc tế với các đơn vị nước ngoài, cụ thể: Trường Đại học Khoa học Dược, Đại học Osaka - Nhật Bản, Viện Hàn lâm Khoa học quốc gia Belarus, Viện Khoa học và Công nghệ thực phẩm-Đại học Đài loan; Khoa Dược, Đại học Quốc gia Chungnam - Hàn Quốc và Viện Khoa học Quốc gia Lào. Hiện tại Viện đang có hợp tác với 1 số Doanh nghiệp như Công ty IC Food Việt Nam, Công ty SC-Agrofood, Công ty TNHH Dịch vụ Kim Long Việt Nam... trong việc thực hiện và triển khai các dự án khoa học.
Thực hiện Nghị quyết 07-NQ/TU, ngày 15/11/2011 của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 898-QĐ/UBND, ngày 13/5/2013 về việc phê duyệt Đề án xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành một trong những trung tâm khoa học công nghệ của cả nước. Giai đoạn 2010 - 2018, nguồn vốn đầu tư phát triển khoa học công nghệ khoảng 200 tỷ đồng, vốn nghiên cứu phát triển KHCN bằng nguồn sự nghiệp là hơn 72 tỷ đồng cho trên 100 công trình nghiên cứu. Trên 50% doanh nghiệp có đổi mới công nghệ, thiết bị, tăng 1,5 lần so với năm 2009. Thiết chế về khoa học - công nghệ trên địa bàn tiếp tục được củng cố, đội ngũ cán bộ KHCN đứng thứ 3 trong cả nước về số lượng; luôn phát huy vai trò và khả năng trên các vị trí công tác, có nhiều đóng góp quan trọng, thiết thực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. 

Nhiều nghiên cứu đạt các giải thưởng cao của Bộ Khoa học và Công nghệ, của tỉnh Thừa Thiên Huế. Nghiên cứu khoa học đã tạo ra 175 sản phẩm KHCN, trong đó có 25 sản phẩm có tiềm năng thương mại và đã thương mại 3 sản phẩm có nguồn thu. Các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của các đơn vị nêu trên là yếu tố đầu vào quan trọng để ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao góp phần gắn kết giữa đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ với sản xuất, kinh doanh và dịch vụ và phát triển thị trường khoa học và công nghệ.  
5. Các nguồn lực đáp ứng điều kiện để thành lập khu công nghệ cao

5.1. Về đào tạo và cung ứng nhân lực công nghệ cao
Đại học Huế có bề dày truyền thống xây dựng đã 63 năm, là một đại học nghiên cứu và đào tạo nguồn nhân lực lớn thứ ba ở Việt Nam (ĐHQG Hà Nội, ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh), có tiềm lực đi vào đào tạo nhân lực CNC nếu có các nhu cầu định hướng, một số cơ sở đào tạo khác cũng có thể tổ chức giảng dạy cho học sinh một số bộ môn công nghệ cao. Hiện nay, Đại học Huế có hệ thống đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, bao gồm: Khoa học tự nhiên, khoa học xã hội - nhân văn, khoa học sức khỏe, nông lâm sinh, nghệ thuật, kinh tế, công nghệ, sư phạm, ngôn ngữ nước ngoài,...với số lượng ngày càng tăng. 

Đại học Huế khẳng định là một trung tâm lớn đào tạo đại học và sau đại học ở miền Trung; là một trong 5 đại học quản lý theo mô hình 2 cấp của cả nước, một trong 14 đại học trọng điểm quốc gia; thiết lập quan hệ hợp tác với trên 100 trường đại học, viện nghiên cứu, tổ chức khoa học giáo dục của hơn 30 quốc gia trên thế giới; hằng năm đào tạo trên 50 nghìn sinh viên. Viện Công nghệ Sinh học, Đại học Huế đang được triển khai xây dựng. Đại học Huế có số lượng trí thức có học hàm, học vị đứng thứ 3 toàn quốc (26,7%). Đại học Huế giữ ổn định quy mô đào tạo, ưu tiên phát triển các ngành nghề mới, đón đầu nhu cầu xã hội, từng bước bảo đảm và nâng cao chất lượng đào tạo đại học; thực hiện có kết quả một số chương trình đào tạo tiên tiến, chất lượng cao, đào tạo bằng tiếng Anh và liên kết đào tạo quốc tế; tiếp tục hoàn thiện phương thức đào tạo theo học chế tín chỉ, đào tạo liên kết với doanh nghiệp, đơn đặt hàng, gắn nghiên cứu với đào tạo; tăng cường kỷ cương trong tuyển sinh, quản lý đào tạo, giữ vững chất lượng đào tạo của Đại học Huế, được xã hội đánh giá cao. Đến tháng 3 năm 2020, Đại học Huế đã có 145 ngành đào tạo đại học; đã triển khai khá thành công 19 chương trình đào tạo liên kết quốc tế và song ngữ. Trong 5 năm (2015 - 12/2019), ĐHH có 76.903 sinh viên tốt nghiệp đại học, trong đó có 47.422 sinh viên chính quy. Ngoài ra có 29.481 sinh viên và học viên vừa làm vừa học. Phần lớn các sinh viên sau khi tốt nghiệp 6 tháng và 1 năm có việc làm trên 80% và 85%, góp phần tăng nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế, xã hội cho vùng miền Trung, Tây nguyên và cả quốc gia. Đào tạo sau đại học là một thế mạnh và mũi nhọn ưu tiên để hướng đến đại học nghiên cứu đạt 15% quy mô đào tạo. Tính đến tháng 03 năm 2020, Đại học Huế có 102 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ với 3.455 học viên, 55 ngành đào tạo tiến sĩ với 358 nghiên cứu sinh. Trong 5 năm (2015 - 2019), với 75 chuyên ngành đào tạo chuyên khoá cấp I, II và Bác sĩ nội trú đã đào tạo được 7.032 thạc sĩ; 204 tiến sĩ; 2.532 bác sĩ chuyên khoa cấp I, cấp II và 319 bác sĩ nội trú. 
Học viện Âm nhạc Huế, Trường Đại học Phú Xuân, các cơ sở đào tạo, viện, học viện của Trung ương trên địa bàn đã phát huy thế mạnh, dần khẳng định vai trò, vị thế trong đào tạo, nghiên cứu. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chuyển biến theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đa dạng về loại hình và ngành, nghề đào tạo.
5.2. Về việc hình thành các doanh nghiệp công nghệ cao đặc thù Thừa Thiên Huế

Thừa Thiên Huế hiện nay có trên 2.400 doanh nghiệp đăng ký hoạt động, nhưng theo báo cáo điều tra, hàng năm chỉ có chưa đến 20 doanh nghiệp báo cáo đã dành phần kinh phí ít ỏi cho hoạt động khoa học và công nghệ tại doanh nghiệp của mình. Doanh nghiệp công nghiệp CNC (kể cả doanh nghiệp FDI) còn vắng bóng trong hoạt động kinh tế của Thừa Thiên Huế. Tuy nhiên, căn cứ vào nguồn tài nguyên đa dạng sinh học đặc hữu của Thừa Thiên Huế, căn cứ vào tiềm lực đội ngũ cán bộ KH&CN hiện có tại Thừa Thiên Huế; nếu tỉnh có quyết tâm và hoạch định được một chương trình triển khai tốt thì chắc chắn Thừa Thiên Huế bằng chính nội lực của mình có thể tổ chức hình thành một số doanh nghiệp công nghiệp công nghệ cao tạo ra những sản phẩm xuất khẩu có sức cạnh tranh trên thị trường thế giới. 


Thừa Thiên Huế từng bước hình thành 3 khu công nghệ thông tin tập trung tại Khu đô thị An Vân Dương, là cơ sở để hình thành các doanh nghiệp công nghệ cao về công nghệ thông tin và viễn thông.
5.3. Về hạ tầng và cơ sở dịch vụ 

Thừa Thiên Huế có điều kiện giao thông thuận lợi đang được hoàn thiện và phát triển.

- Về đường bộ, đường sắt: địa bàn Thừa Thiên Huế nằm dọc theo QL1A, và đường sắt Bắc - Nam (Tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan nối tỉnh Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng giai đoạn 1 dài gần 80 km chính thức thông xe vào tháng 6 năm 2020); hoàn thành Dự án hầm đường bộ Phước Tượng - Phú Gia. Khu Công nghệ cao cách thành phố Huế khoảng 45 km và cách thành phố Đà Nẵng khoảng 75 km; hoàn thành đường La Sơn - Nam Đông đáp ứng nhu cầu kết nối hai huyện miền núi Nam Đông và A Lưới với thành phố Huế và tuyến Quốc lộ 1A; dự án Quốc lộ 49A.

- Đường hàng không: đã hoàn thành nâng cấp sân bay Quốc tế Phú Bài (công suất 1,5 triệu hành khách/năm 2012, công suất thực tế đã quá tải đạt 2,2 triệu hành khách năm 2019); đến nay đã khởi công dự án mở rộng nhà ga hành khách Cảng hàng không quốc tế Phú Bài lên 5 triệu hành khách/năm. Khu Công nghệ cao nằm giữa hai cảng hàng không quốc tế Phú Bài và Đà Nẵng. 

- Về cảng biển: có cảng nước sâu (loại I) Chân Mây; đây là cảng tổng hợp, container, có bến chuyên dùng phục vụ khách du lịch quốc tế, là đầu mối giao thương đường biển quan trọng, là cửa ngỏ ra biển của hành lang kinh tế Đông – Tây. Hiện tại, đang khai thác Bến số 1 dài 360m, sản lượng năm 2019 là 2,7 triệu tấn hàng hóa; Quý I/2021 sẽ đưa Bến số 2, Bến số 3 vào khai thác, nâng năng lực khai thác hàng hóa qua cảng Chân Mây đạt khoảng 6 triệu tấn/năm. Có cảng cạn, Trung tâm tiếp vận hàng hóa, Trung tâm logistics có khả năng tiếp nhận và lưu trữ hàng hóa với tổng công suất dự kiến khoảng 22.500 - 45.000 tấn/năm. Khu Công nghệ cao cách Cảng nước sâu Chân Mây khoảng 10 km.


Theo định hướng phát triển trong Nghị quyết 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Thừa Thiên Huế sẽ mở rộng địa giới hành chính đô thị. Hình thành đô thị trung tâm với hai trục phát triển và các đô thị động lực gồm: Thị xã Phong Điền; thị xã Hương Trà; thị xã Hương Thủy; xây dựng đô thị Chân Mây. Phát triển các đô thị nghỉ dưỡng ven biển Điền Lộc, Hải Dương, Thuận An, Vinh Xuân, Vinh Thanh, Vinh Hiền. Ứng dụng các tiện ích thông minh để quản lý đô thị trên một số lĩnh vực. Như vậy sẽ có nhiều hệ thống giao thông mới và tạo thuận lợi cho phát triển công nghệ cao. 
 Khu Công nghệ cao cách cách khu du lịch Laguna Lăng Cô khoảng 8 Km, cách một trong những bãi biển đẹp nhất thế giới - Lăng Cô khoảng 15 Km. Khu du lịch Laguna Lăng Cô là điểm đến nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế, bao gồm các khách sạn, biệt thự du lịch mang thương hiệu Banyan Tree và Angsana, sân golf 18 lỗ do Ngài Nick Faldo thiết kế và dịch vụ casino là nơi để phục vụ các chuyên gia sau khi làm việc tại Khu Công nghệ cao nghỉ dưỡng, giải trí.
- Về hệ thống cấp điện:  đến thời điểm hiện nay, nguồn điện gồm nguồn cấp từ 2 TBA 220 kV với tổng công suất là 500 MVA; 9 nhà máy thủy điện đang hoạt động với tổng công suất là 416,2 MW; 1 nhà máy điện mặt trời với tổng công suất là 35 MWp. Về lưới điện gồm lưới điện 500kV, tổng chiều dài khoảng 147 km, mạch 1 và mạch 2 mỗi mạch 73,5 km; lưới điện 220 kV, tổng chiều dài các tuyến là 122,65 km; lưới điện 110 kV bao gồm 12 TBA với tổng công suất là 516 MVA và 408,89 km đường dây 110 kV. Lưới điện trung hạ áp bao gồm 2.252 TBA phân phối (35 kV và 22 kV), tổng công suất là 703,6 MVA và 1.782 km đường dây trung thế, hơn 2.819 km đường dây hạ thế. Đến nay, đã có 99,5% số hộ được cấp điện; 78,92% đường phố chính của đô thị được chiếu sáng; và tỷ lệ ngõ, hẻm đã có chiếu sáng đạt 34,79%.

- Về hạ tầng xử lý chất thải: hoàn thành dự án cải thiện môi trường đô thị Lăng Cô; triển khai dự án Cải thiện môi trường nước thành phố Huế (vốn ODA Nhật Bản). Nhiều năm qua, tỉnh đã tập trung nguồn lực để phát triển hệ thống thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn nhằm cải thiện khả năng thu gom và xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh (trong đó chủ yếu là chất thải rắn sinh hoạt), để giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Đến nay, tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị đạt 96% (tăng 35% so với năm 2009). Số đô thị có hệ thống thu gom nước thải đạt chuẩn tăng từ 7 đô thị (2010) lên 14 đô thị, chiếm 72% (năm 2019).

- Về hạ tầng viễn thông và công nghệ thông tin: công nghệ và hạ tầng viễn thông, truyền hình kỹ thuật số, mạng lưới truyền dẫn vô tuyến điện, phát tải thông tin phát triển mạnh, đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc ngày càng cao của xã hội. Mạng Internet đã kết nối liên thông cơ quan, đơn vị các cấp, đến tận các khu dân cư và nhiều điểm ở vùng xa của hai huyện miền núi A Lưới, Nam Đông. Hạ tầng phục vụ thông tin cơ sở, truyền dẫn phát thanh - truyền hình được quan tâm đầu tư đồng bộ, hiện đại, ứng dụng và kết nối các kỹ thuật tiến bộ theo lộ trình số hóa đến năm 2020, phục vụ tốt nhiệm vụ tuyên truyền, truyền thông tại các địa phương. Hạ tầng công nghệ thông tin được chú trọng đầu tư theo hướng xây dựng Thừa Thiên Huế thành trung tâm nghiên cứu và ứng dụng công nghệ thông tin mạnh của khu vực và cả nước. Đã xây dựng và đưa vào vận hành Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh, có chức năng tiếp nhận phản ánh, theo dõi xử lý tất cả các vấn đề của người dân thông qua mạng xã hội, website và ứng dụng Huế - S chạy trên điện thoại di động. Năm 2019, tỉnh Thừa Thiên Huế là địa phương dẫn đầu trong toàn quốc về ứng dụng công nghệ thông tin.
5.4. Về đất đai 

Hiện nay, đất chưa sử dụng tại Thừa Thiên Huế còn khá phong phú về diện tích 7509,38 chiếm 1,49 % diện tích của toàn tỉnh; mặt khác hiện nay tỉnh đã dành diện tích cho Đề án Khu công nghệ cao Thừa Thiên Huế tại xã Lộc Thủy là 719,46 ha thuận lợi trong xây dựng (trong tổng diện tích nghiên cứu khảo sát 1408,86 ha). Đây là một ưu thế của Thừa Thiên Huế trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Theo Niên giám thống kê 2018, do Cục Thống kê Thừa Thiên Huế phát hành.
Bảng 1:  Diện tích đất các loại của tỉnh Thừa Thiên Huế
	
	Tổng số ha
	Cơ cấu

	Tổng diện tích tự nhiên
	5026.29,47
	100,00

	Đất nông nghiệp
	411.264,80
	81,82

	Đất phi nông nghiệp
	83855,29
	16,68

	Đất chưa sử dụng
	7509,38
	1,49

	Đất dành cho đề án Khu CNC tại xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc
	          719,46
	


6. Tiềm năng, lợi thế, bất lợi và thách thức trong việc xây dựng Khu Công nghệ cao Thừa Thiên Huế
6.1. Lợi thế 


Tỉnh Thừa Thiên Huế có 5 lợi thế so với các địa phương khác trong khu vực và cả nước. Đó là lợi thế về vị trí địa lý, lợi thế về tính đặc sắc của văn hóa, lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, lợi thế về nguồn lực KHCN và lợi thế về truyền thống cách mạng. Trong đó, các lợi thế chính sau đây góp phần quan trọng vào việc xây dựng Khu công nghệ cao Thừa Thiên Huế:
6.1.1. Lợi thế về vị trí địa lý


Thừa Thiên Huế có một vị trí chiến lược quan trọng, nằm trên trục giao thông quan trọng Bắc - Nam và trục hành lang kinh tế Đông - Tây. Có hai cửa khẩu biên giới đất liền với nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào nối thông ra biển Đông theo quốc lộ 49 đến cảng Chân Mây; có Cảng hàng không quốc tế Phú Bài. Tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Huế có thể coi là nằm ở trung lộ. Các đường bay tới Huế trong nhiều năm được gọi là đường bay “vàng”của Vietnamairlines. Cảng hàng không quốc tế Phú Bài nếu được khai thác một cách bình đẳng, tích cực chắc chắn sẽ là cầu hàng không hiệu quả của quốc gia và khu vực, đặc biệt trong mạng lưới các cố đô - di sản văn hóa thế giới, trong khu vực: Thăng Long –-Hà Nội, Huế, Xiêm Riệp, Chiang Mai, Luông Pha Băng. Khi hình thành ý tưởng và trong quá trình xây dựng và phát triển hành lang kinh tế Đông Tây người ta đều nhắc đến và kỳ vọng tỉnh Thừa Thiên Huế như một vị trí quan trọng - một trong hai đầu vào và đầu ra của hành lang kinh tế. 
Thành phố Huế là đô thị loại I, là trung tâm du lịch lớn của cả nước, trung tâm văn hóa, nghệ thuật, trung tâm Festival đặc trưng của Việt Nam, trung tâm y tế chuyên sâu lớn thứ 3 của cả nước, trung tâm giáo dục đại học hình thành sớm nhất ở miền Trung, đến nay đã phát triển thành một hệ thống với nhiều trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu, phục vụ nhu cầu phát triển của cả vùng. Thành phố Huế cùng với Khu kinh tế (KKT) Chân Mây - Lăng Cô được xem là những trung tâm lớn trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

Bờ biển của tỉnh dài 128 km, hội đủ điều kiện thuận lợi để phát triển các ngành kinh tế biển. Có cảng Thuận An và cảng nước sâu Chân Mây thuận lợi giao lưu vận chuyển hàng hóa đường thủy Bắc - Nam và là “cửa ngõ” ra biển ngắn nhất và thuận lợi nhất của các nước thuộc tiểu vùng sông Mê Kông nói riêng và khu vực Đông Á, Tây Á nói chung.

Có vùng đầm phá nước lợ Tam Giang - Cầu Hai với diện tích 22.000 ha, lớn nhất Đông Nam Á, là một khu dự trữ môi trường sinh quyền có tầm quan trọng quốc gia và quốc tế với nhiều  nguồn lợi quý hiếm về môi trường, bảo tồn nguồn gen các loài thủy sinh; có khả năng nuôi trồng và đánh bắt nhiều loài thủy hải sản, xây dựng các mô hình khai thác tổng hợp kinh tế biển và đầm phá. 

Gần thành phố Đà Nẵng cũng là một lợi thế. Thành phố Đà Nẵng là một đầu mối giao thông quan trọng của khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước. Đà Nẵng đóng vai trò hạt nhân tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung (từ Thừa Thiên - Huế tới Bình Định), tạo động lực thúc đẩy phát triển cho cả khu vực miền Trung và Tây Nguyên. 
Thừa Thiên Huế hội tụ đầy đủ các điều kiện tiềm năng, thế mạnh về biển, đồng bằng, gò đồi, rừng núi, có tài nguyên khoáng sản đa dạng có trữ lượng lớn như đá vôi và phụ gia để sản xuất xi măng; cao lanh; titan sa khoáng, cát thủy tinh; nước khoáng; các tài nguyên rừng và biển.
6.1.2. Lợi thế về tính đặc sắc của văn hóa
Huế là một hiện tượng đặc biệt trong lịch sử phát triển đô thị Việt Nam: từ một vùng đất biên viễn nổi danh là xứ “Ô Châu ác địa” biến thành một trung tâm đô thị và văn minh mới của người Việt trên con đường Nam tiến từ thế kỷ 
XVII - XVIII, trở thành kinh đô của đất nước thống nhất trong suốt thời Nguyễn ở thế kỷ XIX và nửa đầu thế kỷ XX, rồi thành cố đô cuối cùng còn được bảo lưu nguyên vẹn nhất tại Việt Nam. Theo đánh giá của nhiều nhà nghiên cứu, cho đến nay, cố đô Huế là một trong những đô thị có quỹ kiến trúc di sản giàu có nhất không chỉ trong phạm vi khu vực Đông Nam Á
.

Nằm ở khoảng giữa của Tổ quốc, là nơi hội tụ các nền văn hóa lớn đã từng tồn tại trên đất nước Việt Nam, là mảnh đất được lựa chọn làm thủ phủ Đàng trong rồi kinh đô của triều đại phong kiến cuối cùng trong lịch sử dân tộc, tỉnh Thừa Thiên Huế được thừa hưởng một nền văn hóa đặc sắc do lịch sử để lại, từ kiến trúc cung điện, đền đài lăng tẩm đến nhà vườn truyền thống, từ nghệ thuật dân gian đến nhã nhạc cung đình, từ trò chơi nơi đình làng đến hoạt động tín ngưỡng nơi thờ cúng; từ các sản phẩm thủ công lớn như đại hồng chung, nhỏ như cành hoa giấy đến kho tàng chữ Nôm có mặt khắp các làng, xã; từ các món ăn hàng ngày được nâng lên thành nghệ thuật ẩm thực đến cách ứng xử thân thiện với thiên nhiên để giữ gìn cho hôm nay có một dòng sông di sản. Tiêu biểu cho nền văn hóa đặc sắc đó là quần thể di tích cố đô Huế và nhã nhạc cung đình Huế được công nhận là di sản văn hóa vật thể (năm 1993) và phi vật thể (năm 2003) của thế giới. Hòa quyện và tôn vinh thêm cho các di sản vật thể đó là kho tàng văn hóa phi vật thể đồ sộ. Bên cạnh Nhã nhạc cung đình đã được tôn vinh là Kiệt tác di sản văn hóa phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại, Huế còn có cả hệ thống lễ hội cung đình với Lễ tế Nam Giao, tế Xã Tắc, tế hưởng ở miếu Tổ, nghi thức đại triều, Lễ truyền lô, Lễ ban sóc…Các loại hình nghệ thuật cung đình như Tuồng cung đình, múa cung đình vẫn còn được bảo tồn hay đủ cơ sở để bảo tồn và phục hồi. ngoài ra, Thừa Thiên Huế còn là một trong những trung tâm tâm linh, với hơn 150 ngôi chùa lớn nhỏ trên địa bàn. Chính vì vậy, Huế được mệnh danh là một đô thị di sản.
Trong nhiều trường hợp, khi nói đến những giá trị văn hóa đặc sắc của vùng đất, đến tính cách của những con người, đến những món ăn ngon, những sản vật nổi tiếng của địa phương thì khái niệm văn hóa Huế vượt ra xa ngoài giới hạn hành chính của thành phố Huế. Tính đặc sắc về văn hóa Huế đang tiếp tục được nghiên cứu để thấu hiểu sâu sắc hơn nhằm giữ gìn, phát huy giá trị của nó với tư cách một thương hiệu đã được hình thành và phát triển trong nhiều trăm năm, qua nhiều thế hệ, một thương hiệu không một địa phương nào trong cả nước có được. 

Trước hết, lợi thế về tính đặc sắc của văn hóa đã và đang được khai thác cho phát triển du lịch. Huế trở thành vùng đất đầu tiên có Di sản thế giới (cả vật thể và phi vật thể), thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam, được nâng cấp lên đô thị loại I và đang định hướng để nâng cấp thành thành phố trực thuộc Trung ương. Huế đã và đang dần khẳng định vị thế của mình, một trung tâm văn hóa - du lịch đặc sắc, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo đa ngành đa lĩnh vực, y tế chuyên sâu của cả nước. Trong sự thay đổi vị thế đó, di sản văn hóa đóng vai trò có tính quyết định. Di sản văn hóa là nền tảng để phát triển ngành du lịch dịch vụ, ngành kinh tế mũi nhọn trong cơ cấu phát triển kinh tế của Thừa Thiên Huế hiện nay.
6.1.3. Lợi thế về tài nguyên thiên nhiên

Nằm ở vị trí giao thoa giữa hai miền khí hậu, có đủ núi, sông, đầm phá và biển, Thừa Thiên Huế có nguồn tài nguyên thiên nhiên (TNTN) đa dạng về chủng loại, đặc sắc về giá trị, một số tài nguyên được đánh giá cao ở tầm quốc gia và quốc tế, được coi là tiêu biểu của Việt Nam và khu vực như các khu rừng kín thường xanh mưa mùa nhiệt đới ở khu vực Bạch Mã - Hải Vân và đầm phá nước lợ ven bờ lớn nhất Đông Nam Á - hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, tạo ra lợi thế so sánh nhất định so với các địa phương khác về TNTN. Lợi thế đó đã được thể hiện một phần khi Chính phủ lựa chọn Thừa Thiên Huế là địa phương đại diện cho khu vực 14 tỉnh duyên hải miền Trung xây dựng Bảo tàng Thiên nhiên khu vực nằm trong hệ thống các bảo tàng thiên nhiên của quốc gia. Những điều kiện tự nhiên thuận lợi, vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên
, giá trị kinh tế của nguồn lợi thuỷ sinh, những lợi ích sinh thái của đa dạng sinh học…là những cơ sở để phát triển kinh tế tổng hợp khu vực đầm phá, ven biển, trong đó có du lịch đầm phá với những sản phẩm mới, đặc sắc có một không hai. Khoáng sản ở Thừa Thiên Huế nói chung không nhiều, chỉ tập trung ở một số nhóm là than bùn, vật liệu xây dựng có trữ lượng lớn, chất lượng tốt, là cơ sở để ngành khai khoáng và sản xuất vật liệu xây dựng trở thành ngành công nghiệp quan trọng của tỉnh và thực sự ngành khai khoáng đang là ngành công nghiệp chủ lực của địa phương. Các mỏ nước khoáng nóng Thanh Tân, Mỹ An, A Roàng đang được khai thác như những điểm du lịch nghỉ dưỡng và chữa bệnh. Các thân quặng đá vôi - nguồn nguyên liệu chính cho sản xuất xi măng - chạy dọc dãy Trường Sơn từ phía Bắc vào đến dãy Bạch Mã là chấm dứt, nên ngành công nghiệp sản xuất xi măng có lợi thế cạnh tranh về khoảng cách vận chuyển vào các tỉnh phía Nam tính từ đèo Hải Vân. 

6.1.4. Lợi thế về nguồn lực KH&CN

Thừa Thiên Huế là địa phương nổi tiếng về cung cấp nguồn nhân lực KH&CN có chất lượng và tính cạnh tranh cao cho các tỉnh miền Trung và thậm chí cả ở hai miền Bắc, Nam. Nguồn nhân lực chất lượng là điều kiện thuận lợi để tỉnh mở rộng phát triển các ngành nghề có giá trị gia tăng cao như: giáo dục, đào tạo, phát triển khoa học và công nghệ, y tế, và đặc biệt là nguồn nhân lực phục vụ hoạt động du lịch và bảo tồn di sản.

Thừa Thiên Huế có đội ngũ nhân lực KH&CN hùng hậu, nhiều cán bộ, chuyên gia đầu ngành. Đội ngũ trí thức có học hàm, học vị giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ chiếm tỷ lệ cao, đứng thứ ba toàn quốc và đứng đầu khu vực miền Trung. Nguồn nhân lực KH&CN Thừa Thiên Huế không ngừng phát triển nhanh về số lượng và chất lượng. Đội ngũ trí thức với lực lượng gần 30.000 người tham gia sinh hoạt tại 49 hội thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.
Hiện nay, theo thống kê, đội ngũ nhân lực làm nghiên cứu khoa học có 8.615 người, gồm: 1.361 người thuộc lĩnh vực khoa học y, dược, tỷ lệ 15,8%; 322 người thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin, tỷ lệ 3,74%; 177 người thuộc lĩnh vực công nghệ sinh học, tỷ lệ 2,05%; 2.311 người thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, tỷ lệ 26,83%; 4.444 người thuộc các lĩnh vực khoa học khác, tỷ lệ 51,58%. Ngoài ra, còn có lực lượng trí thức KH&CN người Thừa Thiên Huế ở trong nước và nước ngoài có năng lực về nghiên cứu, sáng tạo và chuyển giao công nghệ cho sản xuất, ươm tạo các doanh nghiệp công nghệ cao.
Trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế có hệ thống các tổ chức đào tạo và KH&CN mạnh gồm Đại học Huế với 8 trường đại học thành viên; 01 viện nghiên cứu thành viên, 01 Phân hiệu, 4 khoa trực thuộc, 3 trung tâm và 3 viện đào tạo, nghiên cứu và phục vụ; Trường Đại học Dân lập Phú Xuân, Bệnh viện Trung ương Huế - là một trong ba bệnh viện lớn nhất ở Việt Nam, là trung tâm y tế chuyên sâu, nơi có đội ngũ nhân lực KH&CN hùng hậu, trình độ chuyên môn cao. 
Ngoài ra, còn có các viện, phân viện, trung tâm nghiên cứu của trung ương và khu vực, với đội ngũ các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ và thạc sĩ đông đảo; với các phòng thí nghiệm mạnh và hiện đại, các thư viện truyền thống và điện tử được xếp loại cao trong cả nước. Nguồn lực KH&CN của tỉnh Thừa Thiên Huế thuộc ngành y học đã và đang khẳng định là trung tâm y tế chuyên sâu, có cơ sở vật chất và trang thiết bị đồng bộ, tiên tiến, hiện đại, là trung tâm công nghệ cao về y học, ngang tầm các trung tâm y tế lớn của cả nước và khu vực. Đội ngũ y tế phát triển nhanh về số lượng trình độ chuyên môn cao, có năng lực, y đức tốt, có khả năng đáp ứng yêu cầu triển khai các kỹ thuật tiên tiến, hiện đại trong khám và điều trị. Có trên 60 giáo sư và phó giáo sư, 7 thầy thuốc nhân dân, 84 thầy thuốc ưu tú, 122 tiến sĩ, 126 bác sĩ chuyên khoa cấp II, 425 thạc sĩ, 321 bác sĩ chuyên khoa cấp I.

Nhân lực được đào tạo từ Đại học Huế và các cơ sở giáo dục khác sẽ cung ứng cho Khu Công nghệ cao Thừa Thiên Huế. Ngoài ra, do vị trí dự kiến xây dựng Khu Công nghệ cao Thừa Thiên Huế gần thành phố Đà Nẵng nên có khả năng thu hút nguồn nhân lực thuộc các lĩnh vực mà Thừa Thiên Huế còn thiếu và chưa có thế mạnh trong đào tạo, cung ứng (CNTT, kỹ thuật, cơ khí, chế tạo,...).  
6.1.5. Chủ trương của Đảng và Chính phủ về định hướng phát triển Thừa Thiên Huế đã được ghi nhận


- Nghị quyết 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 


- Quyết định số 86/2009/QĐ-TTg ngày 17/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ “Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020”.


Mục tiêu, tầm nhìn đến năm 2025 và nhiệm vụ lớn là xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế, với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh. Đến năm 2030, Thừa Thiên Huế là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch và y tế chuyên sâu; một trong những những trung tâm lớn của cả nước về khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao. Để thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, việc phát triển công nghệ cao, công nghiệp CNC là con đường tất yếu mà Thừa Thiên Huế phải triển khai trong thời gian trước mắt; xây dựng Khu Công nghệ cao là tạo dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho việc phát triển CNC (Luật Công nghệ cao. Chương V điều 30).


 Thừa Thiên Huế có các tiền đề cơ bản để thành lập khu CNC, những tiền đề này cũng là những lợi thế của Thừa Thiên Huế trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. 
6.2. Những bất lợi


Bên cạnh những lợi thế, tỉnh Thừa Thiên Huế cũng có những bất lợi thế so với các tỉnh, thành phố và các vùng, miền khác trong cả nước. Đó là điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, điểm xuất phát về kinh tế thấp và năng lực KH&CN trong lĩnh vực sáng tạo còn hạn chế kéo theo trình độ công nghệ trong khu vực sản xuất, kinh doanh thấp.
6.2.1. Điều kiện tự nhiên khắc nghiệt
Thừa Thiên Huế mang đậm nét vùng chuyển tiếp giữa hai miền Bắc và miền Nam, lãnh thổ bị chia cắt bởi núi, đèo và sông suối nên nguồn lực đất đai không tập trung. Thừa Thiên Huế có khí hậu tương đối khắc nghiệt, mùa mưa trùng với mùa bão lớn từ tháng 8 đến tháng 11 với lượng mưa trung bình từ 2.500 - 2.700 mm thường gây ra lũ lụt, ngập úng nghiêm trọng. Mùa khô kéo dài từ tháng 3 đến tháng 7, mưa ít, lượng nước bốc hơi lớn, gây nên hạn hán, nước mặn đe dọa. Sự thất thường của khí hậu và thời tiết là một trong những khó khăn lớn. Thừa Thiên Huế thường gánh chịu ảnh hưởng của 2 hướng gió chính là: gió mùa Tây Nam, gió khô nóng, bốc hơi mạnh nên gây khô hạn kéo dài; và gió mùa Đông Bắc, gió thường kèm theo mưa, dễ gây lũ lụt. Điều kiện khí hậu cũng là một trong những yếu tố quan trọng gây khó khăn trong việc phát triển kinh tế, bảo tồn và duy tu di sản và phát triển ngành du lịch của tỉnh. 

6.2.2. Điểm xuất phát về kinh tế thấp

Kinh tế có mức tăng trưởng khá, bình quân đạt 7,22%/năm, cao hơn bình quân chung cả nước và một số tỉnh khu vực miền Trung. So với năm 2015, quy mô nền kinh tế tăng gấp 1,67 lần. Tuy nhiên, tăng trưởng chưa có tính đột phá; quy mô của nền kinh tế còn nhỏ; thu ngân sách còn thấp và chưa bảo đảm tự cân đối ngân sách; năng suất lao động vẫn ở mức thấp so với bình quân cả nước. Phần lớn doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn có quy mô nhỏ, tiềm lực tài chính hạn chế, trình độ công nghệ, trình độ quản lý và nguồn nhân lực chưa cao, liên kết chưa chặt chẽ; thiếu các doanh nghiệp lớn có khả năng dẫn dắt nền kinh tế đi lên. Hiện nay có 8.305 doanh nghiệp, bình quân 38 doanh nghiệp/1 vạn dân, thấp hơn trung bình cả nước là 78 doanh nghiệp/1 vạn dân. Vốn đăng ký bình quân 5,02 tỷ đồng/doanh nghiệp, thấp hơn bình quân chung của cả nước là 11,3 tỷ đồng/doanh nghiệp. Phần lớn doanh nghiệp có quy mô vốn nhỏ và vừa (vốn điều lệ từ 01 đến dưới 100 tỷ đồng), chiếm trên 60% trong tổng số doanh nghiệp. Đời sống một bộ phận dân cư vùng sâu, vùng xa vẫn còn khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 4% 
.
Mức độ liên kết với các tỉnh, thành phố khác trong Vùng còn yếu, mang tính đơn lẻ, chưa khai thác, phát huy được hết tiềm năng, thế mạnh của tỉnh và của các tỉnh khác trong Vùng. Mới chỉ đặt nặng về liên kết phát triển du lịch, chậm liên kết phát triển các trung tâm logistics cho vùng và các lĩnh vực khác.
6.2.3. Năng lực KH&CN trong lĩnh vực sáng tạo còn hạn chế kéo theo trình độ công nghệ  trong khu vực sản xuất, kinh doanh hạn chế


Mặc dù, có nguồn lực KH&CN lớn, nhưng là lớn về số lượng, trong khi chất lượng nguồn lực này, nằm trong tình trạng chung của cả nước, là có vấn đề. Cơ cấu ngành và lĩnh vực của hệ thống các trường đại học trên địa bàn nghiêng hẳn về các ngành khoa học cơ bản mà thiếu những ngành có tính chất khoa học kỹ thuật, khoa học ứng dụng hoặc công nghệ. Số lượng các bằng phát minh, sáng chế, giải pháp hữu ích, các công bố quốc tế của các giáo sư, tiến sĩ còn ít và chưa tương xứng. Chưa đạt được mục tiêu trở thành một trong những trung tâm lớn của cả nước và khu vực các nước Đông Nam Á về khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao, thậm chí có nguy cơ mất vị thế trong vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung. Đại học Huế chưa đạt được trình độ phát triển ngang tầm với các Đại học Quốc gia; thị trường khoa học công nghệ còn sơ khai, số lượng và chất lượng các sản phẩm khoa học công nghệ còn rất khiêm tốn, mức độ ứng dụng thấp. Các phòng thí nghiệm, trang thiết bị khoa học của các trường đại học, các tổ chức khoa học và công nghệ trung ương đóng trên địa bàn và của địa phương, hoặc còn thiếu, hoặc trùng lặp, thiếu đồng bộ, chưa được sử dụng hết công suất, năng lực; chưa có phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia. 
6.2.4. Bất lợi thế về sự phát triển không đồng đều của tỉnh


Mặc dù sự phát triển của tỉnh đã đạt mức khá, nhưng không chỉ thua kém các tỉnh kế cận của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung như Đà Nẵng, mà ngay trên địa bàn của tỉnh, sự phát triển cũng rất chênh lệch giữa các huyện, thị. Tại các vùng nông thôn, miền núi (nơi có nhiều đồng bào các dân tộc thiểu số), trình độ dân trí và mức sống còn chênh lệch rất nhiều. Hệ quả trực tiếp của tình trạng trên là trình độ và năng lực công nghệ của các cơ sở sản xuất và dịch vụ thấp. Chưa có đánh giá đầy đủ và chính thức về trình độ công nghệ trong khu vực sản xuất, kinh doanh, nhưng các thông tin đều xác nhận rằng, ngoài một số lĩnh vực, doanh nghiệp được ưu tiên đầu tư như viễn thông, CNTT, dược phẩm, dệt sợi...tự đánh giá hoặc được đánh giá là có trình độ khá so với cả nước, trình độ công nghệ của các doanh nghiệp còn lạc hậu. Đây sẽ là bất lợi thế rất lớn trong quá trình hội nhập.
6.3. Những lợi ích đạt được khi thành lập Khu Công nghệ cao


- Thành lập Khu Công nghệ cao (CNC) Thừa Thiên Huế sẽ là nơi gắn kết các thế mạnh nêu trên, từ đó xây dựng được định hướng nội dung và triển khai trên địa bàn khu công nghệ cao, từng bước tạo ra các sản phẩm công nghệ cao có sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và ngoài nước. 

- Khu CNC Thừa Thiên Huế chính là nơi tạo ra sự gắn kết: Nghiên cứu Khoa học - Đào tạo nhân lực CNC có định hướng và phát triển các doanh nghiệp CNC. 


- Khu CNC Thừa Thiên Huế này cũng là nơi phát huy thế mạnh của các lực lượng, các tổ chức KH&CN không chỉ đang hoạt động trên địa bàn của tỉnh Thừa Thiên Huế mà còn của thành phố Đà Nẵng kế cận.
6.4. Thời cơ

- Thừa Thiên Huế có nhiệm vụ xây dựng phát triển Hành lang kinh tế Đông - Tây, phát triển gần như song song với Đà Nẵng. 

- Đảng và Nhà nước đã có chủ trương xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trong vài năm tới, là trung tâm của khu vực miền Trung và một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của cả nước về văn hóa và du lịch, khoa học - công nghệ, y tế chuyên sâu, giáo dục - đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao. Phấn đấu đến năm 2030, Thừa Thiên Huế là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch và y tế chuyên sâu; một trong những những trung tâm lớn của cả nước về khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao. 
- Thừa Thiên Huế có tiềm năng phát triển công nghiệp dịch vụ CNC như: y tế chuyên sâu, dược phẩm, CNTT, dịch vụ tài chính, ngân hàng…
6.5. Thách thức


- Kinh tế phát triển còn chậm.

- Áp lực đô thị hóa đang bộc lộ ngày càng rõ nét; những tác động tiêu cực do hoạt động của con người gây ra xuất phát từ áp lực của sự phát triển kinh tế, nhu cầu cuộc sống hiện đại và cả vấn đề dân số, dân cư, xây dựng, kinh doanh,... diễn ra với tốc độ quá nhanh, đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác quản lý quy hoạch xây dựng, sử dụng đất đai, giao thông,....

- Việc phát triển CNC và xây dựng Khu CNC Thừa Thiên Huế luôn phải đương đầu với thách thức mang tính quy luật, đó là hiện trạng phát triển tại Thừa Thiên Huế: công nghiệp phát triển chậm; công nghiệp phụ trợ còn non yếu; các công nghiệp CNC chưa có điểm rõ nét.
- Tình trạng nắng nóng, mưa bão, lũ lụt đang trở thành mối đe dọa lớn không chỉ cho vùng mà đây cũng là thách thức của tỉnh trong việc phát triển kinh tế-xã hội nói chung.
- Những biến động khó lường, phức tạp của tình hình thế giới, nhất là trong vấn đề chủ quyền biển đảo; sự cạnh tranh gay gắt và các khó khăn trong hội nhập kinh tế quốc tế; các nguy cơ tiềm ẩn về kinh tế vĩ mô, các biến động về kinh tế - xã hội nảy sinh ngoài dự báo gây nhiều ảnh hưởng bất lợi đến nỗ lực của tỉnh trong công tác lãnh đạo và điều hành thực hiện các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, quản lý đô thị, tài nguyên, môi trường, phát triển công nghệ cao...

Căn cứ vào Điều 31 về Điều kiện thành lập khu công nghệ cao, Luật Công nghệ cao 2008, tỉnh Thừa Thiên Huế đủ điều kiện để đề nghị Chính phủ xem xét cho thành lập Khu Công nghệ cao, vì:


- Phù hợp với chính sách của Nhà nước về phát triển công nghệ cao, công nghiệp công nghệ cao;


- Có quy mô diện tích thích hợp với 719,46 ha thuận lợi trong xây dựng (tổng diện tích khảo sát 1.408,86 ha, trong đó có 689,4 ha sông suối, ao hồ, đồi núi, ruộng thấp có khả năng tạo sinh cảnh), địa điểm thuận lợi về giao thông và liên kết với các cơ sở nghiên cứu, đào tạo có trình độ cao;


- Hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ thuận lợi đáp ứng yêu cầu của hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, phát triển công nghệ cao; ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao; sản xuất thử nghiệm sản phẩm công nghệ cao; cung ứng dịch vụ công nghệ cao;


- Có nhân lực và đội ngũ quản lý chuyên nghiệp.

Chương 2 
MÔ HÌNH KHU CÔNG NGHỆ CAO THỪA THIÊN HUẾ
1. Các mô hình phổ biến phát triển công nghệ cao và khu công nghệ cao

1.1. Các mô thức phát triển công nghệ cao phổ biến


- Các thành tựu nghiên cứu phát minh KH&CN xuất phát từ các trường đại học danh tiếng tại mỗi quốc gia: Theo đà phát triển của lịch sử đã hình thành một cách tự nhiên mối quan hệ gắn bó giữa nghiên cứu - sản xuất - đào tạo nhân lực.


- Viện Hàn lâm Khoa học là nơi tập trung trí tuệ và năng lực cao nhất của Quốc gia về KH&CN: Hoàn cảnh đặc thù của khối các nước xã hội chủ nghĩa trước đây nghiên cứu theo kế hoạch nhà nước…dẫn đến sự thiếu gắn bó nghiên cứu - sản xuất - đào tạo.

- Con đường của Nhật Bản: Sau chiến tranh thế giới lần thứ II, Nhật tập trung vào sản xuất công nghiệp thông qua việc mua Patent của nước ngoài. Vào những năm cuối của thế kỷ XX, Nhật vươn lên là quốc gia có nền kinh tế lớn thứ 2 trên thế giới. Lúc này muốn giữ vững vị thế là một quốc gia phát triển hàng đầu thế giới về kinh tế, KH&CN người Nhật chuyển hướng phát triển bằng cách tổ chức đi sâu vào các nghiên cứu khoa học cơ bản và phát minh sáng chế trong các lĩnh vực công nghệ hiện đại nhất trên thế giới. Thành phố khoa học TSUKUBA ra đời trong bối cảnh đó. Chính phủ tập trung xây dựng các viện nghiên cứu có trình độ cao hàng đầu thế giới, trong khuôn viên của thành phố khoa học này không có các tổ chức sản xuất công nghiệp, nhưng họ có truyền thống gắn bó với các doanh nghiệp và vẫn tiếp tục nhận các đơn đặt hàng nghiên cứu của các doanh nghiệp hàng đầu Nhật Bản.

- Từ sự ra đời của các quốc gia công nghiệp mới (NIC) ở Châu Á vào những thập niên cuối của thế kỷ XX, diện mạo thế giới đã có những khởi sắc mới về KH&CN,...các nước công nghiệp phát triển G7 vẫn tiếp tục phát triển và giữ vững vị trí phát triển hàng đầu thế giới về kinh tế, KH&CN. Mô hình các khu CNC khép kín đã hình thành và phát triển tại các quốc gia NIC, đây là nơi đã tạo ra các sản phẩm CNC có sức cạnh tranh trên thị trường thế giới; trong các khu CNC này có sự liên kết chặt chẽ giữa 3 cột trụ phát triển để tạo ra các sản phẩm CNC có sức cạnh tranh trong thời “hội nhập” và “toàn cầu hóa”, đó là: 
+ Nghiên cứu và triển khai (NC&TK)

+ Đào tạo và cung ứng nhân lực CNC (ĐTNLCNC)

+ Doanh nghiệp CNC (DNCNC)


*Một số mô hình CNC khép kín đã phát triển tốt là:

+ Công viên khoa học HSINCHU (Hshinchu, Miaoli, Đài Loan)


Mở cửa tháng 12/1980.


Tổng diện tích: 2.100 ha.


Sản xuất: Mạch tổ hợp, máy tính cá nhân/thiết bị ngoại vi, thông tin liên lạc, quang điện tử.

+ Khu Công nghệ cao KULIM (Kulim, bang Kedah, Malaysia) 




Chính thức mở cửa năm 1996.




Tổng diện tích: 1.450 ha.




Sản xuất: Điện tử, cơ khí, thông tin liên lạc, chất bán dẫn, quang điện tử học, công nghệ sinh học và vật liệu tiên tiến.

1.2. Các mô hình khu công nghệ cao phổ biến


Hiện nay, trên thế giới, xu thế hình thành khu CNC (KCNC) trở nên phổ biến, có khoảng 800 khu được xếp vào loại KCNC phân chia thành 5 loại gồm: 

- Công viên khoa học truyền thống (Traditional Science Park), 

+ Trung tâm ươm tạo (incubation Center)

+ Công viên khoa học/Công viên công nghệ (Science Park/Technology Park)

+ Công viên nghiên cứu (Research Park)


- Thành phố khoa học (Science City hay Technopolis).

+ Thành phố khoa học (science City)

+ Technopolis

+ Chuỗi đổi mới theo vùng (Regional Innovation Cluster)

- Công viên đổi mới công nghệ (Technology Innovation Park- TIP).


- Trung tâm công nghệ (Technology Center).


- Công viên khoa học chuyên biệt (Special Science Park).

2. Các bài học thành công từ một số khu công nghệ cao 

2.1. Tổng quan về 6 khu công nghệ cao


- Về thời điểm thành lập, diện tích, ngành nghề

+ Thành phố khoa học Tsukuba (Nhật) - năm 1963 được coi là khu đầu tiên, diện tích là khu lớn nhất (28.400 ha). Những nhà đầu tư chủ yếu của khu Tsukuba là các viện NC - PT và giáo dục của nhà nước; và viện nghiên cứu tư nhân, đầu tư cho ngành công nghệ chế tạo khá hạn chế.

+ Công viên khoa học Hsinchu (Đài Loan) - năm 1980, Hsinchu 
(2.100 ha), 382 công ty chế tạo đã đầu tư vào khu Hsinchu. Khu Hsinchu cũng có viện nghiên cứu quốc gia. 

+ Khu CNC Kulim (Malaxia) - năm 1996, KHTP (1.450 ha), ngành công nghiệp trọng điểm của khu KHTP tương tự như của Khu CNC Hòa Lạc ngoại trừ khu KHTP không có công viên phần mềm. Khu KHTP có trung tâm công nghệ và trung tâm CNTT đa chức năng.
    + Khu CNC Đà Nẵng được thành lập theo Quyết định số 1979/QĐ-TTg ngày 28/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ. Khu CNC Đà Nẵng có diện tích 1.128,40 ha, thuộc huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Khu CNC có 6 phân khu chức năng chính bao gồm: Khu sản xuất công nghệ cao, Khu nghiên cứu – phát triển đào tạo và ươm tạo doanh nghiệp, Khu quản lý - hành chính, Khu ở, Khu hạ tầng kỹ thuật đầu mối, Khu hậu cần, logistics và dịch vụ công nghệ cao...Khu CNC Đà Nẵng ưu tiên tập trung vào các lĩnh vực: Công nghệ sinh học phục vụ y tế, nông nghiệp, thủy sản; công nghệ vi điện tử, cơ điện tử và quang điện tử; tự động hóa và cơ khí chính xác; công nghệ vật liệu mới, công nghệ nano, năng lượng mới; công nghệ thông tin, truyền thông; phần mềm tin học; công nghệ môi trường, công nghệ phục vụ hóa dầu và một số công nghệ đặc biệt khác. Lũy kế đến năm 2019, Đà Nẵng đã thu hút được 16 dự án đầu tư vào Khu CNC, tổng số vốn đầu tư là 560 triệu USD, tổng diện tích thuê đất là 98,835 ha. Trong đó, 07 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư 356 triệu USD, bằng 10,9% so với tổng vốn FDI toàn thành phố; 09 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư 204 triệu USD (tương đương 5.272 tỷ đồng). Khu CNC đã góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành trung tâm kinh tế - xã hội của khu vực miền Trung và cả nước.
+ Khu CNC Thành phố Hồ Chí Minh (SHTP) là một trong ba khu công nghệ cao quốc gia (Khu CNC Hòa Lạc, Khu CNC Đà Nẵng, Khu CNC TP.HCM) được thành lập theo Quyết định số 145/2002/QĐ-TTg ngày 24/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ. SHTP với tổng diện tích 913 ha, cách trung tâm thành phố, Cảng Sài Gòn và Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất chỉ 15-17 km. Nằm ở giữa 43 khu công nghiệp và khu chế xuất - hạt nhân của vùng kinh tế động lực phía Nam, đặc biệt là sát cạnh Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. SHTP là địa điểm lý tưởng cho các nhà đầu tư trong lĩnh vực công nghệ cao. SHTP phát triển theo mô hình là một khu kinh tế kỹ thuật, thu hút đầu tư nước ngoài và huy động các nguồn lực khoa học công nghệ cao trong nước. Đây là nơi tập trung lực lượng sản xuất hiện đại, kết hợp sản xuất kinh doanh - nghiên cứu, tiếp thu, chuyển giao, phát triển công nghệ cao và đào tạo nguồn nhân lực cho nghiên cứu và sản xuất công nghệ cao. Hiện nay, SHTP tập trung thu hút đầu tư các ngành công nghệ cao thuộc 4 lĩnh vực: Công nghệ vi mạch bán dẫn, công nghệ thông tin và viễn thông; công nghệ tự động hóa, cơ khí chính xác; công nghệ sinh học áp dụng cho y tế, dược phẩm và môi trường; công nghệ vật liệu mới, công nghệ nano và năng lượng. Sau hơn 17 năm thành lập và phát triển, SHTP đã trở thành điểm đến đáng tin cậy về đầu tư công nghệ cao tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng như Việt Nam. Hiện nay, SHTP quản lý 80 dự án với hơn 40.000 lao động. Năm 2010, tỷ lệ lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật (tốt nghiệp trung cấp trở lên) chiếm khoảng 7%, thì đến năm 2018, con số này là 48%. Năng suất lao động trung bình trong giai đoạn 2015 - 2019 đạt 295.000 USD/lao động, tăng gấp 2,6 lần so với giai đoạn 2010 - 2015. Trong năm 2019, giá trị sản xuất ở SHTP đạt gần 17 tỷ USD, năm 2020 dự kiến sẽ vượt mốc 20 tỷ USD.
  + Khu CNC Hòa Lạc - Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 198/1998/QĐ-TTg ngày 12/10/1998 của Thủ tướng Chính phủ. Khu CNC Hòa Lạc nằm trên huyện Thạch Thất, Hà Nội, Việt Nam. Khu CNC này nằm cách trung tâm thành phố Hà Nội 30 km về phía tây, cách Sân bay Quốc tế Nội Bài 47 km và Cảng Hải phòng trên 100 km. Tổng diện tích 1.650 ha, Khu CNC Hòa Lạc được xây dựng theo mô hình thành phố khoa học với đầy đủ các dịch vụ tiện ích. Khu CNC Hòa Lạc chú trọng phát triển các lĩnh vực công nghệ cao ưu tiên như: Công nghệ thông tin, truyền thông và công nghệ phần mềm; công nghệ sinh học phục vụ nông nghiệp, thủy sản và y tế; công nghệ vi điện tử, cơ khí chính xác, cơ - điện tử, quang điện tử và tự động hóa; công nghệ vật liệu mới, công nghệ nano; công nghệ thân môi trường, công nghệ năng lượng mới ...và một số công nghệ đặc biệt khác. Khu CNC Hòa Lạc hiện nay (tháng 7/2020) có nhiều trung tâm nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ của các tập đoàn kinh tế lớn, các viện nghiên cứu, trường đại học đã đi vào hoạt động. Các sản phẩm được sản xuất trong Khu CNC có hàm lượng công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn. Trong số đó là các thiết bị mạng 5G, cấu kiện động cơ máy bay, các thiết bị y tế kỹ thuật số...Khu CNC Hòa Lạc thời gian qua đã thu hút đầu tư nhiều dự án lớn, trong đó Tập đoàn Vingroup xây dựng Tổ hợp các dự án nghiên cứu và sản xuất sản phẩm công nghệ cao với tổng vốn đầu tư khoảng 3 tỷ USD; Tập đoàn NIDEC (Nhật Bản) đầu tư 05 dự án sản xuất công nghệ cao với tổng vốn đầu tư khoảng 1 tỷ USD; Tập đoàn Hanwha mở rộng dự án sản xuất động cơ máy bay với giá trị đầu tư ước tính khoảng 600 triệu USD. Hiện có 94 dự án đầu tư đang hoạt động tại đây với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 89.300 tỷ đồng, trong đó có 51 dự án đang hoạt động với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 5 năm gần đây đạt trên 4 tỷ USD.
Bảng 2. Tổng quan các khu công nghệ cao

	Tên và 
địa điểm
	Thời điểm thành lập
	Khu vực phát triển
	Kế hoạch sử dụng đất

	Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh (SHTP) 

	10/2002
	Tổng cộng:   913 ha

Giai đoạn 1:  300 ha

Giai đoạn 2:  613 ha
	Khu công nghệ cao             316 ha

Khu đào tạo/NC&TK           96 ha

Khu hỗ trợ công nghệ cao    19 ha

Thành thị tự do                     55 ha

Trung tâm điều hành            34 ha

Khu dân cư
                         62 ha

Kiến trúc phong cảnh         176 ha

Bãi đỗ xe và vận chuyển    104 ha

Khu khác
                              51 ha


Tổng cộng:
                        913 ha

(Dựa trên bản quy hoạch tổng thể)

	Tên và 
địa điểm
	Thời điểm thành lập
	Khu vực phát triển
	Kế hoạch sử dụng đất

	Khu Công nghệ cao Đà Nẵng
	10/2010
	Tổng cộng: 1128,40 ha 
	Khu sản xuất:  208,08 ha
Khu hậu cần, logistics và dịch vụ: 29,76 ha
Khu quản lý-hành chính: 39,29 ha
Khu công trình hạ tầng kỹ thuật đầu mối:   7,07 ha
Khu phụ trợ: 39,26 ha
Khu nghiên cứu - phát triển, đào tạo và ươm tạo doanh nghiệp: 94,51 ha
Khu ở:  37,12 ha
Cây xanh, mặt nước, công viên, khu thể thao 72,53 ha

	Khu Công nghệ cao Hòa Lạc
	10/1998
	Tổng diện tích: 1.650 ha
Bước 1 là 200 ha
	Khu Công nghiệp Công nghệ cao
Khu Nghiên cứu & Triển khai (R&D)
Khu Giáo dục - Đào tạo
Khu Phần mềm
Khu Trung tâm
Khu nhà ở
Khu Dịch vụ hỗ trợ

	Khu Công nghệ cao Kulim (KHTP)

(Kulim, bang Kedah, Malaysia)
	Chính thức mở cửa năm 1996
	Tổng cộng: 1.450 ha


	Khu công nghệ cao             405 ha

Khu NC&TK
               157 ha

Đô thị
                                 113 ha

Nhà ở
                                 470 ha

Khu vực các tiện nghi         248 ha

Khu cơ quan
                 55 ha


Tổng cộng
                     1.448 ha

(Dựa trên quy hoạch chung)

	Công viên khoa học Hsinchu 

(Hshinchu, Miaoli, Đài Loan)
	12/1980
	Tổng cộng: 2.100 ha
	Toà nhà tạm thời

Khu quản lý

Khu đào tạo CNTT

TT thương mại và trưng bày

Biệt thự

Nhà trẻ

Bãi đỗ xe

Khu giải trí

	Thành phố khoa học Tsukuba 

(Tsukuba, quận Ibaraki, Nhật Bản)
	9/1963

(chính phủ quyết định cho xây dựng)
	Tổng cộng: 28.400 ha

(2.700 ha cho khu đào tạo và nghiên cứu, 25.700 ha cho khu giáo dục)
	Khu NC&ĐT                   1.465 ha 

Khu dân cư
                        665 ha

Đường, công viên,…          449 ha

Các khu khác
               121 ha


Tổng cộng
                     2.700 ha

(Khu nghiên cứu và đào tạo)


Bảng 3. Tiến trình phát triển của các khu công nghệ cao

	Tên và địa điểm
	Ngành công nghiệp
	Giáo dục, NC&TK
	Cơ sở hỗ trợ

	Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh (SHTP)


	Các ngành công nghiệp chính

Điện tử (INTEL, NIDEC, Allied Technology)
	Trung tâm NC&TK:

bao gồm 5 phòng thí nghiệm: công nghệ nano, CNSH, cơ khí chính xác và tự động, phòng CNTT.
	Trung tâm ươm tạo (hiện tại nằm ở thành thị)

	Khu Công nghệ cao Đà Nẵng
	Các ngành sản xuất công nghệ cao, phụ trợ công nghệ cao như cơ khí chính xác, điện – điện tử, vật liệu mới

	Khu nghiên cứu – Phát triển, đào tạo và ươm tạo doanh nghiệp với diện tích quy hoạch 94,51 ha

	Nghiên cứu, ươm tạo, phát triển, chuyển giao, ứng dụng công nghệ cao.
Thành phố dự kiến quy hoạch 102,31 ha cho Dự án Khu công nghiệp hỗ trợ Khu CNC Đà Nẵng với tổng kinh phí 235,113 tỷ đồng (năm 2019).

	Khu Công nghệ cao Hòa Lạc
	Các ngành công nghiệp chính: Công nghệ thông tin, truyền thông và công nghệ phần mềm; Công nghệ sinh học phục vụ nông nghiệp, thủy sản và y tế; Công nghệ vi điện tử, cơ khí chính xác, cơ - điện tử, quang điện tử và tự động hóa; Công nghệ vật liệu mới, công nghệ nano
	· Khu Nghiên cứu & Triển khai (R&D): Là nơi có môi trường thuận lợi để tiến hành các hoạt động nghiên cứu khoa học và ứng dụng, chuyển giao và ươm tạo các ngành công nghệ cao thích hợp với lợi thế của Việt Nam

· Khu Giáo dục - Đào tạo: nơi tập trung các trường đại học công nghệ, đại học quốc tế hàng đầu 


	· Khu Trung tâm: nơi xây dựng khu hành chính của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc và các đơn vị cung cấp dịch vụ trong Khu CNC Hòa Lạc.

· Khu nhà ở: bao gồm khu nhà ở cho công nhân, cho các nhà đầu tư...

· Khu Dịch vụ hỗ trợ: bao gồm các khu nhà ở, khu thương mại với các dịch vụ dân sinh: trường học, bệnh viện, bưu điện,… Khu Thể thao – Giải trí với trung tâm thể thao và giải trí công nghệ cao, khu cây xanh nhằm đáp ứng các yêu cầu và chất lượng sống cho các nhà khoa học, nhà đầu tư và người làm việc trong khu.

	Khu Công nghệ cao Kulim (KHTP) 

(Kulim, bang Kedah, Malaysia)
	Công nghệ trọng điểm - liên quan chủ yếu tới các ngành công nghiệp trong lĩnh vực sau:

Điện tử, cơ khí, thông tin liên lạc, chất bán dẫn, quang điện tử học, công nghệ sinh học và vật liệu tiên tiến.


	SIRIM Berhad: 
Trung tâm nghiên cứu vật liệu tiên tiến (AMREC)

 Mimos: Trung tâm điện tử và chi nhánh văn phòng phía Bắc cho MIMOS


	Trung tâm công nghệ KHTP:

 (phòng thí nghiệm PLC và máy móc, trung tâm kỹ thuật CNC,vv…)

Trung tâm CNTT KHTP:

(trung tâm bảo mật mạng, trung tâm điều hành mạng,…)

Bệnh viện Kulim

sân gôn vô địch 27 lỗ 

kết hợp với căn hộ và các khu nhà gỗ 1 tầng.

	Công viên khoa học Hsinchu (Hshinchu, Miaoli, Đài Loan)
	Số lượng các nhà đầu tư (trong tháng 12/2005)

Mạch tổ hợp
 169
Máy tính cá nhân/ thiết bị ngoại vi 56
Thông tin liên lạc 47

Quang điện tử 65

Cơ khí chính xác 21

CN sinh học
 24

Tổng cộng
382



	Viện nghiên cứu quốc gia (trong HSP):

(TT Tin học chất lượng cao QG, TT N/C phóng xạ Xincrôtron QG, Văn phòng chương trình vũ trụ QG, TT Phát triển đo lường chính xác, TT triển khai Chip và Các phòng thí nghiệp thiết bị Nano quốc gia.)
	

	Thành phố khoa học Tsukuba 
(Tsukuba, quận Ibaraki, Nhật Bản)
	Mới chỉ có một số lượng nhỏ các xí nghiệp.


	33 cơ quan nhà nước (NC&TK và GDĐT) đặt tại thành phố hiện nay.

Có hơn 130 cơ sở NC&TK được đặt tại các khu công nghiệp đã phát triển của quận huyện vùng ngoại ô.
	


Bảng 4. Bài học rút ra từ các khu công nghệ cao khác

	Tên và địa điểm
	Địa điểm
	Thể chế, chính sách
	Cơ sở hạ tầng

	Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh (SHTP)


	Cách trung tâm thành phố 15 km 

Cách Sân bay Quốc tế Tan Sơn Nhất 18 km 

Cách Cảng Sài Gòn 12 km 

Gần kề VNU-MCMC
	Sáng kiến hay của Thành phố HCM.

Hành động kịp thời nhằm đáp ứng các yêu cầu và thu hút các nhà đầu tư.

Công ty JV xây dựng cơ sở hạ tầng.

Trả lương cao hơn so với mức lương nhỏ giọt của các công ty nhà nước để thu hút các nhân viên có chuyên môn.
	Liên kết với 2 trạm biến áp quốc gia. 

Nhà máy điện chạy tua-bin bằng khí (75MW) đang được nghiên cứu khả thi.

	Khu Công nghệ cao Hòa Lạc
	Nằm trên huyện Thạch Thất, Hà Nội, Việt Nam.

Cách trung tâm thành phố Hà Nội 30 km về phía Tây, cách Sân bay Quốc tế Nội Bài 47 km và Cảng Hải Phòng trên 100 km
	Chủ trương và quyết tâm của Chính phủ.

Năm 1998, Chính phủ Nhật Bản, thông qua Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), đã giúp xây dựng Bản đề án Nghiên cứu khả thi của Khu CNC Hòa Lạc
	Cơ sở hạ tầng kỹ thuật tốt, viễn thông hiện đại.

Giao thông thuận lợi thông qua Đại lộ Thăng Long.

Khu cây xanh.

Cạnh Đại học Quốc gia Hà Nội, trong khu vực của các trường đại học và các viện nghiên cứu đào tạo hàng đầu Việt Nam - khu vực tập trung trên 60% năng lực khoa học công nghệ của cả nước.

	Khu Công nghệ cao Đà Nẵng
	Cách trung tâm thành phố 30 phút đi xe.

Cách Sân bay Quốc tế Đà Nẵng 15 phút đi xe.
	Quyết tâm của thành phố Đà Nẵng và được ủng hộ của các bộ, ngành Trung ương .

Công ty công và tư nhân.

Thu hút doanh nghiệp nước ngoài và doanh nghiệp lớn trong nước 

	Cơ sở hạ tầng tương đối đồng bộ.

Hiện nay, đang triển khai khu nhà xưởng cho thuê có quy mô lớn nhất dành cho các ngành sản xuất công nghệ cao, phụ trợ công nghệ cao như cơ khí chính xác, điện – điện tử, vật liệu mới…
Hệ thống thông tin liên lạc hiện đại
Cấp điện đấu nối với lưới điện quốc gia.

	Khu Công nghệ cao Kulim

(KHTP) (Kulim, bang Kedah, Malaysia)
	Cách bãi công-te-nơ bắc Butterworth: 27 km.

Cách sân bay quốc tế Bayan Lepas: 45 km.
	Sáng kiến hay của chính phủ trung ương. 
	Thông tin liên lạc: 24 đường dây lõi cáp quang (3 mạch vòng trong khu CNC).

2 nguồn điện độc lập: lưới điện tiêu thụ chung của QG và trạm điện dự phòng (220MW chạy bằng Tuốc-bin khí chu trình kết hợp).

	Công viên khoa học Hsinchu (Hshinchu, Miaoli, Đài Loan)
	Cách Đài Bắc 70 km 

Cách sân bay 40 phút đi xe.

Cách các cảng 90 phút đi xe.

Gần viện nghiên cứu công nghệ công nghiệp (ITRI)

Gần ĐH quốc gia Tsing Hua và Chiao Tung.
	Sáng kiến hay của chính phủ.

Bãi bỏ luật quân sự và nâng cao điều kiện sống để thu hút người Đài Loan ở nước ngoài.

Ban quản trị công viên khoa học trực thuộc sự quản lý của hội đồng khoa học quốc gia.
	Đường vào khu Hsinchu: xa lộ xe buýt (Hsinchu-Đài Bắc, Taichung, Baqiao, and Chunan)

Tuyến xe buýt miền phí quanh khu công viên.



	Thành phố khoa học Tsukuba (Tsukuba, quận Ibaraki, Nhật Bản)
	Cách Tokyo 60 km.
	Sáng kiến hay của chính phủ.

Hội nghị quốc tế Tsukuba vào năm 1980.
	Đường cao tốc

Đường tàu hỏa
Phong cảnh


2.2. Những nhân tố được cho là nguyên nhân thành công của mỗi  khu công nghệ cao


* Tại Khu CNC Thành phố Hồ Chí Minh (SHTP):


- Vị trí thuận lợi để di chuyển và vận chuyển nguyên vật liệu.


- Đề xuất mạnh mẽ của Thành phố HCM.


- Đáp ứng kịp thời những yêu cầu của nhà đầu tư trong xúc tiến quảng bá. Triển vọng thu hút đầu tư công nghệ cao vào SHTP là rất rõ ràng và hiệu quả - nhất là sau khi tập đoàn Intel quyết định đầu tư vào KCNC.

- Chính sách thu hút các nhân viên có khả năng.


- Nguồn cung cấp điện ổn định.


* Tại Khu CNC Đà Nẵng
- Quyết tâm của thành phố Đà Nẵng và sự ủng hộ của các bộ, ngành Trung ương.

- Đường giao thông thuận tiện.


- Thu hút sự đầu tư của các doanh nghiệp nước ngoài và trong nước có tiềm lực.


- Thu hút người Việt Nam ở nước ngoài.


- Hợp tác nhà nước và tư nhân.


- Cơ sở hạ tầng và thông tin liên lạc tốt.


* Khu CNC Hòa Lạc


- Chủ trương mạnh mẽ từ Chính phủ.

- Cơ sở hạ tầng kỹ thuật tốt và thông tin liên lạc hiện đại.


- Đường giao thông thuận lợi. Trục đường Láng - Hòa Lạc nối liền Khu CNC Hòa Lạc với Thủ đô Hà Nội được mở rộng với 6 làn xe và một tuyến đường sắt cao tốc. Khu CNC nằm liền kề đường Hồ Chí Minh và gần tuyến đường Vành đai 3 đi Sân bay Quốc tế Nội Bài (50 km) và Cảng Hải Phòng.

- Thu hút người Việt Nam ở nước ngoài.


- Hợp tác nhà nước và các công ty nước ngoài.

          - Cạnh Đại học Quốc gia Hà Nội, trong khu vực của các trường đại học và  các viện nghiên cứu đào tạo.

- Có khu dịch vụ hỗ trợ.

* Tại KGTP

- Đề xuất mạnh mẽ từ Chính phủ. 


- Cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc và phát điện hoàn hảo.


- Các trung tâm hỗ trợ khách hàng thân thiện.


- Không gian tiện nghi.


* Tại HSINCHU


- Địa điểm gần kề với viện nghiên cứu uy tín và rộng nhất của Đài Loan, viện nghiên cứu công nghệ công nghiệp (ITRI). 


- Địa điểm gần kề với những trường đại học tốt nhất của Đài Loan, Đại học quốc gia Tsing Hua và Chiao Tung.


- Sáng kiến hay của Chính phủ.


- Thu hút người Đài Loan ở nước ngoài.


Bài học từ Tập đoàn TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Corp) của Đài Loan (Trung Quốc) cho thấy, những ngày đầu tiên xây dựng công ty, chính quyền đã nắm đa số cổ phần để giúp công ty phát triển. Sau đó, họ chuyển sang tư hữu hóa. Đến nay thì TSMC là công ty lớn nhất thế giới về gia công silicon với doanh thu khoảng 10 tỷ USD/năm. 

* Tại TSUKUBA

- Sáng kiến hay của Chính phủ.


- Di dời một khu vực lớn các viện nghiên cứu quốc gia nhằm đẩy mạnh phát triển.


- Phát triển cơ sở hạ tầng và đô thị đứng đầu là triển lãm quốc tế Tsukuba năm 1980.


- Hệ thống giao thông thuận tiện giữa Tokyo và Tsukuba (gồm đường cao tốc và tàu hỏa).


- Phong cảnh hài hoà để NC&TK.
2.3. Nhược điểm và tồn tại của các khu công nghệ cao tại Việt Nam (Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng)


- Giải phóng mặt bằng để xây dựng khu công nghệ cao khó khăn. Đến nay vẫn chưa hoàn thành, như Khu CNC Hòa Lạc.

- Di dân, tái định cư với số lượng lớn. 


- Kinh phí đền bù, giải tỏa cao.


- Nguồn nước cung cấp cho hoạt động của khu công nghệ cao chưa dồi dào.

- Chưa đáp ứng kịp thời, đồng bộ về cơ sở hạ tầng kỹ thuật thiết yếu cho nhà đầu tư, trong đó, nổi lên 2 nguyên nhân chính là chậm thu hồi đất và phải điều chỉnh quy hoạch chi tiết.

- Thiếu nguồn nhân lực cho dự án tầm quốc gia, trong đó, trước hết là nhân lực có chuyên môn giỏi trong quản lý, điều hành dự án xây dựng hạ tầng thiết yếu, sau đó là nhân lực CNC cho sản xuất công ngiệp CNC và nghiên cứu và phát triển.


- Thiếu gắn bó hài hòa với phong cảnh thiên nhiên (như Khu CNC Thành phố Hồ Chí Minh).

2.4. Kết luận rút ra từ các khu công nghệ cao


- Khu CNC là sân chơi tạo ra các sản phẩm có sức cạnh tranh dựa vào việc sử dụng kịp thời các kết quả phát minh mới các kết quả nghiên cứu triển khai mới vào trong sản xuất, các thành viên là những doanh nghiệp công nghiệp phát triển, họ muốn nâng tầm trình độ công nghệ để đủ sức tạo ra các sản phẩm có giá trị gia tăng, có sức cạnh tranh với các sản phẩm của các quốc gia hàng đầu thế giới. Nội dung cốt lõi của cuộc cạnh tranh này là đưa nhanh các kết quả nghiên cứu mới về KH&CN vào trong quá trình sản xuất hàng hóa.


- Chính phủ là người chủ đạo quan tâm và xây dựng các khu CNC.


- Các kết quả nghiên cứu triển khai và công nghệ sản xuất là các bí mật, tạo ra ưu thế cạnh tranh mà các chủ sở hữu không thể chuyển giao một cách bình thường.


- Các nhà đầu tư đều có mong muốn tìm kiếm lợi nhuận từ các chính sách giá thuê đất và nhân công rẻ,…do vậy họ tìm các nơi có ưu thế này để đặt các nhà máy thành viên ở các quốc gia khác nhau. Thiết kế, chế tạo đặt ở trung tâm điều hành còn các đơn vị sản xuất từng bộ phận sản phẩm, các đơn vị lắp ráp sản phẩm…có thể đặt ở nhiều nơi khác nhau trên thế giới (nơi có các lợi thế: nhân lực rẻ, thuế thấp,… nhiều ưu đãi mang lại lợi nhuận cao hơn cho nhà đầu tư).

- Khu CNC là nơi gắn kết đồng bộ 3 cột trụ (NC&TK - ĐT - DN) có mục tiêu là tạo ra được sản phẩm CNC giá trị gia tăng cao và có sức cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước. Ba cột trụ của khu công nghệ cao là:

+ NC&TK - Nghiên cứu và triển khai CNC: là nơi có môi trường thuận lợi để tiến hành các hoạt động nghiên cứu khoa học và ứng dụng, chuyển giao và ươm tạo các ngành công nghệ cao thích hợp với lợi thế của địa phương và của Việt Nam. Nơi đây sẽ tập trung các cơ sở nghiên cứu chất lượng cao tập trung vào công nghệ cao được trang bị hiện đại, hoạt động theo cơ chế năng động, khuyến khích sáng tạo, hướng về ứng dụng và chuyển giao công nghệ, góp phần xây dựng năng lực nghiên cứu - phát triển trong lĩnh vực CNC. 
+ ĐT - Đào tạo và cung cấp nhân lực CNC: nơi tập trung các cơ sở đào tạo hoặc tiếp nhận và cung cấp nhân lực công nghệ cao góp phần xây dựng các ngành công nghiệp công nghệ cao, làm động lực phát triển kinh tế, đặc biệt là đối với các vùng kinh tế trọng điểm.
+ DN - Doanh nghiệp CNC: là nơi tiên phong trong ứng dụng, phát triển các ngành công nghệ cao vào thực tế sản xuất, tạo nguồn sản phẩm, dịch vụ đặc thù đủ khả năng cạnh tranh trong thương mại quốc tế. Tùy thuộc vào quy mô sản xuất, các doanh nghiệp công nghệ cao có thể thuê đất hoặc thuê nhà xưởng trong khu để tổ chức sản xuất trên cơ sở ứng dụng các thành tựu CNC.
Như vậy, khu CNC là nơi tạo điều kiện thuận lợi gắn kết đào tạo, nghiên cứu - phát triển công nghệ cao với sản xuất và dịch vụ nhằm thúc đẩy đổi mới công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao và thương mại hóa CNC. 

- Trong mỗi khu CNC thường chỉ tập trung gắn kết đồng bộ 3 cột trụ để tạo một số sản phẩm CNC cụ thể, trong khi ở một khu công nghiệp thông thường có thể tiếp nhận các doanh nghiệp theo yêu cầu của nhà đầu tư và trong khu đó thường sản xuất ra các loại sản phẩm công nghiệp khác nhau. Ngành điện tử là ngành đã được xây dựng ở nhiều khu CNC khác nhau.
3. Mô hình Khu Công nghệ cao Thừa Thiên Huế

3.1. Phát triển công nghệ cao ở Việt Nam và sự cần thiết có một quá trình chuyển đổi thích hợp

3.1.1. Việt Nam sau chiến tranh chống Pháp


Năm 1958, Liên Xô cử một đoàn 12 Viện sĩ sang giúp Việt Nam xây dựng một chương trình phát triển khoa học: Sự ra đời của một trung tâm khoa học lớn của Việt Nam, đó là Viện Khoa học Việt Nam theo mô thức Viện Hàn lâm Khoa học các nước xã hội chủ nghĩa, do nhà nước giao và duyệt các nhiệm vụ nghiên cứu, cung cấp toàn bộ kinh phí. Kết quả bước đầu là xây dựng tiềm lực, tiếp cận các vấn đề hiện đại. 


Các nhược điểm của mô hình: thiếu gắn bó NC&TK - SX - ĐT


- Trong một thời gian dài, Việt Nam vẫn chưa định hình được bản sắc khoa học của mình là gì, có lẽ do trình độ khởi đầu về khoa học trong giai đoạn này còn quá yếu kém: kinh tế nghèo, trình độ phát triển thấp, thiếu chuyên gia đầu ngành, cơ sở trang thiết bị nghiên cứu và đào tạo từ đại học trở lên còn non yếu, thậm chí các phòng thí nghiệm ở các trường đại học quá nghèo nàn, thiết bị tại các phòng thí nghiệm lớn tầm quốc gia thiếu thốn, trang bị không đồng bộ…


- Nghiên cứu (NC) không gắn với yêu cầu của sản xuất.


- Đào tạo (ĐT) không nghiên cứu, dạy thiếu thực hành.


Cần giai đoạn chuyển đổi từ mô thức HÀN LÂM VIỆN sang mô thức gắn “Nghiên cứu - Đào tạo với - Thị trường”.
3.1.2. Bước đi của Việt Nam


Các bước phát triển về công nghiệp tại Châu Âu kéo dài cả một quá trình vài trăm năm, qua các bước:


- Phát triển công nghiệp.


- Phát triển công nghiệp phụ trợ để cung cấp cho nhu cầu về thiết bị, phụ tùng thay thế phục vụ cho sự phát triển của các ngành công nghiệp.


- Quá trình phát triển công nghiệp phụ trợ sẽ được nâng cao dần hình thành một nền công nghiệp phụ trợ cho sự phát triển công nghiệp CNC.


- Bước tiếp theo là lựa chọn trong hệ thống công nghiệp phụ trợ cho phát triển công nghiệp CNC, và tiến tới thúc đẩy cho CNC phát triển.


Trong điều kiện “Toàn cầu hóa” hiện nay, Việt Nam không cần thiết phải đi theo con đường “quy luật phát triển theo thời gian”. Với tích lũy tri thức trong quá trình phát triển theo mô thức Viện Hàn lâm Khoa học của Liên Xô và các nước Đông Âu trước đây, Việt Nam sẽ tìm ra được bước đi thích hợp để đến năm 2030, Việt Nam hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Việt Nam có thể bước tiếp ngay vào quá trình xây dựng và phát triển CNC và công nghiệp CNC; với tài nguyên thiên nhiên phong phú, truyền thống hiếu học, Việt Nam có cơ sở trở thành một quốc gia tạo ra nhiều sản phẩm CNC có sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và xuất khẩu. 

3.2. Mô hình Khu Công nghệ cao Thừa Thiên Huế

3.2.1. Tính chất khu công nghệ cao


- Khai thác nguồn tài nguyên đa dạng sinh học trên địa bàn Thừa Thiên Huế, đây là đối tượng nghiên cứu để tạo ra các sản phẩm công nghệ cao đặc thù.

- Khai thác kết quả nghiên cứu và phát triển công nghệ tiềm năng của các trường đại học có truyền thống tại Thừa Thiên Huế, tập trung việc nghiên cứu và đào tạo vào các đối tượng đã được lựa chọn trên địa bàn Thừa Thiên Huế, nhằm tạo ra các sản phẩm công nghệ cao đặc thù có sức cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước; trước mắt, từ nay đến năm 2030 tạo ra các sản phẩm công nghệ cao thuộc các lĩnh vực: Công nghệ sinh học, công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ cao trong y dược. Giai đoạn sau 2030, ngoài 3 lĩnh vực ưu tiên sẽ kết hợp kêu gọi đầu tư để sản xuất ra các sản phẩm công nghệ cao thuộc các ngành công nghiệp chủ yếu như: cơ khí, chế biến thực phẩm, điện tử - tin học, năng lượng, sản xuất vật liệu mới, công nghiệp dược phẩm, sản xuất máy tính và máy văn phòng, sản xuất trang thiết bị truyền thông, sản xuất trang thiết bị khoa học,….

Như vậy, tính chất của Khu Công nghệ cao Thừa Thiên Huế là khu công nghệ cao đa ngành, dạng mở tại Thừa Thiên Huế.
3.2.2. Loại hình khu công nghệ cao

So với nhiều tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, Thừa Thiên Huế còn có một lợi thế so sánh là: còn nhiều diện tích thích hợp cho việc phát triển các khu CNC theo Luật Công nghệ cao (Điều 31). 

Xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc là một vị trí có nhiều ưu thế để xây dựng một khu CNC tầm quốc gia, trực thuộc UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (hiện trạng khu vực xã Lộc Thủy kết hợp với khu đô thị Chân Mây - Lăng Cô có đủ các điều kiện để xây dựng thành thành phố khoa học và sinh thái, trong đó khu CNC là nòng cốt).


Vị trí khoanh định cho Khu Công nghệ cao Thừa Thiên Huế nằm trong khu vực xã Lộc Thủy thuộc huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Đặc điểm của vùng này là:


- Đây là một vùng cảnh quan sinh thái đặc biệt: có 2 hồ chứa nước là Thủy Cam và Thủy Yên có khả năng cung cấp nước sinh hoạt 75.000 m3/ngđ đến 86.000 m3/ngđ. Hai hồ chứa nước này vừa có khả năng cung cấp nước tưới tiêu, nước sạch sử dụng cho sinh hoạt và các công nghiệp cần nước sạch; nước và núi bao quanh sẽ tạo môi trường trong lành cho các cơ quan nghiên cứu, các nhà khoa học và  khách có nhu cầu nghỉ dưỡng yên tĩnh. 

- Hiện nay, cư dân trong vùng khoanh làm khu CNC và lân cận còn thưa thớt, không cần phải tổ chức di dân với quy mô lớn, có thể hướng đào tạo các cư dân phục vụ cho khu công nghệ cao.

Chi phí giải phóng mặt bằng không đáng kể so với các nơi khác (ví dụ: Khu CNC Hòa Lạc cũng gặp rất nhiêu khó khăn trong việc thu hồi đất để giải phóng mặt bằng).

Nếu khu CNC được đặt trong vùng thì diện tích có thể đáp ứng theo nhu cầu phát triển.


- Theo định hướng đó khu CNC này không cần khép kín xây tường bao quanh, chỉ cần bảo vệ các MỐC theo ranh giới quy hoạch.

- Đây là một khu công nghệ Mở (không khép kín bằng tường bao quanh). Nằm cạnh Khu đô thị (loại III) Chân Mây, đây là đô thị vệ tinh phía Nam tỉnh Thừa Thiên Huế, nằm giữa 02 thành phố lớn nhất miền Trung Việt Nam là thành phố Đà Nẵng và thành phố Huế. Khu Công nghệ cao nằm trên “con đường di sản” miền Trung, nơi hội tụ di sản văn hóa thế giới của Việt Nam và trong tương lai, kết hợp với Khu đô thị Chân Mây, phấn đấu trở thành một khu đô thị sinh thái.

3.2.3 Kết luận về mô hình

Khu Công nghệ cao Thừa Thiên Huế là một khu công nghệ cao đa ngành, dạng mở dựa vào nguồn lực nội sinh và ngoại sinh, phấn đấu trở thành khu đô thị sinh thái; là khu công nghệ cao quốc gia, trực thuộc UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.
Chương 3 
KHU CÔNG NGHỆ CAO THỪA THIÊN HUẾ

1. Vị trí, ranh giới và diện tích 

1.1. Vị trí và giới hạn khu đất 

Vị trí Khu Công nghệ cao Thừa Thiên Huế nằm ở phía Đông Nam tỉnh Thừa Thiên Huế, thuộc địa phận xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, được giới hạn như sau:

- Phía Đông giáp sông Nước Ngọt, núi Mỏ Diều;

- Phía Tây giáp dãy núi Đầm Gòng (giáp xã Lộc Trì);

- Phía Nam giáp hồ Thủy Yên - Thủy Cam;

- Phía Bắc giáp đường QL1A Bắc - Nam.

Diện tích thuận lợi để xây dựng Khu Công nghệ cao khoảng 719,46 ha (tổng diện tích khu vực khảo sát là 1.408,86 ha, có 689,4 ha là sông, suối, ao hồ, đồi núi và ruộng thấp có khả năng tạo sinh cảnh).
Vị trí địa lý của khu CNC tại xã Lộc Thủy rất thuận lợi về nhiều mặt, khu vực này nằm trên trục QL1A, nằm giữa hai thành phố trọng điểm của khu vực miền trung là Huế và Đà Nẵng (cách thành phố Huế khoảng 45 km và Sân bay Đà Nẵng khoảng 30 km); có các trục giao thông quan trọng của quốc gia chạy qua như tuyến đường bộ, tuyến đường sắt Bắc - Nam; giữa hai cảng hàng không quốc tế Phú Bài và Đà Nẵng, cách cảng nước sâu Chân Mây khoảng 10 km. Khu vực này là một trong những cửa ngõ thông ra biển Đông quan trọng của hành lang kinh tế Đông Tây: trục QL1A - trục đường 9 qua cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, trục Quốc lộ 49 qua cửa khẩu A Đớt - Tà Vàng với nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; trục 14B qua cửa khẩu quốc tế Bờ Y, đường 18 (Lào), đây là các trục thuộc Hành lang kinh tế Đông Tây nối Việt Nam với Nam Lào và Đông Bắc Thái Lan. Khu vực này là nơi hội tụ đầy đủ các điều kiện tiềm năng, thế mạnh về biển, đồng bằng, gò đồi, rừng núi.
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Hình 1. Vị trí, ranh giới khu đất
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Hình 2. Ranh giới khu đất

1.2. Mô tả ranh giới Khu Công nghệ cao trên thực địa


Khu Công nghệ cao Thừa Thiên Huế nằm phía Tây Nam xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, trên địa bàn 05 thôn gồm Thủy Yên Thôn, An Bàng, Thủy Yên Thượng, Thủy Cam, Thủy Yên Hạ (Hình 1), có vị trí giới hạn bởi các điểm có tọa độ như tại Bảng 5.
Bảng 5.  Tọa độ ranh giới Khu CNC Thừa Thiên Huế trên thực địa

HỆ TỌA ĐỘ VN-2000 (l=107°, MÚI CHIẾU 3°)
	STT
	Tên mốc
	Tọa độ X
	Tọa độ Y

	1
	M1
	1800554,610
	597556,510

	2
	M2
	1799957,800
	598516,090

	3
	M3
	1799850,240
	598514,590

	4
	M4
	1799783,560
	600794,890

	5
	M5
	1797551,610
	601401,190

	6
	M6
	1796024,380
	601049,100

	7
	M7
	1796031,860
	600368,990

	8
	M8
	1796071,430
	598813,100

	9
	M9
	1796908,270
	597671,030


Ranh giới khu vực nghiên cứu, khảo sát có diện tích 1408,86 ha, trong đó diện tích để xây dựng Khu CNC là 719,46 ha (được mô tả như sau (Hình 1): điểm đầu M1 tiếp giáp với QL1A tại đèo Phước Tượng, lý trình Km 871 + 500 (ranh giới giữa xã Lộc Trì và Lộc Thủy), sau đó đi dọc QL1A theo hướng Đông Nam được xác định bởi các điểm M2, M3 và đến cầu Nước Ngọt tại lý trình Km 875 QL1A xác định bởi điểm M4. Từ điểm M4 đi dọc sông Nước Ngọt theo hướng Nam đến núi Mỏ Diều được xác định bởi điểm M5; từ điểm M5 đi bám chân núi Mỏ Diều theo hướng Tây đến chân núi Ông Dong được xác định bởi điểm M6. Từ chân núi Ông Dong đi bám chân núi đến chân núi Bà Đợi theo hướng Tây (tiếp giáp với khu vực xây dựng hồ Thủy Yên - Thủy Cam) được xác định bởi các điểm M7 và M8. Từ điểm M8 đi lên đỉnh núi Đầm Gòng theo hướng Tây Bắc đến điểm M9; từ điểm M9 tiếp tục đi dọc đỉnh núi Đầm Gòng (ranh giới hành chính giữa xã Lộc Thủy và Lộc Trì) theo hướng Bắc khép kín tại điểm M1 ta được ranh giới Khu CNC. Các điểm mốc ranh giới từ điểm M1 đến điểm M9 có tọa độ như trên được xác định theo hệ tọa độ quốc gia VN-2000 (kinh tuyến trục I = 107°, múi chiếu 30).

1.3. Đặc điểm điều kiện tự nhiên

1.3.1. Địa hình, địa mạo

a) Đặc điểm địa hình 

- Địa hình đồng bằng, kết hợp gò đồi: địa hình tương đối bằng phẳng, có dạng lưng rùa, độ dốc nền từ 0,5 % ( 3 %, là đồng bằng của sông Nước Ngọt, thoải về sông Bu Lu rồi ra phía biển. Dạng địa hình này chiếm 97,5% diện tích nghiên cứu.
- Địa hình trũng ngập nước: chủ yếu là khu vực ven sông Bu Lu, sông Nước Ngọt cao độ nền khu vực thấp từ -1,5 m đến +0,5 m, chiếm 2,5% diện tích nghiên cứu. 

Địa hình khu vực nghiên cứu thuộc xã Lộc Thủy nhìn chung tương đối bằng phẳng, thuận lợi cho việc xây dựng (Hình 2 và Hình 3).
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Hình 3. Địa hình đất trồng màu
	[image: image4.jpg]



Hình 4. Địa hình rừng trồng, núi
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	Hình 5. Địa hình ruộng


b) Điều kiện khí hậu
Sau đây là các đặc trưng chính của điều kiện khí hậu khu vực nghiên cứu:
- Nhiệt độ không khí trung bình năm là 24,2 0C; 

- Độ ẩm không khí trung bình năm là 87,6 %;

- Số giờ nắng trung bình trong năm 2008 là 143,7 giờ;

- Lượng mưa trung bình năm: 3400 mm;

+ Số ngày mưa trung bình: 164 ngày;

+ Lượng mưa lớn nhất năm: 4835 mm;

+ Lượng mưa năm thấp nhất: 2384 mm;

+ Lượng mưa ngày đặc biệt năm 1999 đã lên tới 500 mm ( 800 mm.

- Gió: Mùa Đông có gió Bắc, Đông Bắc, Đông và Đông Nam; gió Nam và Tây Nam thỉnh thoảng cũng xuất hiện nhưng rất ít. Mùa Hè có gió Đông, Đông Nam, gió Tây Nam kèm theo không khí khô nóng. Gió Tây (gió Lào) khô nóng, thịnh hành vào tháng 5 ( tháng 8, nhiệt độ >35 0C, độ ẩm thấp. Tổng số ngày thời tiết khô nóng 34,9 ngày.

c) Điều kiện thủy văn

Khu vực nghiên cứu chịu ảnh hưởng của sông Nước Ngọt: dài 9 km, hình thành từ khe Mệ và khe nước Đỏ, đổ vào sông Bu Lu ở xã Lộc Thủy, lòng sông hẹp và dốc, bị bồi lắng nhiều, về mùa khô dòng chảy bị cạn kiệt (Hình 5 và Hình 6). 
Khu vực nghiên cứu có nơi thỉnh thoảng bị ngập úng cục bộ, mức độ thiệt hại không đáng kể. 
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Hình 6. Sông Nước Ngọt
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Hình 7. Đầu nguồn sông Nước Ngọt 


1.3.2. Địa chất thủy văn, địa chất công trình

a) Địa chất thủy văn


Nước ngầm trong khu vực khá phong phú, gương nước ngầm cách mặt đất 1÷2 m. Tuy nhiên nguồn nước này ít chịu ảnh hưởng của nhiễm mặn vào mùa khô ở khu vực có cốt nền thấp.
Bảng 6. Chất lượng nước ngầm trong khu vực nghiên cứu

	TT
	Thông số
	Đơn vị
	Xã Lộc Thủy
	TCVN 5944-1995

	1
	pH
	-
	6,7
	6,5 - 8,5

	2
	Độ đục
	NTU
	5
	-

	3
	TDS
	mg/l
	240
	750 - 1500

	4
	Độ cứng
	mg/l
	56
	300 - 500

	5
	NO3-
	mg/l
	0,16
	45

	6
	Tổng P
	mg/l
	0,18
	-

	7
	DO
	mg/l
	5,2
	-

	8
	COD
	mg/l
	2,8
	2 - 4*

	9
	BOD5
	mg/l
	2,1
	-

	10
	Fe
	mg/l
	0,42
	1 - 5

	11
	Total coliform
	MPN/ 00ml
	160
	3


b) Địa chất công trình 
Địa chất khu vực chủ yếu gồm các phức hệ xâm nhập Paleozoi, Mesozoi và các phân vị địa tầng trầm tích sông, sông - biển và trầm tích biển tuổi Kainozoi. Địa tầng gồm có đá vôi, sét, sét pha, cát, cao lin, cát pha lẫn sỏi sạn và xác động thực vật. Khu vực nghiên cứu quy hoạch không có đứt gãy địa chất đi qua. Nhìn chung khu vực này nền đất có khả năng xây dựng các công trình cao tầng.
1.3.3. Cảnh quan thiên nhiên  

Khu vực nghiên cứu quy hoạch Khu CNC Thừa Thiên Huế là nơi hội tụ đầy đủ các yếu tố địa hình như sông suối, đồng bằng, gò đồi, rừng núi; là nơi có cảnh quan thiên nhiên tương đối đẹp, gần những địa điểm du lịch như bãi biển Lăng Cô, Cảnh Dương, đầm Lập An, Vườn Quốc gia Bạch Mã.
1.4. Đặc điểm hiện trạng 

1.4.1. Hiện trạng dân cư 

Tổng dân số xã Lộc Thủy năm 2019 là 8.973 người, trong đó khu vực dự kiến xây dựng Khu Công nghệ cao gồm 5 thôn: Thủy Yên Thôn, An Bàng, Thủy Yên Thượng, Thủy Cam, Thủy Yên Hạ dân số là 8.872 người (1.809 hộ). 
Tỷ lệ tăng dân số trung bình của xã khoảng 1,22 %/năm. Trong đó, tỷ lệ tăng tự nhiên là 1,2 %/năm, và tăng cơ học là 0,02 %/năm. Dân số chủ yếu tăng tự nhiên không có biến động nhiều. 

1.4.2. Hiện trạng lao động 

Dân cư chủ yếu sản xuất theo các ngành nghề chính là nông nghiệp, lâm nghiệp, đánh bắt và nuôi trồng thủy sản, dịch vụ thương mại nhỏ lẻ. Dân cư có mức sống thấp so với mặt bằng bình quân trong tỉnh. Trong những năm gần đây, do tỉnh đầu tư phát triển hạ tầng, xây dựng đô thị Chân Mây - Lăng Cô đạt tiêu chuẩn đô thị loại III nên số người đến làm việc ở trong khu vực tăng lên, dịch vụ và mức sống của người dân đã được cải thiện.

1.4.3. Hiện trạng sử dụng đất đai

Xã Lộc Thủy có tổng diện tích tự nhiên 7.014 ha, diện tích khu vực nghiên cứu, khảo sát là 1.408,86 ha, trong đó diện tích thuận lợi để xây dựng Khu Công nghệ cao khoảng 719,46 ha (689,4 ha còn lại là đất ruộng thấp, nuôi trồng thủy sản, sông suối, ao hồ và đồi núi có khả năng tạo sinh cảnh cho Khu CNC). Hiện trạng sử dụng đất được thể hiện trong Bảng 7-8.
Bảng 7. Bảng tổng hợp các loại đất theo hiện trạng sử dụng khu đất nghiên cứu thành lập Khu Công nghệ cao tại xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc 

	TT
	Loại đất
	Diện tích (ha)
	Tỷ lệ %

	
	Tổng diện tích khu đất
	1408,86
	100

	1
	Đất ở khu dân cư nông thôn
	233,81
	16,60

	2
	Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp
	0,35
	0,02

	3
	Đất an ninh quốc phòng
	0,00
	0,00

	4
	Đất SX kinh doanh phi nông nghiệp
	5,65
	0,40

	5
	Đất có mục đích công cộng
	82,14
	5,83

	6
	Đất sản xuất nông nghiệp
	516,64
	36,67

	7
	Đất lâm nghiệp
	401,61
	28,51

	8
	Đất nuôi trồng thủy sản
	4,99
	0,35

	9
	Đất tôn giáo,tín ngưỡng
	10,57
	0,75

	10
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	68,72
	4,88

	11
	Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng
	33,18
	2,36

	12
	Đất bằng chưa sử dụng
	51,20
	3,63

	13
	Đất đồi chưa sử dụng
	0,00
	0,00


Bảng 8.  Bảng đánh giá hiện trạng đất đai

	STT
	Loại đất
	Đơn vị
	Diện tích

	1
	Đất làng xóm
	ha
	233,81

	2
	Đất trồng hoa màu
	ha
	153,19

	3
	Đất trồng lúa 
	ha
	363,45

	4
	Đất trồng cây lâm nghiệp
	ha
	401,61

	5
	Đất công cộng
	ha
	82,14

	6
	Đất nghĩa địa
	ha
	68,72

	7
	Đất trống 
	ha
	51,20

	8
	Mặt nước
	ha
	33,18

	9
	Đất khác
	ha
	21,56

	Tổng diện tích đất nghiên cứu
	ha
	1408,86


1.4.4. Đánh giá đất xây dựng
Mức độ thuận lợi cho xây dựng của khu vực nghiên cứu quy hoạch Khu Công nghệ cao được đánh giá sơ bộ như sau (Bảng 9):

- Đất xây dựng thuận lợi: 
Có cao độ nền >1,5 m, độ dốc <10%, nền đất thuận lợi, ít khi bị ngập lũ. Diện tích 719,46 ha, chiếm 51,1% tổng diện tích. Bao gồm các ruộng cao, các khu dân cư, các doi cát, bãi cát bằng phẳng.

- Đất xây dựng ít thuận lợi: 

Do có cao độ nền thấp từ 0,5 - <1,5 m, khi xây dựng phải đắp nền và gia cố móng. Diện tích 254,6 ha, chiếm 18,1 % tổng diện tích tự nhiên. Bao gồm các vùng ruộng thấp và đất nuôi trồng thủy sản.

- Đất xây dựng không thuận lợi: 

+ Do ngập nước, khi xây dựng phải đắp nền và gia cố nền móng rất lớn. Diện tích 33,2 ha, chiếm 2,3% tổng diện tích tự nhiên. Bao gồm các khu vực ven suối, sông và các ao hồ trũng sâu, thường xuyên bị ngập nước. 

+ Do độ dốc >20%, khi xây dựng phải san nền rất lớn, phải kè mái dốc, ta luy chống trượt lở. Diện tích 401,6 ha, chiếm 28,5 % tổng diện tích tự nhiên. Là vùng đồi núi trong khu vực.
Bảng 9.  Bảng đánh giá đất xây dựng

	Loại đất
	Tính chất
	Diện tích (ha)
	Tỷ lệ (%)

	Tổng
	Diện tích tự nhiên
	1408,86
	100

	Loại I
	Xây dựng thuận lợi
	719,46
	51,1

	Loại II
	Ít thuận lợi do nền thấp  <1,5m
	254,6
	18,1

	Loại III
	Không thuận lợi do ngập >1,5m
	33,2
	2,3

	
	Không thuận lợi do độ dốc >20%
	401,6
	28,5


1.4.5. Hiện trạng cơ sở hạ tầng xã hội 

a) Nhà ở 

Hiện trạng nhà ở trong khu vực thuộc xã chủ yếu là nhà bán kiên cố và nhà tạm (Hình 7). Trong đó công trình kiên cố chiếm khoảng 18 %; công trình tạm chiếm khoảng 24 %; khoảng 58% là nhà bán kiên cố.
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	Hình 8. Nhà dân hiện trạng


b) Công trình công cộng
Công trình công cộng tập trung bám dọc theo đường QL1A như: chợ, nhà của dân (Hình 8), trạm xá, bưu điện,… 

- Hiện trạng đất dành cho tôn giáo: trong khu vực nghiên cứu có 6 nhà thờ Thiên Chúa giáo và một ngôi chùa với tổng diện tích đất khoảng 4,9 ha. 

Nhìn chung các công trình về hạ tầng xã hội trong khu vực này rất thiếu thốn về hạng mục công trình, chất lượng không cao và có quy mô nhỏ, chưa đáp ứng được nhu cầu cư dân trong khu vực.


1.4.6. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật　
a) Hiện trạng về giao thông

Xã Lộc Thủy tiếp cận với cả 4 loại hình giao thông quan trọng, nằm trên QL1A và đường sắt Bắc - Nam, Cảng hàng không quốc tế Phú Bài và Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, gần Cảng nước sâu Chân Mây có thể tiếp nhận tàu hàng 50.000 DWT và tàu du lịch cỡ lớn. 
* Giao thông đối ngoại

- Giao thông hàng không
Sân bay Phú Bài, cách xã Lộc Thủy 31 km về phía Tây Bắc, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trở thành sân bay quốc tế, có đường băng 2800 m x 45 m. Đến năm 2020 sân bay Phú Bài giữ nguyên vị trí như hiện nay, đầu tư nâng cấp, mở rộng đạt tiêu chuẩn sân bay quốc tế. Đến năm 2020, sân bay Phú Bài có một đường băng hạ cất cánh kích thước 3.048m x 45m; 48.000m2 sân đỗ, đảm bảo cho máy bay B777-200 hạ, cất cánh được, lượng hành khách thông qua đạt 3,5 triệu HK/năm.

Sân bay Đà Nẵng, cách xã Lộc Thủy 75 km về phía Nam, Sân bay Đà Nẵng là 1 trong 3 sân bay lớn nhất cả nước, đạt cấp 4 E theo tiêu chuẩn phân cấp của ICAO, với tổng diện tích 815 ha, trong đó khu vực hàng không dân dụng là 150 ha. Sân bay Đà nẵng được xây dựng từ năm 1940, hiện có 2 đường băng 2 x 3048 m x 45 m, được trang bị hiện đại, có khả năng cho cất hạ cánh các loại máy bay tầm trung như B747, B767, A320 trong mọi điều kiện thời tiết. 

- Giao thông đường sắt 

Tuyến đường sắt Bắc - Nam chạy song song với QLA, qua hầm Phước Tượng và đi qua khu trung tâm xã Lộc Thủy, sang hầm Hải Vân đi Đà Nẵng với khổ đường đơn 1 m (Hình 9). Đây là tuyến đường sắt quan trọng của quốc gia, tuy nhiên năng lực thông qua bị hạn chế bởi đoạn tuyến qua đèo Hải Vân có độ dốc khá lớn (i max = 20 %), bán kính đường cong bằng khá nhỏ (Rmin = 100 m). Có quy hoạch đường sắt tốc độ cao đi qua Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, vị trí ga tiềm năng dự kiến đặt tại xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.
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Hình 9. Đường sắt Bắc - Nam đoạn qua xã Lộc Thủy

- Giao thông đường bộ 

QL1A chạy qua xã Lộc Thủy (tiếp giáp với phía bắc Khu Công nghệ cao) đã được cải tạo nâng cấp đạt tiêu chuẩn, với mặt đường bê tông nhựa, chất lượng tốt (Hình 10). Cầu Lăng Cô mới nối QL1A với hầm đường bộ Hải Vân đã được đưa vào sử dụng làm giảm tải cho cầu cũ, và hạn chế lưu lượng giao thông qua đèo Hải Vân, giảm đáng kể thời gian và tai nạn giao thông. Tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan, tuyến đường gần với Khu Công nghệ cao, nối tỉnh Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng giai đoạn 1 dài gần 80 km bắt đầu từ ngã ba La Sơn (Thừa Thiên Huế) và kết thúc tại ngã tư Túy Loan (Thành phố Đà Nẵng), được thiết kế để nối vào cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi chính thức thông xe vào tháng 6 năm 2020. 
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	Hình 10. Quốc lộ 1A đoạn qua xã Lộc Thủy


* Giao thông đối nội


Hiện trạng giao thông đối nội chủ yếu là các tuyến đường bê tông giao thông nông thôn, bề rộng mặt đường từ 2 đến 3 m và một tuyến đường nối QL1A vào khu xử lý chất thải, nền đường rộng khoảng 9 m, mặt đường bê tông nhựa rộng 7 m (Hình 11 và Hình 12).
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Hình 11. Đường từ QL1A vào bãi xử lý rác thải Lộc Thủy
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Hình 12. Đường giao thông nông thôn 


b) Hiện trạng chuẩn bị kỹ thuật

* Hiện trạng san nền

 Có địa hình bằng phẳng, là đồng bằng của sông Nước Ngọt, suối Phước Tượng, có cao độ nền các khu vực như sau:

- Khu vực trung tâm dốc thoải về phía sông Nước Ngọt và về phía biển có dạng hình lưng rùa, độ dốc nền từ 0,5 % (3 %.

+ Cao độ nền khu vực dân cư từ + 1,0 m ( +2,5 m, chiếm khoảng 40 % diện tích khu vực nghiên cứu.

+ Cao độ nền khu vực ruộng cao từ +0,5 m ( +1,0 m, chiếm 25 % ( 30 % diện tích nghiên cứu.

+ Cao độ nền khu vực đồi núi cao từ +5,5 m ( +250 m, chiếm 25 % ( 30 % diện tích nghiên cứu.
+ Khu vực nằm sát đường QL1A có cao độ > +3,0 m, không bị ngập lũ.

+ Khu vực ven hai bên các sông có cao độ + 0,5 m ( +1,6 m.

* Hiện trạng hệ thống thoát nước mưa

Hệ thống cống thoát nước trong các khu dân cư hiện trạng chưa có gì, chủ yếu thoát theo địa hình tự nhiên ra các khe suối, sau đó ra sông Nước Ngọt và suối Phước Tượng đổ ra sông Bu Lu, cuối cùng đổ ra biển. 

Khu nghiên cứu nằm phía Nam QL1A, nước mưa chủ yếu thoát qua cầu sông Nước Ngọt, suối Phước Tượng, suối Bàu Hưng.

* Đánh giá các ảnh hưởng hiện trạng tự nhiên
Tình trạng ngập lụt:

   
 Theo kết quả khảo sát, ứng với mực nước tần suất 1 % hiện trạng ngập lụt toàn bộ khu vực nghiên cứu như sau: khu vực ruộng ven chân núi phía Nam đường sắt và QL1A mực nước ngập 2,0(3,0 m do bị đường sắt ngăn cách không thoát kịp khi mưa lớn, khu vực ruộng phía Nam chân núi độ sâu ngập > 1,5 m do kích thức cống qua đường và khẩu độ cầu chưa đáp ứng 

c) Hiện trạng cấp nước

Nguồn nước cấp cho xã Lộc Thủy lấy từ nhà máy nước Bo Ghe công suất 6.000 m3/ngđ đặt tại xã Lộc Tiến cách QL1A khoảng 150 m, cách xã Lộc Thủy khoảng 7 km. Nhà máy này lấy nước ở đập Khe Mệ và đập Bo Ghe. Nước được dẫn từ đập Khe Mệ về bể điều tiết bằng hệ thống đường ống dẫn D250 - L4300 m và từ đập Bo Ghe về bể điều tiết bằng đường ống D300 - L2300 m. Cao độ xây dựng của nhà máy nước Bo Ghe: +55,0 m và hệ thống cấp nước theo phương pháp tự chảy. 

Hiện tại, đã có Nhà máy nước Chân Mây công suất 8.000 m3/ngày đêm; nằm cạnh hồ Thủy Yên - Thủy Cam, đây là khu vực quy hoạch xây dựng nhà máy nước với công suất 110.000 m3/ngày đêm.

Hiện nay, tỉnh đã đầu tư xây dựng 01 hồ chứa nước Thủy Yên có diện tích 789.251m2 để cấp nước tưới nông nghiệp cho các xã Lộc Thủy, Lộc Tiến thuộc huyện Phú Lộc với tổng diện tích 1.300 ha đồng thời cấp nước sinh hoạt với công suất 25.000 m3/ngđ cho Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô. Hiện nay, các ngành của tỉnh đang trình thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án hồ Thủy Cam. Sau này, khi hình thành Khu CNC, ngoài nhiệm vụ cấp nước tưới nông nghiệp thì hồ Thủy Yên, hồ Thủy Cam sẽ có nhiệm vụ cấp nước sinh hoạt với công suất 75.000 m3/ngđ đến 86.000 m3/ngđ.
d) Hiện trạng cấp điện

* Nguồn điện 
Hiện nay, trên địa bàn Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô đã xây dựng 03 trạm biến áp 110kV với tổng công suất 3x25MVA, chuẩn bị xây dựng Trạm biến áp 220kV và tại khu vực dự kiến quy hoạch Khu công nghệ cao đã được quy hoạch các Trạm điện 110KV và 220KV đủ để cấp điện cho các dự án triển khai thực hiện.
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Hình 13. Lưới điện 500KV

* Lưới điện

Lưới điện cao áp 

- Đường dây 500 KV mạch kép Hà Tĩnh - Đà Nẵng (Hình 13). Đây là đường trục cấp điện lớn của quốc gia.

- Đường dây 220 KV mạch kép Hòa Khánh - Huế: chiều dài tuyến 80 km, dây dẫn ACSR 500. Đây là tuyến nguồn chính cấp điện cho tỉnh Thừa Thiên Huế, qua trạm 220KV Huế.

- Đường dây 110 KV mạch kép Hòa Khánh -  Lăng Cô - Cầu Hai - Huế: tiết diện dây AC-185 dài toàn tuyến 96,8 km. Đường dây này cấp điện cho 2 trạm 110 KV trong khu vực thiết kế là trạm Lăng Cô và trạm 110 KV Cầu Hai.

 Lưới điện 35 KV và 22KV

Trạm 110 KV Lăng Cô và Cầu Hai có các xuất tuyến trung thế.
Bảng 10. Các xuất tuyến trung thế
	TT
	Tên tuyến
	Khu vực cấp điện

(Phường, xã)
	Tiết diện

dây pha
	Pmax

	
	
	
	
	

	1
	Tuyến 470 Lăng Cô
	Khu du lịch Lăng Cô
	AC 95
	720kW

	2
	Tuyến 372 Cầu Hai
	TG Phú Lộc, La Sơn, Nam Đông
	AC 95
	6670kW

	3
	Tuyến 472 Cầu Hai
	Huyện Phú Lộc
	AC 95, AC70
	656 kW

	4
	Tuyến 474 Cầu Hai
	Huyện Phú Lộc
	AC 95, AC70
	900 kW

	5
	Tuyến 476 Cầu Hai
	Huyện Phú Lộc
	0
	0

	6
	Tuyến 478 Cầu Hai
	Huyện Phú Lộc
	AC 95, AC70
	1054 kW


Trạm biến áp phân phối

Khu vực Lộc Thủy chủ yếu sử dụng các trạm biến áp phân phối loại treo, có cấp điện áp 22/0,4 KV. Do đây là khu vực mới phát triển nên các trạm hạ thế nói chung chưa phù hợp với các quy hoạch định hướng về vị trí, hình thức…

* Lưới điện hạ thế 0,4 KV

Lưới điện hạ thế sử dụng lưới điện nổi 380/220V ba pha bốn dây trung tính nối đất. Lưới điện hạ thế trong khu vực nhiều năm nay đã được đầu tư cải tạo từng bước, tuy nhiên còn nhiều khu vẫn là lưới điện tạm, chưa đảm bảo các tiêu chí đô thị.

* Đánh giá hiện trạng cấp điện

- Các trạm 110 KV Lăng Cô và Cầu Hai hiện còn non tải, có thể đáp ứng được cho nhu cầu của các hộ phụ tải điện trong tương lai gần.

- Các tuyến đường trục cấp điện của quốc gia là 500 KV, 220 KV đều đi gần và ngang qua khu vực thiết kế, do vậy rất thuận lợi cho cung cấp điện.

- Lưới điện hạ thế hiện có trong khu vực đô thị đã được cải tạo và có chất lượng tương đối tốt. 
e) Hiện trạng thoát nước thải, quản lý chất thải rắn 

Đã hoàn thành dự án cải thiện môi trường đô thị Lăng Cô. Trong những năm qua, tỉnh đã tập trung nguồn lực để phát triển hệ thống thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn nhằm cải thiện khả năng thu gom và xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh (trong đó chủ yếu là chất thải rắn sinh hoạt), để giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Hình thành hệ thống thu gom chất thải rắn ở các huyện, xã, trong đó có xã Lộc Thủy. 
Khu vực này hiện nay chưa có hệ thống thoát nước thải.
f) Viễn thông và công nghệ thông tin
Hạ tầng viễn thông và thông tin phát triển, phủ kín và phù hợp với không gian phát triển đô thị của tỉnh. Mạng Internet đã kết nối liên thông cơ quan, đơn vị các cấp, đến tận các khu dân cư và nhiều điểm ở vùng xa của tỉnh. Hạ tầng phục vụ thông tin cơ sở, truyền dẫn phát thanh - truyền hình được quan tâm đầu tư đồng bộ, hiện đại, ứng dụng và kết nối các kỹ thuật tiến bộ theo lộ trình.
Hạ tầng công nghệ thông tin được chú trọng đầu tư theo hướng xây dựng Thừa Thiên Huế thành trung tâm nghiên cứu và ứng dụng công nghệ thông tin mạnh của khu vực và cả nước.
Mạng Bưu chính hiện nay đã được phát triển rộng khắp trong toàn tỉnh đáp ứng các dịch vụ bưu chính cơ bản 100% huyện xã trên địa bàn có điểm phục vụ. 

2. Quan điểm, mục tiêu phát triển Khu Công nghệ cao tại Thừa Thiên Huế

2.1. Quan điểm

- Phát triển CNC và xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật CNC là nhằm thúc đẩy và góp phần quan trọng thực hiện các định hướng chủ trương được Bộ Chính trị xác định cho Thừa Thiên Huế.
- Dựa vào nguồn lực lợi thế của mình về tài nguyên thiên nhiên, về nguồn nhân lực KHCN có chất lượng, về vị thế địa lý, về tính đặc sắc văn hóa…để xác định nội dung và tiến độ phát triển CNC và xây dựng Khu CNC tại Thừa Thiên Huế.

- Phát triển CNC và Khu CNC không chỉ nhằm cho riêng Thừa Thiên Huế, mà theo quan điểm liên kết vùng, phấn đấu góp phần vào sự phát triển chung của Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và cả nước, có sức lan tỏa sang các quốc gia lân cận.
2.2. Mục tiêu

2.2.1. Mục tiêu chung

Khu Công nghệ cao phấn đấu góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ:


- Phát triển các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục - đào tạo, khoa học và công nghệ xứng tầm là trung tâm lớn của miền Trung và cả nước; tạo tiền đề xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2025
.

- Phấn đấu xây dựng đưa Thừa Thiên Huế thành một trung tâm khoa học và công nghệ của cả nước và khu vực Đông Nam châu Á.
2.2.2. Mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể


- Đến năm 2025 Khu CNC Thừa Thiên Huế hoàn thiện xây dựng hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm đủ điều kiện đáp ứng được yêu cầu của các dự án quy mô lớn vào đầu tư, phấn đấu tạo ra được các sản phẩm công nghệ cao cung cấp và có khả năng cạnh tranh tại thị trường trong nước. 

- Giai đoạn 2026 - 2030: Phấn đấu có các sản phẩm công nghệ cao của Thừa Thiên Huế có thể tham gia vào thị trường khu vực và quốc tế; thu hút được từ 3 đến 6 doanh nghiệp về CNTT, CNSH và ứng dụng công nghệ cao trong y dược vào đầu tư; tỷ lệ lấp đầy Khu Công nghệ cao đạt hơn 30%.
3. Ngành nghề, lĩnh vực ưu tiên đầu tư

Từ nay đến 2030 ưu tiên đầu tư các ngành nghề, lĩnh vực: Công nghệ thông tin (CNTT), công nghệ sinh học (CNSH) và ứng dụng công nghệ cao trong y dược. 
Giai đoạn sau 2030, ngoài 3 lĩnh vực ưu tiên sẽ kết hợp kêu gọi đầu tư để sản xuất ra các sản phẩm công nghệ cao, có giá trị gia tăng lớn thuộc các ngành công nghiệp chủ yếu như: cơ khí, chế biến thực phẩm, điện tử - tin học, năng lượng, sản xuất vật liệu mới, công nghiệp dược phẩm, sản xuất máy tính và máy văn phòng, sản xuất trang thiết bị truyền thông, sản xuất trang thiết bị khoa học,…. 

3.1. Các căn cứ để lựa chọn

3.1.1. Công nghệ thông tin


- Nghị định số 154/2013/NĐ-CP ngày 08/11/2013 của Chính phủ quy định về khu công nghệ thông tin tập trung.
- Quyết định số 392/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu phát triển ngành công nghiệp công nghệ thông tin đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025. 


- Nghị định số 154/2013/NĐ-CP ngày 08/11/2013 của Chính phủ quy định về khu công nghệ thông tin tập trung.


- Tỉnh có chương trình nghiên cứu ưu tiên về CNTT với các hợp phần (công nghiệp phần cứng, phần mềm, đào tạo nguồn nhân lực, cung cấp các dịch vụ) hình thành và phát triển vững chắc với tốc độ tăng trưởng ngày càng cao và bắt đầu đem lại thu nhập cho địa phương.


- Nhu cầu về ứng dụng CNTT đang ngày càng phát triển tại Thừa Thiên Huế.

- Những tiền đề tốt: nhiều trường đại học và cơ sở đào tạo khác trong tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiến hành đào tạo ra nhiều nhân lực phục vụ cho nhu cầu ứng dụng CNTT từ nhiều năm nay trên địa bàn Thừa Thiên Huế và các địa phương khác.

- Đã có những cơ sở ban đầu về CNTT; khu CNTT tập trung đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết tại khu đô thị mới An Vân Dương. 
3.1.2. Công nghệ sinh học

- Quyết định số 1670/QĐ-TTg ngày 18/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các viện, trung tâm nghiên cứu và phòng thí nghiệm về công nghệ sinh học đến năm 2025.

- Quyết định số 553/QĐ-TTg ngày 21/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển công nghiệp sinh học đến năm 2030.
- Quyết định số 523/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ  phê duyệt Đề án phát triển Viện Công nghệ Sinh học, Đại học Huế.


- Tỉnh có chương trình nghiên cứu ưu tiên về CNSH với mục tiêu ứng dụng thành công các thành tựu mới nhất về CNSH trong việc tạo ra các giống cây trồng có chất lượng, các chế phẩm có hoạt tính sinh học phục vụ chăn nuôi, phòng chữa bệnh và xử lý môi trường...

- Nguồn tài nguyên sinh học đa dạng và phong phú.

- Đào tạo được nhiều nhân lực về CNSH.

- Đã đưa vào hoạt động một số phòng thí nghiệm về CNSH phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội tại Thừa Thiên Huế.
3.1.3. Ứng dụng công nghệ cao trong y dược

- Quyết định 122/QĐ-TTg ngày 10/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2030.


- Quyết định số 348/QĐ-TTg ngày 22/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình nghiên cứu, đào tạo và xây dựng hạ tầng công nghệ cao thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020, trong đó có nội dung ứng dụng CNC trong y tế.

- Tỉnh có chương trình nghiên cứu về y dược, góp phần xây dựng Huế thành trung tâm y tế chuyên sâu của cả nước và khu vực ASEAN. Tập trung nghiên cứu sản xuất các dược phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế, tận dụng được các nguyên liệu trong nước và của địa phương
.

- Dịch vụ y tế chất lượng cao đã trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

3.2. Định hướng nội dung phát triển công nghệ

3.2.1. Công nghệ thông tin

- Về nhân lực: phấn đấu đến năm 2025 Khu CNC Thừa Thiên Huế thu hút 5.000 - 10.000 nhân lực CNTT tham gia vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh CNTT.

- Về công nghiệp công nghệ thông tin 

+ Đến năm 2025: các doanh nghiệp CNTT trong Khu CNC Thừa Thiên Huế có đủ năng lực thiết kế, sản xuất thiết bị, thay thế dần các chi tiết nhập khẩu, đẩy mạnh việc nghiên cứu chế tạo vi mạch tích hợp, làm chủ thiết kế và sản xuất được một số sản phẩm phần cứng CNTT và truyền thông mang thương hiệu Việt Nam - Thừa Thiên Huế; cung cấp, dịch vụ gia công phần mềm và nội dung số đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Quy mô và tính chuyên nghiệp của các doanh nghiệp phần mềm trong Khu CNC đủ sức cạnh tranh trên thị trường nội địa. 
+ Đến năm 2030: hình thành được các tổ chức nghiên cứu và phát triển và doanh nghiệp công nghệ thông tin và truyền thông mạnh, đặc biệt là các tổ chức nghiên cứu và phát triển công nghệ của các doanh nghiệp trong Khu CNC, đủ năng lực nghiên cứu phát triển sản phẩm mới có công nghệ cao. Phát triển công nghiệp phần mềm; phát triển các sản phẩm, giải pháp dựa trên phần mềm nguồn mở và trên nền công nghệ mở; sản xuất nội dung số, thiết kế, sản xuất vi mạch, cung cấp dịch vụ CNTT và dịch vụ gia công trong Khu CNC
. Các doanh nghiệp phần mềm, nội dung số và dịch vụ CNTT trong khu CNC tham gia vào thị trường trong nước và tham gia xuất khẩu. 


- Về dịch vụ CNTT: gia công quy trình kinh doanh và dịch vụ gia công phần mềm, nội dung số cho nước ngoài; dịch vụ dữ liệu và phân tích dữ liệu, hình thành doanh nghiệp chuyên nghiệp về cung cấp dịch vụ dữ liệu và phân tích dữ liệu.   
3.2.2. Công nghệ sinh học


- Công nghệ sinh học là lĩnh vực công nghệ cao dựa trên nền tảng khoa học về sự sống, kết hợp với quy trình và thiết bị kỹ thuật nhằm tạo ra các công nghệ khai thác các hoạt động sống của vi sinh vật, tế bào thực vật và động vật để sản xuất ở quy mô công nghiệp các sản phẩm sinh học có chất lượng cao, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường". (Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 04/3/2005 của Ban Bí thư về việc đẩy mạnh phát triển và ứng dụng Công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước).

- Phát triển công nghiệp sinh học tại Khu CNC tỉnh Thừa Thiên Huế với mục tiêu trở thành một ngành kinh tế - kỹ thuật quan trọng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phục vụ an sinh xã hội, bảo vệ môi trường bền vững
, theo định hướng nghiên cứu, làm chủ, phát triển và tạo ra công nghệ:

+ Công nghệ gen ứng dụng trong chẩn đoán, giám định, điều trị các loại bệnh; 
+ Công nghệ gen ứng dụng trong chế tạo, sản xuất protein tái tổ hợp; 

+ Công nghệ sản xuất protein, enzym tái tổ hợp sử dụng trong dược phẩm, thực phẩm công nghiệp và xử lý môi trường; vắcxin ADN tái tổ hợp, vắcxin protein tái tổ hợp dùng cho người, gia súc, gia cầm và thủy sản; các giống cây trồng, vật nuôi mới, sạch bệnh, năng suất cao, chất lượng cao được sản xuất ở quy mô công nghiệp; 
+ Chọn tạo, nhân giống cây trồng, giống vật nuôi và giống thủy sản cho năng suất, chất lượng cao; 

+ Phòng, trừ dịch bệnh cây trồng, vật nuôi và thủy sản; 

+ Nghiên cứu, phát triển các quy trình công nghệ trong sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt hiệu quả kinh tế cao; 

+ Bảo quản, chế biến sản phẩm nông nghiệp;  

+ Nhiên liệu sinh học được sản xuất bằng công nghệ sinh học từ tảo, phế phẩm nông nghiệp, chất thải;
+ Công nghệ vi sinh trong xử lý ô nhiễm môi trường.
3.2.3. Ứng dụng công nghệ cao trong y dược


Định hướng ứng dụng công nghệ cao trong:


- Nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị bệnh; phát triển dịch vụ y tế kỹ thuật cao;

- Sản xuất dược phẩm công nghệ cao;

- Sản xuất các loại thuốc phòng chống, điều trị bệnh nguy hiểm, phổ biến;

- Sản xuất các loại dược liệu y học cổ truyền, nguyên liệu làm thuốc kháng sinh, vitamin và thực phẩm chức năng…
3.3. Định hướng các ngành công nghiệp ưu tiên ứng dụng công nghệ cao

3.3.1. Các ngành công nghiệp


- Điện tử - tin học: thiết kế, chế tạo, sản xuất các sản phẩm phần cứng; các sản phẩm vi mạch, điện tử, bán dẫn; phát triển công nghiệp hỗ trợ trong lĩnh vực phần cứng - điện tử.

- Cơ khí; 

- Chế biến thực phẩm; 

- Năng lượng;

- Công nghiệp sản xuất vật liệu mới: các vật liệu hợp kim, compozit, polyme, nano;

- Công nghiệp dược phẩm;

- Công nghiệp sản xuất máy tính và máy văn phòng;

- Công nghiệp sản xuất trang thiết bị truyền thông;

- Công nghiệp sản xuất trang thiết bị khoa học (thiết bị y tế, thiết bị đo lường chính xác, dụng cụ quang học, v.v...).

3.3.2. Phát triển các nhóm công nghiệp dịch vụ công nghệ cao


- Dịch vụ truyền thông;

- Dịch vụ y tế kỹ thuật cao;


- Dịch vụ tài chính và bảo hiểm;

- Dịch vụ doanh nghiệp;

- Dịch vụ ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp;


- Dịch vụ giáo dục - đào tạo.

4. Các phân khu chức năng trong Khu Công nghệ cao Thừa Thiên Huế


Các phân khu chức năng này nằm trong định hướng phát triển Khu CNC Thừa Thiên Huế; các chi tiết sẽ được cụ thể hóa khi tiến hành làm quy hoạch tổng thể với nguyên tắc quy định mềm.
4.1. Khu nghiên cứu- triển khai (NC&TK) và đào tạo

Các không gian chức năng của khu nghiên cứu và phát triển gồm các khu vực sau:
	Khu nghiên cứu & triển khai
	· Trung tâm nghiên cứu chất lượng cao, ươm tạo công nghệ cao và doanh nghiệp CNC 

· Phòng Lab 

	Khu ứng dụng công nghệ cao
	· Trung tâm ứng dụng 

	Khu đào tạo
	· Trung tâm đào tạo 


4.2.  Khu sản xuất các ngành công nghiệp công nghệ cao


Các không gian chức năng của khu công nghiệp CNC gồm các khu vực sau:

	Nhà máy sản xuất sản phẩm công nghệ cao
	Nhà máy 

Trung tâm sản xuất 

	Kho ngoại quan
	Kiểm định, kho hàng... 


4.3.  Khu trung tâm (quản lý hành chính, hội nghị, trưng bày,…)


Các không gian chức năng của khu trung tâm gồm các khu vực sau:
	Khu hành chính văn phòng làm việc
	Khu trung tâm điều hành
Hải quan, Công an 

	Khu trung tâm hội nghị
	Khu hội thảo, trưng bày giới thiệu sản phẩm

	Khu trung tâm thông tin, bưu điện
	Dịch vụ thông tin - truyền thông, bưu chính  


4.4.  Khu dịch vụ tổng hợp


Các không gian chức năng của khu dịch vụ tổng hợp gồm các khu vực sau:
	Khu kinh doanh
	Thương mại, siêu thị, nhà hàng, khách sạn nhỏ

	Khu dịch vụ hậu cần
	Kho bãi, y tế,...


4.5. Khu nhà ở

Các không gian chức năng của khu chung cư gồm các khu vực sau:

	Khu chung cư cao tầng
	· Nhà cao tầng 

	Khu nhà liền kề
	· Nhà ở thấp tầng 


4.6. Khu công viên, thể thao, giải trí


Các không gian chức năng của khu giải trí thể dục thể thao gồm các khu vực sau:
	Khu thể dục thể thao
	· Nhà thi đấu, sân thể thao 

	Khu vui chơi giải trí
	· Các không gian vui chơi giải trí 


4.7. Cơ sở hạ tầng

4.7.1. Đường giao thông nội bộ

4.7.2. Khu xử lý nước thải tập trung

4.7.3. Trạm điện

4.7.4. Bãi trung chuyển rác thải rắn

4.8. Cây xanh và vùng đệm

5. Tổng hợp nhu cầu vốn đầu tư xây dựng Khu Công nghệ cao Thừa Thiên Huế 
5.1. Chi phí đầu tư xây dựng 

Chi phí đầu tư xây dựng Khu Công nghệ cao Thừa Thiên Huế dự kiến khoảng 7.480.000.000.000đ, được phân bổ theo các hạng mục sau:

Bảng 11. Chi phí đầu tư

	STT
	Hạng mục
	Kinh phí (đồng)

	I.
	Chi phí xây dựng hạ tầng kỹ thuật trong Khu CNC
	1.605.000.000.000

	1
	San nền
	200.000.000.000

	2
	Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải tập trung
	400.000.000.000

	3
	Hệ thống giao thông
	200.000.000.000

	4
	Hệ thống cấp nước
	40.000000.000

	5
	Hệ thống công nghệ thông tin
	200.000.000.000

	6
	Hệ thống cấp điện
	500.000.000.000

	7
	Cây xanh - Vệ sinh môi trường
	50.000.000.000

	8
	Chi phí xây dựng nhà tạm - láng trại
	15.000.000.000

	II
	Chi phí xây dựng hệ thống điện, nước đến hàng rào Khu CNC
	1.200.000.000.000

	III.
	Chi phí đền bù giải tỏa, giải phóng mặt bằng, tái định cư
	140.000.000.000

	IV.
	Chi phí rà phá bom mìn
	0.000.000.000

	V.
	Chi phí xây dựng công trình trong khu CNC
	3.750.000.000.000

	1
	Khu nghiên cứu - phát triển và đào tạo - vườn ươm tạo 
	1.000.000.000.000

	2
	Khu trung tâm quản lý dịch vụ công nghệ cao
	1.200.000.000.000

	3
	Khu nhà ở
	900.000.000.000

	4
	Khu hậu cần, dịch vụ tổng hợp
	400.000.000.000

	5
	Khu công viên, thể thao, giải trí
	250.000.000.000

	IV.
	Chi phí quản lý dự án
	30.000.000.000

	V.
	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng
	130.000.000.000

	VI.
	Chi phí khác
	25.000.000.000

	VII.
	Chi phí dự phòng
	600.000.000.000

	
	Tổng mức đầu tư
	7.480.000.000.000


5.2. Nguồn vốn và phương thức huy động vốn đầu tư

- Khởi động xây dựng bằng nguồn vốn của Nhà nước cho chi phí chuẩn bị đầu tư như thiết kế, quy hoạch, giải tỏa mặt bằng, rà phá bom mìn… Nhà nước đầu tư ban đầu về các công trình công cộng, công trình dùng chung, sau đó từng bước thực hiện xã hội hóa. Trong điều kiện ngân sách địa phương có hạn, cần tranh thủ tối đa nguồn vốn đầu tư, hỗ trợ của Trung ương đối với Khu CNC được Chính phủ phê duyệt để xây dựng cơ sở hạ tầng và công trình trong Khu CNC. 

- Đa dạng hóa các hình thức huy động và tạo vốn. Huy động tối đa nguồn lực của địa phương và thu hút vốn trong nước, đặc biệt là của các tập đoàn doanh nghiệp lớn trong nước; đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi để thu hút vốn đầu tư nước ngoài bằng nhiều hình thức thích hợp; khuyến khích thu hút doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng theo hình thức BOT, BTO, BT.
- Huy động nhiều nguồn vốn (nguồn vốn đầu tư trực tiếp từ Trung ương, vốn tín dụng ưu đãi, vốn vay nước ngoài trả chậm hoặc thuê tài chính, vốn đầu tư trực tiếp FDI, ODA ...) và sử dụng có hiệu quả, xử lý đồng bộ các nguồn vốn. 

+ Nguồn vốn từ quỹ đất: tạo thêm nguồn vốn từ quỹ đất, thực hiện cơ chế đấu giá quyền sử dụng đất để thu hút các nguồn vốn vào xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu. 

+ Nguồn vốn ngân sách: đối với nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, trong đó cả từ ngân sách Trung ương và ngân sách của tỉnh (dành chủ yếu cho phát triển kết cấu hạ tầng Khu CNC). Nguồn vốn ngân sách sẽ tập trung vào công tác giải tỏa đền bù và phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu.

+ Nguồn vốn đầu tư từ các doanh nghiệp và từ dân: giải pháp quan trọng để giải quyết nhu cầu vốn là đẩy mạnh huy động các nguồn lực, đặc biệt phải huy động nội lực, tự đầu tư của các doanh nghiệp. 

+ Vốn tín dụng và liên doanh, liên kết với các địa phương ngoài tỉnh (kể cả đầu tư nước ngoài): tạo mọi điều kiện thuận lợi để thu hút các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài và từ tỉnh ngoài vào Khu CNC Thừa Thiên Huế.

+ Nguồn vốn đầu tư trực tiếp FDI: xây dựng cơ chế chính sách ưu đãi, thông thoáng nhằm thu hút nhiều nguồn vốn nước ngoài cho phát triển Khu Công nghệ cao. Việc thu hút vốn FDI phải hướng mạnh vào các ngành công nghiệp công nghệ cao, đạt trình độ tiêu chuẩn quốc tế, nhất là tạo ra công nghệ sản xuất những sản phẩm dùng nguyên liệu sẵn có ở địa phương.
+ Nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA: tranh thủ tối đa và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn ODA để xây dựng kết cấu hạ tầng chủ yếu cho các công trình hạ tầng cơ sở, giao thông, điện, nước... Ưu tiên sử dụng nguồn vốn ODA cho đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ngoài Khu CNC. 

+ Nguồn vốn đầu tư của người Việt Nam định cư ở nước ngoài: thông qua các phương tiện thông tin, thân nhân trong nước đẩy mạnh tuyên truyền, kêu gọi, khuyến khích cộng đồng người Việt Nam, đặc biệt là người Thừa Thiên Huế đang sinh sống ở nước ngoài về đầu tư phát triển sản xuất tại Khu CNC Thừa Thiên Huế, đồng thời có chính sách ưu đãi thích hợp.


- Thực hiện phân kỳ và phân vùng (các phân khu chức năng) để đầu tư phù hợp với từng giai đoạn phát triển của Khu CNC Thừa Thiên Huế nhằm đảm bảo hiệu quả đầu tư, đồng thời đảm bảo được tính thu hút và kịp thời về hạ tầng đối với các nhà đầu tư.


- Các hạng mục đầu tư có thể bán hoặc chuyển nhượng thì Nhà nước đầu tư ban đầu hoặc có thể kêu gọi đầu tư để kinh doanh.
5.3. Cơ cấu nguồn vốn

Trên cơ sở các nguồn vốn đã được xác định, bố trí cơ cấu nguồn vốn đầu tư như sau: 


- Vốn Trung ương: 
2.620.000.000.000đ
(tỷ lệ 35,02%)

             + Giai đoạn 2022 - 2025:   300.000.000.000đ


   + Giai đoạn 2026 - 2030:    500.000.000.000đ   




- Vốn địa phương: 
3.660.000.000.000đ       (tỷ lệ 48,93%)


   + Giai đoạn 2021 - 2025:   400.000.000.000đ



   + Giai đoạn 2025 - 2030:   600.000.000.000đ



- Vốn khác (vốn vay ODA, vốn xã hội hóa):
1.200.000.000.000đ  (tỷ lệ 16,05%)

          Tổng cộng: 
    7.480.000.000.000đ


Bảng 12. Cơ cấu nguồn vốn đầu tư xây dựng Khu CNC Thừa Thiên Huế
	TT
	Hạng mục
	Kinh phí

(triệu đồng)
	Cơ cấu nguồn vốn

	
	
	
	Vốn Trung ương
	Vốn địa phương
	Vốn khác

	I
	Chi phí xây dựng hạ tầng kỹ thuật trong khu CNC
	1.650.000
	1.555.000
	
	50.000

	1
	San nền
	200.000
	200.000
	
	

	2
	Hệ thống thoát nước, xử lý nước thải tập trung
	400.000
	400.000
	
	

	3
	Hệ thống giao thông
	200.000
	200.000
	
	

	4
	Hệ thống cấp nước
	40.000
	40.000
	
	

	5
	Hệ thống thông tin liên lạc
	200.000
	200.000
	
	

	6
	Hệ thống cấp điện
	500.000
	500.000
	
	

	7
	Cây xanh - môi trường
	50.000
	
	
	50.000

	8
	Chi phí xây dựng nhà tạm - lán trại
	15.000
	15.000
	
	

	II
	Chi phí xây dựng hệ thống điện, nước đến hàng rào khu CNC
	 1.200.000
	
	1.200.000
	

	III
	Chi phí đền bù giải tỏa, giải phóng mặt bằng, tái định cư
	 140.000
	65.000
	75.000
	

	IV
	Chi phí rà phá bom mìn
	.000 
	 
	.000 
	 

	V
	Chi phí xây dựng công trình trong Khu CNC
	3.750.000
	1.000.000
	1.600.000
	1.150.000

	1
	Khu nghiên cứu - phát triển và đào tạo - vườn ươm công nghệ cao
	1.000.000
	500.000
	500.000
	

	2
	Khu quản lý dịch vụ công nghệ cao
	1.200.000
	500.000
	700.000
	

	3
	Khu ở chuyên gia
	900.000
	
	
	900.000

	4
	Khu hậu cần
	400.000
	
	400.000
	

	5
	Khu công viên - công trình thể dục thể tao
	250.000
	
	
	250.000

	VI
	Chi phí quản lý dự án
	 30.000
	 
	30.000
	

	VII
	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng
	130.000
	
	130.000
	

	VII
	Chi phí khác
	 25.000
	 
	25.000
	

	IX
	Chi phí dự phòng
	 600.000
	 
	600.000
	

	
	Tổng mức đầu tư
	 7.480.000
	2.620.000
	3.660.000
	1.200.000


6. Phân kỳ triển khai 

6.1. Giai đoạn 2021

- Hoàn thành thủ tục để trình Bộ khoa học và Công nghệ và Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án.
6.2. Giai đoạn 2022 - 2025

- Quy hoạch tổng thể Khu CNC Thừa Thiên Huế tại xã Lộc Thủy.

- Cắm mốc.

- Phê duyệt Quy hoạch tổng thể.

- Diện tích Bước 1 là 200 ha, sẽ được chuẩn xác lại khi làm thủ tục giao Quyền sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai. Bước 1 thực hiện có hiệu quả sẽ xem xét phê duyệt các bước tiếp sau.

- Thiết kế công trình cơ sở hạ tầng. Xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng đến hàng rào: đường chính từ QL1A đến cửa Khu CNC, đường điện, đường nước.

- Nhà điều hành của Ban Quản lý Khu CNC.

- Trồng cây xanh phục vụ cho Khu CNC với các loại cây trang trí: hồng kỳ, cau bụng, cau kiểng đỏ, cây Sưa, Sến trung, Sao đen, Ô môi, Đa gáo, Chò đen, Muồng hoa đào…

- Đưa CNSH vào phục vụ (Khu thực nghiệm và SX, kết hợp với Đại học Huế xây dựng trung tâm nghiên cứu chất lượng cao; khuyến khích bằng vốn vay ưu đãi, thuế đất ưu đãi).


- Hoa cây cảnh (nghiên cứu tạo giống và phân phối giống).


* Dự kiến Giai đoạn 2022 - 2025 : tập trung giải quyết các vấn đề: 

- Bước 1, ưu tiên triển khai Dự án phát triển nguồn nhân lực cho công nghệ cao và Khu Công nghệ cao.

- Trồng cây xanh.

- Mở các lớp (liên kết) đào tạo và thu hút nhân lực công nghệ cao về CNTT và CNSH (đến năm 2025 có thể cung cấp nhân lực CNC, phục vụ trước hết cho các doanh nghiệp CNC đầu tư vào Khu CNC, và các Trung tâm CNC khác kể cả tham gia vào thị trường lao động…)


- Xây dựng 2 phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia về CNTT và CNSH theo định hướng của Khu CNC phục vụ cho việc phát triển các doanh nghiệp CNC của Việt Nam và nước ngoài trong Khu CNC để có thể tạo ra các sản phẩm CNC xuất khẩu: doanh nghiệp tách chiết tinh dầu từ thực vật bản địa, doanh nghiệp phần mềm; xúc tiến từng bước đầu tư nghiên cứu và sản xuất thuốc chữa bệnh và tăng cường sức khỏe từ các dược liệu bản địa và trong nước. 


- Từng bước xây dựng các doanh nghiệp phần mềm công nghệ thông tin và các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm công nghệ sinh học từ nguồn nguyên liệu bản địa, doanh nghiệp sản xuất dược phẩm theo công nghệ cao.


- Quảng bá xúc tiến đầu tư thu hút đầu tư của các doanh nghiệp công nghệ cao nước ngoài.

6.3. Giai đoạn 2026 - 2030


- Diện tích Bước 2 từ 200 ha tăng lên thành 500 ha.


- Hoàn thiện mặt bằng các phân khu chức năng trong Khu CNC Thừa Thiên Huế tại xã Lộc Thủy.


- Tăng cường năng lực của Công ty xây dựng cơ sở hạ tầng, đảm bảo đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư vào Khu CNC.

- Chỉ chấp nhận thu hút đầu tư của các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm công nghệ cao.
7.  Xây dựng chiến lược phát triển công nghệ cao tại Thừa Thiên Huế


Nhằm phát triển CNC và xây dựng Khu CNC Thừa Thiên Huế, cần tiến hành xây dựng một hệ thống chiến lược phát triển một cách bài bản:


- Chiến lược đầu tư, xây dựng và hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại, chất lượng cao. 


- Chiến lược đào tạo nhân lực CNC.

- Chiến lược hợp tác quốc tế và lựa chọn đối tác chiến lược. 

Qua bài học thành công của 03 khu CNC quốc gia hiện đang hoạt động, cho đến nay có thể nói Khu CNC TP Hồ Chí Minh và Khu CNC Hòa Lạc đã lựa chọn được đối tác thực sự có hiệu quả, Khu CNC Đà Nẵng lựa chọn được đối tác có hiệu quả tương đối.

8. Các nhiệm vụ chủ yếu
8.1. Triển khai các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, phát triển công nghệ cao; ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao; sản xuất sản phẩm công nghệ cao, cung ứng dịch vụ công nghệ cao.

- Tăng cường năng lực nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ thông tin, làm chủ và từng bước sáng tạo ra công nghệ cho chế tạo sản phẩm mới. 


- Tăng cường năng lực nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ sinh học, làm chủ và từng bước sáng tạo ra công nghệ cho chế tạo sản phẩm mới.

- Tăng cường năng lực nghiên cứu trong lĩnh vực y dược, làm chủ và từng bước sáng tạo ra kỹ thuật mới trong chẩn đoán, điều trị bệnh; công nghệ sản xuất dược phẩm.

8.2. Liên kết các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cao, đào tạo nhân lực công nghệ cao, sản xuất sản phẩm công nghệ cao.

8.3. Đào tạo và phát triển nhân lực công nghệ cao.

8.4. Tổ chức hội chợ, triển lãm, trình diễn sản phẩm công nghệ cao từ kết quả nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cao.

8.5. Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô; lập Quy hoạch chi tiết Khu CNC Thừa Thiên Huế.

8.6. Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Khu CNC

- Hệ thống giao thông kết nối khu đô thị Chân Mây với Khu CNC.

- Hệ thống giao thông nội bộ kết nối các phân khu trong Khu CNC.

- Hạ tầng thông tin.

- Khu xử lý nước thải tập trung, trạm điện, bãi rác trung chuyển. 

8.7. Phát triển và hoàn thiện hạ tầng chuyên ngành

- Phát triển công nghệ thông tin và công nghiệp công nghệ thông tin.


- Phát triển công nghệ sinh học và công nghiệp công nghệ sinh học.

- Phát triển và hoàn thiện hạ tầng cơ sở và kỹ thuật công nghệ thông tin.


- Phát triển và hoàn thiện hạ tầng cơ sở và kỹ thuật công nghệ sinh học.

- Phát triển, hoàn thiện hạ tầng cơ sở và kỹ thuật chuyên sâu, với trang thiết bị hiện đại trong lĩnh vực y dược.

8.8. Thu hút các nguồn lực trong nước và ngoài nước để thúc đẩy hoạt động công nghệ cao.
9. Các giải pháp chủ yếu thực hiện đề án  
9.1. Giải pháp quy hoạch

- Công tác lập quy hoạch không chỉ tập trung vào những giải pháp nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh của tỉnh mà cần có giải pháp khắc phục những hạn chế, thậm chí biến cái bất lợi thành lợi thế. Phát huy tối đa các tiềm lực thế mạnh của Thừa Thiên Huế. Bên cạnh đó, công tác lập quy hoạch cũng cần chú trọng khai thác liên kết vùng. 

- Các phân khu chức năng hoàn thiện dần từng bước, ưu tiên đưa nhanh các doanh nghiệp công nghiệp công nghệ cao trong Khu CNC đi vào hoạt động sớm và tạo ra các sản phẩm công nghiệp công nghệ cao càng nhanh càng tốt. Quy hoạch các phân khu chức năng cần chú ý tới tính kết nối, mối liên kết với khu đô thị mới Chân Mây (đô thị loại 3) và Khu CNC Đà Nẵng; đặc biệt, trong quá trình lập quy hoạch cần nghiên cứu kỹ và quy hoạch rõ các khu vực, địa bàn, tuyến được tập trung phát triển. 


- Tiến độ quy hoạch đảm bảo gắn với các chương trình phát triển bền vững tại Thừa Thiên Huế.

- Quy hoạch bố trí tuyến xe bus kết nối thành phố Huế với Khu CNC để tạo điều kiện thuận lợi trong việc đi lại cho chuyên gia, người lao động, học viên đang học tập và làm việc tại Khu CNC. 

- Quy hoạch khu tái định cư cho dân cư bản địa có thể định cư lâu dài, tạo ra việc làm và phục vụ sự phát triển của Khu CNC, giảm nhẹ tới mức tối thiểu việc di dân và đền bù ruộng đất trên Khu CNC.

9.2. Giải pháp về huy động nguồn vốn đầu tư, thu hút nhà đầu tư

Vốn ngân sách: từ ngân sách Trung ương và ngân sách của tỉnh (dành chủ yếu cho phát triển kết cấu hạ tầng Khu CNC). Nguồn vốn ngân sách sẽ tập trung vào công tác giải tỏa đền bù và phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu.
Hiện nay, Thừa Thiên Huế đang trong giai đoạn đẩy nhanh tốc độ phát triển, mở rộng quy mô để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, vì vậy việc ưu tiên đầu tư từ nguồn vốn ngân sách là rất cần thiết. Trong giai đoạn 2021 - 2030, để xây dựng Khu CNC Thừa Thiên Huế thì nguồn vốn đầu tư từ ngân sách vẫn chiếm một tỷ trọng lớn trong tổng vốn đầu tư phát triển, bao gồm cả ngân sách Trung ương và ngân sách của địa phương đầu tư phát triển các cơ sở hạ tầng trọng yếu tại Khu CNC.

Vốn doanh nghiệp

Huy động các nguồn vốn đầu tư  phụ thuộc trước hết vào các chính sách của tỉnh nhằm tạo ra một môi trường kinh doanh hấp dẫn, tin cậy đối với các nhà đầu tư, các doanh nghiệp. Phát huy những kết quả đã đạt được, chắc chắn trong giai đoạn tới, Thừa Thiên Huế tiếp tục là một trong những điểm đến hấp dẫn các nhà đầu tư trong và ngoài nước trong lĩnh vực công nghệ cao. Đẩy mạnh cải cách hành chính với phương châm lấy doanh nghiệp làm đối tượng ưu tiên phục vụ, tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp phát triển. Chú trọng cơ chế, giải pháp đẩy nhanh việc bồi thường khi nhà nước thu hồi đất nhằm thu hút doanh nghiệp đầu tư vào hạ tầng Khu CNC. Mời gọi các nhà đầu tư mồi có tiềm lực vào đầu tư hạ tầng Khu CNC.
Bên cạnh các doanh nghiệp hiện có (gồm doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp ngoài nhà nước), điều kiện kinh tế ổn định nên số lượng các doanh nghiệp mới đăng ký kinh doanh sẽ tiếp tục tăng nhanh dẫn đến nguồn vốn đầu tư cho sản xuất sản phẩm công nghệ cao từ nguồn này tăng. 
Nguồn vốn khác
Vốn để lại từ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh còn nhỏ, vì thế vốn đầu tư từ các nguồn khác có một vị trí rất quan trọng trong đầu tư phát triển Khu CNC. Vốn huy động bên ngoài từ các nguồn vốn hợp pháp khác (hợp tác trong nước, hợp tác quốc tế; lồng ghép với các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh…). 

Trong những trường hợp nhất định, cần nghiên cứu các chính sách ưu đãi đầu tư để tăng sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư, đặc biệt đối với các dự án ưu tiên tạo ra các sản phẩm công nghệ cao theo định hướng của tỉnh. Huy động tối đa nguồn lực của địa phương và thu hút vốn trong nước, đặc biệt là của các tập đoàn doanh nghiệp lớn trong nước; đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi để thu hút vốn đầu tư nước ngoài bằng nhiều hình thức thích hợp; khuyến khích thu hút doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng theo hình thức BOT, BTO, BT.
Thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp FDI, nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA, vốn đầu tư của người Việt Nam định cư ở nước ngoài.
9.3. Giải pháp phát triển thị trường khoa học và công nghệ

Cần triệt để phát huy những chính sách do nhà nước (Trung ương) ban hành về phát triển thị trường công nghệ (tuyên truyền, triển khai tốt các chính sách do nhà nước ban hành trên địa bàn tỉnh; chủ động đề nghị Trung ương để Thừa Thiên Huế đảm nhận một số vai trò trong phát triển thị trường công nghệ của vùng). 

Tranh thủ các biện pháp khuyến khích, hỗ trợ phát triển thị trường công nghệ quốc gia. Tổ chức chợ công nghệ và thiết bị; xây dựng các chính sách khuyến khích, hỗ trợ hoạt động trao đổi sản phẩm công nghệ cao tại Khu CNC.
Phát triển các chủ thể tham gia thị trường công nghệ (nâng cao năng lực tham gia thị trường công nghệ của doanh nghiệp, các tổ chức môi giới, tư vấn CGCN…). Thiết lập một trang Web chuyên về thông tin công nghệ, một sàn giao dịch ảo giới thiệu công nghệ và sản phẩm công nghê cao.

Tăng cường phối hợp, hợp tác với bên ngoài nhằm mở rộng quan hệ thị trường công nghệ, phối hợp giữa các khu công nghiệp và khu CNC trong phát triển thị trường công nghệ.

Thành lập tổ chức khoa học công nghệ tư vấn độc lập hỗ trợ công cụ quản lý nhà nước trong các dịch vụ môi giới, tư vấn, giám định, đánh giá công nghệ.

  Sớm xây dựng thành công khu ươm tạo công nghệ, trung tâm nghiên cứu chất lượng cao, thúc đẩy hình thành doanh nghiệp KH&CN trong các trường thành viên thuộc Đại học Huế để tạo cơ sở hình thành doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghệ cao tại Khu CNC Thừa Thiên Huế. 

Thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp trong học sinh, sinh viên; trích lập quỹ ươm tạo ý tưởng CNC.
 Kết nối các bên tham gia vào thị trường KH&CN, tạo sự kết nối giữa nhà khoa học của đơn vị nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp KH&CN với cộng đồng doanh nghiệp sản xuất, phân phối, thương mại.
Tổ chức các chương trình triển lãm, hội chợ quốc gia và quốc tế liên quan đến công nghệ cao và sản phẩm công nghệ cao nhằm kết nối tương tác hệ sinh thái giữa các địa phương và các quốc gia khác nhau.
9.4. Giải pháp về phát triển nguồn nhân lực

- Phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ đáp ứng yêu cầu số lượng, chất lượng và cơ cấu, phù hợp với nhu cầu phát triển của từng lĩnh vực khoa học và công nghệ, nhất là các ngành khoa học và công nghệ cao có khả năng tạo ra các sản phẩm có giá trị gia tăng lớn và sáng chế ra công nghệ mới. Trọng tâm phát triển nhân lực cho các ngành khoa học kỹ thuật, y dược, công nghệ thông tin, công nghệ sinh học…phục vụ cho Khu CNC. Tăng dần nhân lực chuyên gia đầu đàn các ngành khoa học có tiềm năng lợi thế của tỉnh.

- Phối hợp năng lực của các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh, tạo một sức mạnh tổng hợp cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho Khu CNC trong các năm trước mắt và lâu dài. Hỗ trợ tổ chức mở các lớp đào tạo cử nhân, kỹ sư tài năng tại Đại học Huế hoặc các chương trình hợp tác trong nước và quốc tế để có đội ngũ nhân lực chất lượng cao phục vụ cho một số lĩnh vực sản xuất sản phẩm công nghệ cao ưu tiên của tỉnh.

- Trên cơ sở Quy hoạch tổng thể Khu CNC, Ban quản lý phối hợp cùng các trường đại học và cao đẳng trên địa bàn Thừa Thiên Huế xây dựng kế hoạch cung ứng nhân lực từ năm 2022 và tiếp cho các năm sau này. 

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế có kế hoạch phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi từ bậc trung học phổ thông hướng tới phục vụ cho Khu CNC từ 2025 trở đi.

- Xây dựng chính sách và xúc tiến việc thu hút các chuyên gia đầu ngành và các chuyên gia giỏi về công nghệ cao, có kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực công nghệ, công nghiệp ở trong nước, trí thức Việt kiều, các nhà KH&CN nước ngoài quan tâm đến Việt Nam về nghiên cứu, sáng tạo và chuyển giao công nghệ cho sản xuất, ươm tạo các doanh nghiệp công nghệ cao tại Khu CNC.
9.5. Giải pháp về mở rộng hợp tác và tăng cường liên doanh liên kết
- Đẩy mạnh liên kết, phát huy các tiềm năng, lợi thế riêng có của Thừa Thiên Huế theo quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung, đặc biệt trong liên kết phát triển công nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học, công nghệ thông tin, khoa học khám chữa bệnh và sản xuất sản phẩm công nghệ cao.  

- Kết nối các doanh nghiệp FDI với các doanh nghiệp nội địa trong việc phát triển sản xuất sản phẩm công nghệ cao thông qua các chương trình giới thiệu nhu cầu phát triển và hợp đồng kinh tế giữa các doanh nghiệp FDI với các doanh nghiệp nội địa. 


- Xây dựng các chương trình hợp tác dài hạn với các đối tác chiến lược -các công ty, tập đoàn lớn về phát triển công nghiệp công nghệ cao ở Thừa Thiên Huế trong giai đoạn 2021 - 2030.
- Đổi mới mô hình tổ chức và hoạt động của các đơn vị nghiên cứu chuyên ngành để làm cầu nối giữa nghiên cứu - thiết kế - ứng dụng, gắn quá trình nghiên cứu với chuyển giao đưa vào sản xuất.
- Tăng cường hợp tác, liên kết giữa các đơn vị, cơ sở khoa học và công nghệ của tỉnh với Đại học Huế, Đại học Đà Nẵng, các Đại học Quốc gia, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam, Bệnh viện Trung ương Huế và các cơ quan nghiên cứu khoa học ở Trung ương trong các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học - thử nghiệm công nghệ, sản xuất thử nghiệm sản phẩm công nghệ cao để tiến tới sản xuất chính thức tại Khu CNC. Thiết lập diễn đàn để tạo sự hợp tác chặt chẽ giữa các tổ chức khoa học và công nghệ, các trường đại học và doanh nghiệp.
- Tăng cường hợp tác, liên kết với các Khu CNC Tp. Hồ Chí Minh, Khu CNC Hòa Lạc và Khu CNC Đà Nẵng.

- Tiếp tục đẩy mạnh, mở rộng và tăng cường hợp tác quốc tế trong công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học của Bệnh viện Trung ương Huế và các trường thành viên thuộc Đại học Huế. Tạo điều kiện cho cán bộ khoa học và công nghệ được tham quan, khảo sát học tập kinh nghiệm về đào tạo và nghiên cứu khoa học tại các trường đại học nước ngoài. Tăng cường hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ, tranh thủ các nguồn viện trợ của các tổ chức quốc tế, các tổ chức đào tạo quốc tế để xây dựng các chương trình/dự án, ký kết các thỏa thuận hợp tác quốc tế về đào tạo nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn và kỹ thuật cao phục vụ cho các lĩnh vực ưu tiên tại Khu CNC. Tạo điều kiện để các đơn vị chủ động tìm kiếm, tiếp xúc với các đối tác nhằm kêu gọi hợp tác, liên doanh, liên kết đầu tư sản xuất tại Khu CNC.
Khuyến khích hợp tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ giữa doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu, cá nhân trong nước với các đối tác nước ngoài để tạo ra sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao. 

- Tăng cường tổ chức, phối hợp tổ chức các hội nghị triển lãm, trưng bày sản phẩm khoa học mang tầm quốc gia, quốc tế tại Khu CNC. 
- Nỗ lực quảng bá hình ảnh và các cơ hội đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế  với các nhà đầu tư và các tổ chức xúc tiến thương mại quốc tế, trong đó ưu tiên thiết lập quan hệ và thực hiện đối thoại song phương thường xuyên với các cơ quan xúc tiến thương mại của các nước như: Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc, Hàn Quốc và các nước Châu Âu khác.
9.6. Giải pháp về cơ chế, chính sách
Xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù đối với Thừa Thiên Huế; trong đó tập trung bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa; Khu kinh tế Lăng Cô - Chân Mây, đầm phá Tam Giang - Cầu Hai và Vườn Quốc gia Bạch Mã; 4 trung tâm (văn hóa - du lịch; y tế chuyên sâu; khoa học và công nghệ; giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao) và Khu CNC. Các cơ chế, chính sách đặc thù đối với Thừa Thiên Huế trong giai đoạn 2021 - 2030 thuộc thẩm quyền cho phép của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương. Trong đó, đề nghị ưu tiên về cơ chế chính sách cụ thể như:

- Chính sách tài chính ngân sách, thuế 

 
Cho phép bổ sung có mục tiêu lại cho tỉnh 70% số tăng thu thực hiện so với dự toán Trung ương giao hằng năm để thực hiện các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng quan trọng do địa phương quản lý.

Thực hiện cơ chế hỗ trợ một phần lãi suất cho các tổ chức, cá nhân khi vay vốn để đầu tư các dự án phát triển quan trọng tại Khu CNC có khả năng thu hồi vốn trong phạm vi và khả năng của ngân sách Thừa Thiên Huế. Xem xét miễn thuế nhập khẩu đối với các nguyên vật liệu trong nước chưa sản xuất được để thực hiện các dự án sản xuất sản phẩm công nghệ cao trong Khu CNC.
Miễn tiền thuê đất đối với các dự án đầu tư tại Khu CNC; hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin (nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học máy tính và thông tin; đào tạo nhân lực cho ngành công nghệ thông tin; thu thập, tạo lập và xử lý dữ liệu số, thông tin số; nghiên cứu sản xuất thiết bị công nghệ số, phần mềm và các dịch vụ công nghệ thông tin). Giảm 50% số thuế thu nhập cá nhân phải nộp đối với thu nhập từ tiền lương, phụ cấp (sau khi trừ đi các khoản phải trích nộp theo quy định pháp luật) và thu nhập từ kinh doanh phát sinh của cá nhân (kể cả người Việt Nam và người nước ngoài) làm việc tại Khu CNC trong 05 năm kể từ khi bắt đầu làm việc nhưng không quá năm 2030 tại Khu CNC.

- Chính sách đầu tư
Ưu tiên hỗ trợ từ nguồn ngân sách Trung ương để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khung trong Khu CNC. Cho địa phương được quyết định chủ trương đầu tư dự án phát triển kết cấu hạ tầng Khu CNC. 
- Chính sách quản lý, xây dựng 

 Xem xét để tỉnh được phê duyệt điều chỉnh quy hoạch đến 10% diện tích Khu CNC, nhưng không quá 30 ha so với diện tích quy hoạch đã được phê duyệt lần đầu; quyết định việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch khu kinh tế, khu nghiên cứu-đào tạo, khu CNC.
- Chính sách phát triển trung tâm khoa học và công nghệ

Cho phép áp dụng chính sách ngân sách nhà nước hỗ trợ công tác giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng hạ tầng Khu Công nghệ thông tin tập trung Thừa Thiên Huế, được vay vốn tín dụng đầu tư tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam để đầu tư, xây dựng Khu Công nghệ thông tin tập trung Thừa Thiên Huế theo quy định của pháp luật.

Xây dựng Khu y tế công nghệ cao phục vụ khám, chữa bệnh kết hợp với du lịch nghỉ dưỡng, cung ứng dịch vụ chăm sóc sức khỏe theo tiêu chuẩn quốc tế.

Xây dựng Chi nhánh Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia tại tỉnh Thừa Thiên Huế để góp phần phát triển nền kinh tế tri thức trên địa bàn Thừa Thiên Huế nói riêng và khu vực miền Trung nói chung.

 
Đầu tư xây dựng Viện Công nghệ sinh học thuộc Đại học Huế (tầm Quốc gia tại miền Trung theo Quyết định số 523/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển Viện Công nghệ Sinh học, Đại học Huế).

Đầu tư và xây dựng Đại học Huế trở thành Đại học Quốc gia; đầu tư hệ thống thiết chế và cơ sở hạ tầng kỹ thuật; mở rộng cơ chế hoạt động của đại học vùng và thực hiện lộ trình tự chủ đại học.
Những thiết chế nêu trên góp phần quan trọng vào việc xây dựng và phát triển của Khu CNC Thừa Thiên Huế.

10. Đánh giá tác động của Đề án

Sau 10 năm thực hiện Kết luận số 48-KL/TW ngày 25 tháng 5 năm 2009 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế và đô thị Huế đến năm 2020, Thừa Thiên Huế đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội; nhiều mục tiêu đặt ra đã đạt được. Tuy nhiên, tỉnh vẫn chưa phát huy được ở mức cao nhất những tiềm năng và lợi thế của mình để thực sự trở thành là trung tâm của khu vực miền Trung và là một cực tăng trưởng với những tác động lan tỏa tích cực tới các tỉnh khác trong Vùng. Chưa đạt được mục tiêu trở thành một trong những trung tâm lớn của cả nước và khu vực các nước Đông Nam Á về khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao. Từ năm 2011, tỉnh Thừa Thiên Huế lần đầu tiên trình đề án Khu CNC Thừa Thiên Huế. Tuy nhiên, mục tiêu “Xây dựng Khu Công nghệ cao Thừa Thiên Huế để phấn đấu tạo ra được các sản phẩm công nghệ cao cung cấp và có khả năng cạnh tranh tại thị trường trong nước, tham gia vào thị trường xuất khẩu” chưa được chấp nhận do chưa được đưa vào quy hoạch.

Với quyết tâm chính trị, mục tiêu xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương được Đảng, Nhà nước và các Bộ ngành Trung ương quan tâm với một cách nhìn nhận mới. Ngày 10/12/2019, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết  54-NQ-TW về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó xác định Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế, với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh. Nhằm phát huy thế mạnh, hoàn thiện các thiết chế để xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành trung tâm lớn của cả nước về khoa học và công nghệ, tác động của việc xây dựng Đề án Khu Công nghệ cao Thừa Thiên Huế đối với Thừa Thiên Huế cụ thể trên các mặt như sau:
10.1. Tác động về kinh tế

Nhìn chung, đề xuất của Thừa Thiên Huế về cơ chế, chính sách đặc thù thí điểm áp dụng trong giai đoạn 2021 - 2030 chủ yếu tập trung vào 6 nhóm chính sách, đó là: Các cơ chế, chính sách đặc thù đã được áp dụng tại các tỉnh/thành phố nêu trên đã cho thấy những kết quả tích cực đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của từng địa phương nói riêng và của cả nước nói chung. 

Giải pháp huy động nguồn lực sẽ tạo điều kiện cho Thừa Thiên Huế có thêm nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng do nguồn cân đối từ ngân sách địa phương trong giai đoạn 2021 - 2030 chưa thể đáp ứng yêu cầu, kịp thời giúp Thừa Thiên Huế đạt mục tiêu hoàn thành Đề án Khu Công nghệ cao Thừa Thiên Huế để góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bình quân của tỉnh 7,5-8,5%/năm. 

Các mục tiêu, nội dung trong Đề án sẽ giúp Thừa Thiên Huế chủ động và kịp thời triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phục vụ phát triển kinh tế  -  xã hội của địa phương. Qua đó huy động, sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư từ ngân sách, từ xã hội, nhà đầu tư và doanh nghiệp cho phát triển, nâng cao quy mô, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Thừa Thiên Huế, tạo thêm cơ hội về việc làm và tăng thu nhập, nâng cao mức sống cho người dân khi triển khai và đưa vào vận hành Khu CNC.  

Nhìn chung, nguồn vốn đầu tư tỉnh đề xuất trong ngắn hạn có thể làm giảm nguồn thu ngân sách Trung ương, nhưng trong dài hạn có thể giúp tăng thu ngân sách Trung ương do khi Khu CNC được thành lập và hoạt động sẽ giúp Thừa Thiên Huế có thêm động lực phát triển kinh tế - xã hội để xứng đáng trở thành “một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch và y tế chuyên sâu; một trong những trung tâm lớn của cả nước về khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao”. 

10.2. Tác động về mặt xã hội 

Đề án được chấp thuận sẽ giúp tỉnh Thừa Thiên Huế cung cấp thêm nguồn lực để giải quyết tốt các vấn đề về xã hội và môi trường như: đầu tư mở rộng, nâng cấp, cải thiện hạ tầng, chất lượng và các chính sách về y tế, giáo dục; hỗ trợ các đối tượng yếu thế, trong đó có đối tượng phải di dân, tái định cư để phục vụ công tác xây dựng Khu CNC; tăng cường đầu tư và thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường, bảo vệ an ninh trật tự, giảm các tệ nạn xã hội; tạo thêm cơ hội về việc làm và tăng thu nhập, nâng cao chất lượng và mức sống cho người dân. 
Với đề xuất mô hình khu công nghệ cao đa ngành gắn kết với khu đô thị Chân Mây (loại III), là đô thị vệ tinh phía Nam tỉnh Thừa Thiên Huế, nằm giữa 2 thành phố lớn của miền Trung là thành phố Đà Nẵng và thành phố Huế, cùng với việc triển khai chính quyền điện tử, đô thị thông minh, nhà đầu tư, công nhân viên làm việc tại Khu Công nghệ cao và người dân địa phương sống trong diện mạo mới với môi trường văn minh, hiện đại. Qua đó tăng cường niềm tin của xã hội, của người dân, nhà đầu tư và cộng đồng doanh nghiệp vào năng lực quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
10.3. Tác động về vấn đề giới 

Đề án không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới do chính sách triển khai được áp dụng chung, không có sự phân biệt về giới. 

10.4. Tác động về thủ tục hành chính 


- Mô hình khu công nghệ cao đa ngành là một hướng mới, hiện nay đang áp dụng tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng.

- Với mục tiêu đơn giản hóa thủ tục hành chính đang được áp dụng sẽ góp phần cắt giảm một số bước trong quy trình thủ tục hành chính về trình, thẩm định, phê duyệt ở các Bộ, ngành Trung ương do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, phân quyền. Đối với địa phương thủ tục trình Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thừa Thiên Huế tương tự như trong trường hợp trình Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương.

- Nâng cao trách nhiệm của cấp chính quyền Thừa Thiên Huế cũng như trách nhiệm người đứng đầu trong giải quyết công việc.

10.5. Tác động đối với hệ thống pháp luật 

Đề án đề xuất của Thừa Thiên Huế góp phần vào việc thực hiện các văn bản quan trọng:  Nghị quyết 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Nghị quyết 83/NQ-CP ngày 27/5/2020 Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quyết định số 792/QĐ-TTg ngày 08/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghệ cao đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030…
Bên cạnh đó đã làm rõ một số văn bản pháp lý liên quan về ngân sách, đầu tư cho khu công nghệ cao, sản xuất sản phẩm công nghệ cao trong triển khai thi hành luật…
 11. Tổ chức thực hiện 


Khi được Thủ Tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương xây dựng Khu CNC Thừa Thiên Huế, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ giao trách nhiệm cho các sở, ban, ngành của địa phương có liên quan xây dựng chương trình, tiến độ cụ thể.

11.1. Sở Khoa học và Công nghệ


Làm đầu mối, phối hợp với các ngành liên quan tổ chức triển khai, theo dõi việc thực hiện các nhiệm vụ giải pháp của đề án. Đầu mối liên hệ với Bộ Khoa học và Công nghệ để trình thẩm định đề án.

Thường xuyên cập nhật các thông tin về chủ trương, chính sách về khu CNC, sản xuất sản phẩm CNC từ Trung ương để tham mưu triển khai Đề án.

11.2. Sở Kế hoạch và Đầu tư


Cân đối ngân sách hàng năm đảm bảo chi phí dành chủ yếu cho phát triển kết cấu hạ tầng Khu Công nghệ cao và vận động thu hút nguồn vốn ODA cho các nhiệm vụ của Đề án; tổ chức xúc tiến kêu gọi đầu tư phát triển tại Khu CNC từ các nguồn vốn hợp pháp trong nước và quốc tế.
Tham mưu đề xuất Bộ Kế hoạch và Đầu tư bổ sung Khu công nghệ cao Thừa Thiên Huế vào Quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghệ cao, ưu tiên hỗ trợ từ nguồn ngân sách trung ương để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khung của Khu CNC và chấp thuận cho xây dựng Chi nhánh Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia tại tỉnh Thừa Thiên Huế để góp phần phát triển nền kinh tế tri thức trên địa bàn Thừa Thiên Huế nói riêng và khu vực miền Trung nói chung.
11.3. Sở Tài chính


Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp kinh phí hàng năm từ nguồn vốn ngân sách nhà nước để đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật Khu CNC trình Hội đồng nhân dân thông qua dự toán hàng năm và hướng dẫn các đơn vị thanh quyết toán theo quy định. 
Đề xuất Bộ Tài chính xem xét tham mưu cấp có thẩm quyền cho phép Thừa Thiên Huế áp dụng chính sách bổ sung có mục tiêu lại cho tỉnh 70% số tăng thu thực hiện so với dự toán trung ương giao hằng năm để thực hiện các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng quan trọng do địa phương quản lý; cho phép miễn thuế nhập khẩu đối với các nguyên vật liệu trong nước chưa sản xuất được để thực hiện các dự án đầu tư tại Khu CNC; miễn tiền thuê đất đối với các dự án đầu tư tại Khu CNC, khu công nghệ thông tin tập trung; hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin.
11.4. Sở Nội Vụ


Chủ trì tham mưu cấp thẩm quyền thành lập Ban Quản lý Khu CNC Thừa Thiên Huế; xây dựng chính sách và xúc tiến việc thu hút các chuyên gia đầu ngành và các chuyên gia giỏi về công nghệ cao, có kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực công nghệ, công nghiệp ở trong nước, trí thức Việt kiều, các nhà KH&CN nước ngoài về nghiên cứu, sáng tạo và chuyển giao công nghệ cho sản xuất, ươm tạo các doanh nghiệp công nghệ cao tại Khu CNC.

Tham mưu đề xuất Bộ Nội vụ cho phép Thừa Thiên Huế được quyết định trả mức thu nhập phù hợp với chuyên gia, nhà khoa học, tài năng đặc biệt trong khả năng và phạm vi nguồn ngân sách của tỉnh.
11.5. Sở Thông tin và Truyền thông


Phối hợp với các sở, ban, liên quan thực hiện công tác tuyên truyền, vận động về tác động tích cực của việc thành lập Khu CNC; thực hiện nhiệm vụ phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế và lồng ghép các nhiệm vụ của Đề án này trong khuôn khổ các nội dung được phê duyệt của Đề án “Phát triển dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 định hướng đến năm 2025”; triển khai xây dựng Khu CNTT tập trung đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết tại khu đô thị mới An Vân Dương.

Hỗ trợ các doanh nghiệp tại Khu CNC các công cụ, nền tảng về ứng dụng công nghệ thông tin.
11.6. Sở Tài nguyên và Môi trường


Hướng dẫn các đơn vị liên quan xác định ranh giới, diện tích đất cần bảo vệ làm cơ sở xây dựng hạ tầng Khu CNC.

Tham mưu đề xuất Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét ban hành hoặc tham mưu cấp thẩm quyền cho phép Thừa Thiên Huế được áp dụng chính sách thu hồi đất đối với các dự án tại khu vực dự kiến xây dựng Khu CNC.
11.6. Sở Giáo dục và Đào tạo

Có kế hoạch phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi từ bậc trung học phổ thông định hướng đào tạo đại học và sau đại học theo các ngành ưu tiên để hướng tới phục vụ cho Khu CNC từ 2025 trở đi.
11.7. Sở Giao thông Vận tải

Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các địa phương liên quan quy hoạch, phát triển và nâng cấp hệ thống giao thông gắn kết với Khu CNC. Ưu tiên bố trí tuyến xe bus kết nối thành phố Huế với Khu CNC để tạo điều kiện thuận lợi trong việc đi lại cho chuyên gia, người lao động, học viên đang học tập và làm việc tại Khu CNC. 
11.8. Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh
Tham mưu UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1771/QĐ-TTg ngày 05/12/2008.

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan xây dựng Quy hoạch chi tiết Khu CNC Thừa Thiên Huế.

11.9. Đại học Huế


Xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo nguồn nhân lực khoa học và công nghệ đáp ứng yêu cầu số lượng, chất lượng nhất là các ngành khoa học và công nghệ cao có khả năng tạo ra các sản phẩm có giá trị gia tăng lớn và sáng chế ra công nghệ mới để cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho Khu CNC trong các năm trước mắt và lâu dài.

Nghiên cứu tổ chức mở các lớp đào tạo cử nhân, kỹ sư tài năng tại Đại học Huế hoặc các chương trình hợp tác trong nước và quốc tế để có đội ngũ nhân lực chất lượng cao phục vụ cho một số lĩnh vực sản xuất sản phẩm công nghệ cao ưu tiên của tỉnh.

Thúc đẩy thương mại hóa các nhiệm vụ KH&CN, sớm xây dựng thành công khu ươm tạo công nghệ, trung tâm nghiên cứu chất lượng cao, thúc đẩy hình thành doanh nghiệp KH&CN trong các trường thành viên thuộc Đại học Huế để tạo cơ sở hình thành doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghệ cao tại Khu CNC Thừa Thiên Huế. 

Tham mưu cấp có thẩm quyền bổ sung Đại học Huế thành Đại học Quốc gia vào Quy hoạch mạng lới các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2021 -2030”. 
11.10. Các sở, ngành liên quan

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách và chỉ đạo triển khai các chính sách liên quan đến Đề án.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Để đạt được các mục tiêu và định hướng phát triển đề ra, ngoài việc Thừa Thiên Huế phải nỗ lực hành động, thực hiện quyết liệt hàng loạt các giải pháp, đặc biệt là thu hút các nguồn lực đầu tư nhằm vừa gìn giữ, bảo tồn di sản văn hóa của địa phương, đồng thời vừa phát triển kinh tế - xã hội địa phương, xây dựng các thiết chế về KH&CN, trong đó có Khu Công nghệ cao, tỉnh Thừa Thiên Huế xin kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành trung ương quan tâm, tạo điều kiện cho Thừa Thiên Huế một số nội dung như sau:

- Bổ sung Khu Công nghệ cao Thừa Thiên Huế vào Quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghệ cao;
- Cho phép điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1771/QĐ-TTg ngày 05/12/2008 theo hướng chuyển quy hoạch phân khu chức năng “Dịch vụ đô thị công nghiệp-Công nghiệp kỹ thuật cao” thành Khu Công nghệ cao Thừa Thiên Huế;

 - Cho phép thành lập Khu Công nghệ cao Thừa Thiên Huế vào năm 2022 theo mô hình khu công nghệ cao đa ngành, là khu công nghệ cao quốc gia, trực thuộc UBND tỉnh Thừa Thiên Huế; 

- Ưu tiên hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước cho phát triển kết cấu hạ tầng khung Khu Công nghệ cao./.
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